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MỞ ĐẦU 

Nam Sách là một huyện của tỉnh Hải Dương, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh. Huyện có 

phía Bắc giáp TP Chí Linh, phía Đông giáp thị xã  Kinh Môn và huyện Kim Thành, phía 

Tây giáp huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), phía Nam giáp thành phố Hải Dương; cách thủ 

đô Hà Nội hơn 60 km về phía Tây, cách thành phố Hải Phòng 40 km về phía Đông.  

Hợp Tiến là xã nằm ở phía Bắc huyện Nam Sách, phía Đông giáp xã Quốc Tuấn, phía 

Tây giáp xã Hiệp Cát, phía Nam giáp xã Quốc Tuấn, phía Bắc giáp xã Nam Hưng. Thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, từ tháng 6/2019, xã Hợp Tiến thành lập 01 thôn mới là 

Đầu Bến (sáp nhập thôn Bến và thôn Đầu). Sau khi thành lập thôn mới xã Hợp Tiến có 04 

thôn gồm: Đầu Bến, Cao Đôi, La Đôi và thôn Tè. 

Hiện nay, do nhu cầu nhà ở tại địa phương tăng cao cùng với việc xã Hợp Tiến đang 

hoàn thiện quá trình chỉnh trang cần có quy hoạch khu dân cư theo hướng hiện đại, kiểu 

mẫu để áp dụng cho các khu dân cư khác, tạo nên một khu dân cư mang màu sắc mới. Vì 

vậy việc lập Dự án Khu dân cư mới phía Nam thôn Đầu Bến xã Hợp Tiến là cấp bách và 

cần thiết. 

Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp 

Tiến có tổng diện tích khoảng 49.098 m2; tuy nhiên hơn 1ha được sử dụng để tái định cư 

cho các dự án trên địa bàn xã. Do vậy diện tích còn lại khoảng 30.598 m2 để thực hiện Dự 

án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến do 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách làm chủ đầu tư. 

Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp 

Tiến đã được HĐND huyện Nam Sách phê duyệt quyết định đầu tư tại Nghị Quyết số 

46/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 29/NQ-HĐND ngày 09/08/2024 và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được 

UBND huyện Nam Sách phê duyệt tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 12/09/2022. 

Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp 

Tiến có tổng mức đầu tư dự kiến: 48.300.000.000 đồng, thuộc dự án đầu tư nhóm C. 

Dự án thuộc nhóm III theo mục số II.2, phụ lục V nghị định số 05/2025/NĐ - CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo 

vệ môi trường. Theo khoản 2, điều 39 và theo mục c, khoản 3, điều 41 Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14, Dự án thuộc đối tượng lập giấy phép môi trường trình Uỷ ban 

nhân dân huyện Nam Sách cấp giấy phép môi trường. 
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Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà nước Việt Nam, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường cho dự án theo hướng dẫn tại phụ lục IX, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2025 trình cơ quan quản lý Nhà nước 

về BVMT xem xét cấp Giấy phép môi trường. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 10 đường Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Mạnh Hào - Chức 

vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:0971.365.398 

- Nghị Quyết số 46/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Nam 

Sách về việc quyết định chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía 

Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã hợp Tiến; 

- Nghị Quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Nam 

Sách về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm 

dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến; 

2. Tên dự án đầu tư: Công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến 

(giai đoạn 1), xã Hợp Tiến 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: UBND huyện Nam Sách 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc nhóm III theo mục số II.2, phụ lục V nghị 

định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm III. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 30.598 m2 gồm các hạng mục như: san lấp 

mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước, xây dựng hè phố, hệ 

thống cấp điện, cấp nước, hệ thống phục vụ xử lý nước thải tập trung, bãi đỗ xe, cây xanh. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư: 

3.2.1. Công nghệ vận hành 

Dự án thuộc loại hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, không phải thuộc nhóm 

dự án sản xuất do đó không có công nghệ sản xuất vận hành. 

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước: thay đường ống kịp thời khi có hư 

hỏng, bục vỡ. 
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- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng: Định kỳ kiểm tra hệ thống, 

thay thế kịp thời khi các bóng đèn công cộng bị hỏng, vỡ. 

- Duy tu, bảo dưỡng các hạng mục khác: Định kỳ kiểm tra và sửa chữa bảo dưỡng 

kịp thời khi có sự cố, hỏng hóc. 

 

3.2.2. Tổ chức quản lý vận hành 

Quản lý, vận hành dự án theo theo quy định của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương ban 

hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dưng; quản lý chất lượng công 

trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

a. Giai đoạn thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nam Sách. 

 - Chủ quản đầu tư: UBND huyện Nam Sách 

 - Cơ quan quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nam Sách 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 - Nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng: Tổ chức đấu thầu theo quy định. 

Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 

21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dưng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và trật 

tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

b. Giai đoạn vận hành dự án 

Sau khi đầu tư xây dựng xong, dự án sẽ được chuyển giao, tiếp nhận hệ thống HTKT 

theo quy định tại Quyết định 18/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 Ban hành Quy định 

Đất giao thông 

Chất thải phát sinh Hoạt động 

Sinh hoạt của các hộ dân 

Bụi, nước thải, chất thải 

rắn thông thường, tiếng 
ồn, chất thải nguy hại 
 

Bùn thải, mùi 

Bụi, tiếng ồn 

Hệ thống xử lý nước thải 

Khu công cộng  
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chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, 

khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Đơn vị được giao vận hành có trách nhiệm vận hành, đề xuất kế hoạch bảo trì công trình về 

UBND huyện. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: gồm các hạng mục như: san lấp mặt bằng, xây 

dựng hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước, xây dựng hè phố, hệ thống cấp điện, 

cấp nước, hệ thống phục vụ xử lý nước thải tập trung, bãi đỗ xe, cây xanh. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Giai đoạn xây dựng Dự án  

 (1). Nhu cầu nguyên vật liệu trong giai đoạn xây dựng 

Khối lượng nguyên vật liệu đáp ứng cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng của dự 

án được tính dựa trên diện tích xây dựng các công trình, hệ thống giao thông, hệ thống cấp 

thoát nước, các công trình nhà ở. 

Theo hồ sơ thuyết minh dự án thì khối lượng thi công nguyên vật liệu xây dựng tạm 

tính của từng hạng mục trung bình như sau: 

+ Khối lượng vật liệu san lấp của dự án: 35.178,5 m3 

+ Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng: 68.500 tấn 

Các đơn vị cung cấp nguyên, vật liệu xây dựng cho Dự án chủ yếu là các đại lý trong 

tỉnh theo hình thức bàn giao tại chân công trình. 

(2). Phương án cung cấp nguyên vật liệu: 

+ Cát san lấp, cát xây dựng: Được mua tại các cơ sở có giấy phép kinh doanh vật 

liệu xây dựng trong khu vực (Chủ dự án sẽ lựa chọn địa điểm hợp lý gần nhất để giảm thiểu 

tác động đến quãng được vận chuyển đồng thời tiết kiệm chi phí cho dự án) 

+ Xi măng, đá, sỏi, sắt thép, gạch: Mua của các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng 

trên địa bàn huyện Nam Sách, cự ly vận chuyển khoảng 10 km. 

+ Các thiết bị phụ trợ khác như: Dây điện, bóng chiếu sáng, ống nước,... sẽ được 

mua của các đơn vị cung ứng trên địa bàn huyện Nam Sách. 

+ Nước sử dụng cho thi công (chủ yếu là nước tưới nền và lượng nhỏ để rửa vật 

liệu, trộn vữa, rửa phương tiện thi công, vận chuyển): được lấy từ đường ống cấp nước 

sạch của khu vực hoặc nguồn nước tự nhiên gần khu vực dự án. 

Lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt của công nhân là 45 

l/người.ngày (không tổ chức nấu ăn) (TCVN 13606:2023). Tổng số cán bộ, công nhân trong 

giai đoạn thi công xây dựng tại Dự án là 20 người:  

Q = 45 lít/người/ngày x 20 công nhân = 0,9 m3/ngày.đêm 

+ Nước cấp cho xây dựng: Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, ước tính 
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lượng nước cấp cho xây dựng ước tính là: 2÷5 m3/ngày. 

+ Điện sử dụng cho thi công: Chi nhánh điện lực Nam Sách cung cấp 

(3). Nhu cầu nhiên liệu khác: 

Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ là 210.733 lít.  

(4). Nhu cầu lao động 

+ Quá trình thi công xây dựng Dự án cần khoảng 20 lao động.  

+ Thời gian làm việc: 8h/ngày, 26 ngày/tháng, làm việc 1 ca/ngày. 

4.2. Giai đoạn vận hành Dự án  

 Nhu cầu về điện: 

Nguồn cung cấp điện: Được lấy từ đường dây 35kV chạy qua khu vực dự án. 

 Nhu cầu về nước: 

- Sử dụng hệ thống cấp nước sạch từ đường ống của xã Hợp Tiến, từ đường ống 

chung của khu vực nằm trên đường bê tông. 

 Tổng hợp nhu cầu sử dụng hóa chất giai đoạn vận hành Dự án  

- Hóa chất, phân bón sử dụng trong chăm sóc cây xanh. 

- Hình thức chăm sóc cây: Thuê đơn vị chuyên chăm sóc cây để tiến hành chăm sóc, 

cắt tỉa cây định kỳ.  

+ Đối với hệ thống chăm sóc cây cỏ tùy thuộc vào quá trình phát triển của cây cỏ 

theo từng mùa. Tần suất cắt tỉa trung bình 01 tháng/lần do đội trồng và chăm sóc cây cỏ 

tiến hành. 

+ Tưới nước: Tần suất tưới (1 ngày/lần vào mùa khô). 

- Hoạt động bón phân: 

+ Sử dụng phương pháp hòa tan trong nước và phun lên cỏ đối với phân Ure. 

+ Sử dụng phương pháp rắc đều trên cỏ và sau đó tưới làm ướt để hòa tan phân đối 

với NPK (kết hợp 2 loại NPK 30-5-10 và NPK 15-15-15 trong quá trình bón phân) 

+ Cách thức bón phân: sử dụng xe chuyên dụng hoặc sử dụng phương pháp thủ công 

của đơn vị chuyên chăm sóc cây.  

+ Tần suất: 2-3 tháng/lần.  

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Vị trí địa lý 

Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp 

Tiến được thực hiện tại địa phận xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Dự án 

có tổng diện tích khoảng 30.598m2 .  

Ranh giới khu đất được giới hạn như sau: 

+ Phía Bắc: giáp đường huyện Quốc Tuấn – Hợp Tiến và dân cư hiện trạng thôn 

Đầu Bến. 
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+ Phía Nam: giáp đất nông nghiệp. 

+ Phía Đông: giáp chợ và đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây: giáp đất nông nghiệp. 

Vị trí giới hạn Dự án theo hệ tọa độ VN2000 được trình bày tại bảng dưới đây:  

Bảng 1. 1. Vị trí tọa độ của Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam,  

thôn Đầu Bến (giai đoạn 1) 

(Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 30) 
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5.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

a. Hiện trạng sử dụng đất khu vực thực hiện Dự án  

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án như sau: 

- Đất lúa 2 vụ với tổng diện tích là 20.153,1 m2 

- Đất nuôi trồng thủy sản, đất thủy lợi: Hệ thống kênh mương tưới tiêu và ao hồ 

xen kẽ trong khu vực. 

- Đất giao thông: đường thôn Đầu Bến, và bờ thửa trong khu vực nội đồng. 

- Đất năng lượng: Trạm biến áp Đầu Bến 1 

- Đất sân thể thao: Sân bóng chuyền của thôn. 

Bảng 1. 2. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất 

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ % 

1 Đất lúa 20.153,1 65,86 

2 Đất nuôi trồng thủy sản 1.008,8 3,30 

3 Đất giao thông 6.487,7 21,20 

4 Đất thủy lợi 2.574,1 8,41 

5 Đất năng lượng 23,9 0,08 

6 Đất sân thể thao 350,4 1,15 

  Tổng cộng 30.598,0 100,0 

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

+ Trên mặt bằng thực hiện dự án hiện có Trạm biến áp Đầu Bến 1, khi thực hiện 

dự án sẽ thực hiện di dời TBA này. 

+ Trong quá trình thực hiện dự án, sẽ chiếm dụng đất kênh mương thủy lợi (các 

đoạn kênh chạy qua dự án) với tổng chiều dài đoạn kênh là 1000m. Các đoạn kênh có chiều 

rộng từ 1,5-3m có chức năng cấp nước tưới tiêu nội đồng cho khu vực đất trồng lúa hiện 

trạng của khu vực. Các kênh này do HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hợp Tiến vận hành và 

khai thác. Chủ dự án sẽ tiến hành bồi hoàn trả kênh mương theo quy định. 
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b.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu vực Dự án 

 Giao thông: 

- Phía Bắc khu đất có tuyến đường huyện Quốc Tuấn – Hợp Tiến chạy qua, mặt 

đường bê tông rộng 7,0m. 

- Phía Tây và ở giữ khu đất có tuyến đường bê tông mặt rộng 3,0m. 

- Đường nội bộ trong dự án: Toàn bộ là hệ thống đường đất, đường bờ thửa phục vụ 

hoạt động nông nghiệp 

 Cấp nước sinh hoạt: Khu vực quy hoạch đã có hệ thống cấp nước sạch. 

 Hệ thống cấp điện: 

- Phía Tây khu đất có tuyến đường điện 35kV, cung cấp cho trạm biến áp công suất 

400KVA. 

 Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc 

- Khu vực nằm trong vùng phủ sóng của mạng viễn thông, truyền hình và Internet 

của huyện Nam Sách. 

 Hiện trạng hệ thống thoát nước: 

  - Khu vực quy hoạch hiện trạng chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt. Nước 

thải và nước mưa đều thoát chung về phía Tây theo hệ thống thoát nước chung của xã. 
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5.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

- Quy mô sử dụng đất: Quy mô sử dụng đất của Dự án là 30.598 m2 được thực hiện 

theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/08/2024 của HĐND huyện Nam Sách về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn 

Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách. Cơ cấu, danh mục sử dụng đất và 

các chỉ tiêu của Dự án như sau:  

Bảng 1. 3. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất 

ST

T 
HẠNG MỤC 

KÝ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH  

(M2) 
TỶ LỆ(%) 

1 Đất nhà ở   10.670,8 34,87 

1.1 Đất nhà ở liền kề LK 8.842,.0 28,90 

1.2 Đất biệt thự BT 1.828,8 5,98 

2 Đất cây xanh    4.036,0 13,19 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật  HTKT 2.132,0 6,97 

4 Đất giao thông   13.759,2 44,97 

4.1 Đất giao thông nội bộ   11.890,1 38,86 

4.2 Đất bãi đỗ xe BĐX 1.869,1 6,11 

  Tổng cộng   30.598,0 100 

(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án) 

- Quy mô đầu tư:  

Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 30.598 m2 gồm các hạng mục như: san lấp 

mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước, xây dựng hè phố, hệ 

thống cấp điện, cấp nước, hệ thống phục vụ xử lý nước thải tập trung, bãi đỗ xe, cây xanh. 

5.3.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Thiết kế san nền: 

- Hiện trạng khu vực nghiên cứu là đất ruộng và bờ đất với cao độ hiện trạng là 1,1 

m đến 1,2 m. 

- Trước khi san nền cần nạo vét lớp đất hữu cơ mặt ruộng và lớp bùn mương, ao 

chiều cao vét hữu cơ mặt ruộng là H=0,3m, chiều cao vét bùn trung bình tại mương, ao là 

H=0,5m. 

- Thiết kế san nền thực hiện theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, chênh cao 

giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0,02m. 

- Toàn bộ khu vực dự án tiến hành san nền với độ dốc nền của các lô đất i ≥ 0,002. 

- Cao độ san nền được khống chế đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, tránh đào đắp 

lớn… đồng thời đảm bảo khớp nối với tuyến đường hiện trạng. 
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- Khối lượng đất san nền: 35.178,5 m3 (theo dự toán của chủ đầu tư). 

Thiết kế giao thông: 

 Quy mô xây dựng. 

- Mạng lưới đường giao thông tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Các 

tuyến đường giao thông được bố trí dạng bàn cờ, đấu nối với nhau tại các nút giao với bán 

kính bó vỉa R10.0m. Hệ thống đường giao thông nội bộ của dự án được kết nối với đường 

hiện có xung quanh dự án. 

- Đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường nội bộ với vận tốc thiết kế 30 Km/h. 

 Giải pháp thiết kế. 

Bình đồ tuyến: Các yếu tố mặt cắt ngang, nút giao, vị trí tim đường thiết kế theo tim 

đường Quy hoạch được duyệt. Bố trí 02 bãi đỗ xe vị trí kích thước tuân thủ theo quy hoạch 

đã duyệt  

 Mặt cắt ngang: 

 Bề rộng mặt đường theo quy hoạch được duyệt, mặt đường dốc ngang 2% sang hai 

bên và có vuốt mặt đường phạm vi rãnh tam giác rộng 25cm dốc 10%, vỉa hè dốc 2% về 

phía tim đường. Bề rộng mặt đường cụ thể như sau: Mặt đường rộng 7,0m trong đó vuốt 

rãnh tam giác hai bên rộng 25cm, vỉa hè hai bên rộng 5,0m. 

 Thiết kế nền đường:  

Tiến hành đào đất không thích hợp (đất hữu cơ mặt ruộng, bùn đáy mương, ao, 

thùng trũng) trước khi đắp nền đường. Đắp nền đường bằng cát đen đầm chặt K95, lớp trên 

cùng nền đường đắp cát đen đầm chặt K98 dày 50cm. 

 Thiết kế kết cấu áo đường, hè đường:  

+ Móng dưới cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm (rải vải địa kỹ thuật cường độ 

12KN/m lên trên lớp cát đen đắp nền đường trước khi thi công lớp móng này). 

+ Móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm  

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2 

+ Mặt đường bê tông nhựa C16 dày 7cm. 

- Kết cấu hè đường: Đắp hè bằng cát đen đầm chặt K90 đến cao độ đáy khuôn hè 

thiết kế. Các lớp kết cấu mặt hè như sau: 

+ Cát vàng đệm hè gia cố xi măng 6% đầm K95 dày 5cm 

+ Lát hè gạch bê tông cường độ cao dày 6cm. 

 Thiết kế viên block, khóa hè. 

- Viên block bê tông cường độ cao kích thước 12,5x30x100cm đặt trên lớp VXM 

M75 dày 2cm và móng bằng BTXM 150, đá 1 x 2 dày 10cm, đỉnh block cao hơn mép ngoài 

rãnh đan 8cm. 

- Viên đan rãnh bằng bê tông M300 25x50x5cm. 
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- Khóa hè bằng gạch BT cường độ 100kg/cm2 

c. Tổ chức giao thông. 

 Thiết kế ô trồng cây theo tuyến: 

- Thiết kế ô trồng cây tại các vị trí giữa 2 lô đất với khoảng cách trung bình 10.0m/ 1 

hố. Hố kích thước 1.2x1.2m lát viên bó bồn kích thước 15x30x5cm. 

- Trồng cây sao đen D gốc >10cm cao H>3m có cọc chống, quét vôi chống sâu và đắp 

đất màu bầu cây. 

- Lưu ý vị trí trồng cây: Cây trồng tránh các vị trí ga thu nước, tim cống dọc, các đường 

ống ngầm hạ tầng kỹ thuật khác. Cây không trồng tại giữa các ô đất, vị trí tại các vị trí góc 

cua tránh hạ chế tầm nhìn khi giao thông. 

 Cây xanh tập trung: 

- Bố trí cây xanh tại vị trí cây xanh cảnh quan ở phía Đông Nam dự án, Cây xanh cảnh 

quan được bố trí bao gồm hệ thống đường dạo, khuôn viên, cây bóng mát, cây hoa và các 

thảm hoa. Đường dạo khuôn viên thiết kế theo hướng tối giản, phần tường xây bo đường 

dạo kiêm luôn nhiệm vụ bó bồn cho các bồn cây và tạo máng thoát nước. Dọc theo các 

tuyến đường dạo bố trí ghế nghỉ bằng các chất liệu ngoài trời bền vững. Kết cấu cụ thể như 

sau bê tông M200 đá 1x2 dày 15cm đặt trên lớp CPDD loại 1 dày 15cm. 

- Cây xanh cảnh quan các bồn cây đều được đắp đất màu dày trung bình 15cm và trồng 

cỏ lá gừng, một vài vị trí đắp đồi tạo cảnh quan và điểm nhấn. Hệ thống cây xanh bao gồm 

chủng loại cây thảm, cây thảm có hoa, cây độc lập và cây bóng mát, sử dụng những chủng 

loại cây có đường kính gốc đường kính D=7-9cm, chiều cao H>2.0m nhằm tiết kiệm chi 

phí đầu tư mà vẫn đảm bảo giá trị thẩm mỹ, tính độc đáo. 

 Tổ chức giao thông: 

- Sơn kẻ vạch người đi bộ, vạch tim đường, … bằng sơn dẻo nhiệt. 

- Hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

- Cắm các biển báo phản quang hình tam giác, hình chữ nhật. 

- Sơn các vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt dày 2mm. 

d. Thông tin liên lạc: 

Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc chạy dọc vỉa hè và đằng sau các lô đất, bố trí 

các nhánh ống luồn cáp trên vỉa hè PVC D110 và các ga thông tin liên lạc để chờ đấu nối. 

Móng hố ga bê tông M150 đá 2x4 đặt trên lớp đá dăm đệm, tường hố xây gạch cường độ 

100kg/cm2 đặt dưới hè bên trên đậy tấm đan BTCT có sứ báo hiệu cáp, ga. 

e. Cấp nước, cứu hoả: 

 Nguồn cấp:  
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 Nguồn cấp nước được đấu nối từ hệ thống cấp nước chung nằm tại phía Đông của 

khu vực (1 điểm cung cấp nước), họng lấy nước chữa cháy được đấu nối từ đường ống 

phân phối HDPE D110mm. 

 Tính toán nhu cầu dùng nước: 

STT Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn  
Khối 

lượng 

Tổng nhu cầu 

(m3/ngày đêm) 

1 Cấp nước sinh hoạt 
90 lít /người. 

ngày đêm 
400 36(1) 

2 Nước cấp cho rửa đường 1,2 lít /m2 11.890,1 14,27 

3 Nước tưới cây 3,0 lít /m2 4036 12,11 

4 
Nước cấp cho chữa cháy  

(1 đám cháy trong 3h) 
10 lít /giây 1 108,00 

(1) QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, trong 

đó quy định mức cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư đô thị và nông thôn. 

 Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước:  

 Từ hệ thống cấp nước chung của khu vực, kéo ống nước đường kính D110 1 phần 

cấp nước cho khu dân cư và 1 phần cấp về trạm bơm tăng áp nằm trong khu vực hạ tầng 

kỹ thuật.  

 Bố trí 8 họng cứu hỏa lấy từ đường ống  110. 

 Mạng lưới đường ống được thiết kế là mạng vòng kết hợp mạng cụt đảm bảo cấp 

nước liên tục và an toàn trong khu vực quy hoạch. Đường ống phân phối có đường kính 

D110mm có chức năng truyền dẫn cung cấp nước, các đường ống dịch D50 dọc theo các 

tuyến đường quy hoạch cung cấp trực tiếp cho các hộ dùng nước. 

 Các công trình trên mạng lưới: 

 Bố trí van chặn ở đầu các tuyến ống phân phối và đầu các tuyến ống dịch vụ. Bố trí 

họng lấy nước chữa cháy ngoài nhà từ các tuyến ống phân phối D≥100.  

Họng lấy nước chữa cháy D=110 (TCVN 6379-1998) theo yêu cầu kỹ thuật của Cơ 

quan Công an PCCC, cự ly cách nhau trung bình khoảng a=120-150m/ họng chữa cháy, 

đặt ở vị trí thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động (gần vỉa hè các tuyến đường chính). Tính 

toán và bố trí họng chữa cháy đảm bảo dập tắt 1 đám cháy xảy ra đồng thời với q=10 l/s 

cho một đám cháy. Việc dập tắt đám cháy trong các nhà cao tầng sẽ do hệ thống cấp nước 

chữa cháy cao áp trong nhà cao tầng đảm nhận. Bố trí các gối đỡ ống tại các vị trí đặt tê, 

cút. Bố trí ga đặt đồng hồ tổng D100. Đồng hồ đo nước kiến nghị sử dụng đồng hồ cơ. 

 Bể, nhà máy bơm.  

 - Xây dựng bể nước chữa cháy bằng BTCT thể tích 165m3 với cấu tạo như sau: 
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 + Kích thước bể: Kích thước lòng bể 6.50x10.75m, cao 3.60m, đỉnh bể cao hơn mặt 

xây dựng hoàn thiện 15cm. 

 + Kết cấu bể: Gia cố nền bể: bằng cọc tre dài 2.5m mật độ 25 cọc/m2; Bê tông lót 

đáy bể M150 đá 2x4 dày 10cm; Vật liệu bể: BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ, phần đáy bể 

dày 25cm, thành bể và vách ngăn dày 25cm, nắp mái dày 15cm. Trên mặt mái bố trí 01 

nắp đóng mở bằng inox, kích thước 80x110cm, có bố trí thang lên xuống. 

 - Xây dựng nhà đặt máy bơm phía trên mặt bể:  

 + Kích thước: Nhà 1 tầng với kích thước 4.64x4.64m, cao 3.3m. 

 + Kết cấu: Tường nhà xây gạch bê tông KT (220x105x65), cường độ 100kg/cm2 

xây VXM M75; Mái BTCT M200 đá 1x2, gờ chắn mái xây gạch. 

 + Bố trí bơm: 2 máy bơm (1 máy bơm điện, 1 máy bơm dầu): mỗi máy có công suất 

Q= 58 m3/h ; H=50 m. 

5.3.2. Các công trình bảo vệ môi trường 

a. Thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng độc lập với hệ thống thoát nước thải.  

Toàn bộ nước mặt khu vực quy hoạch được thoát ra cống hoàn trả BXH (2mx2m) phía Tây 

khu vực sau đó thoát theo hệ thống thoát nước chung của xã.  

Bố trí các miệng thu nước đặt sát bó vỉa sau đó chảy vào hệ thống cống BTCT nằm 

trên vỉa hè. Trên hệ thống cống thoát nước mưa có bố trí các hố ga thăm để tiện cho việc nạo 

vét, kiểm tra, khoảng cách giữa các ga từ 30m-50m. 

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA 

STT VẬT LIỆU ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

1  Cống tròn BTCT DN400  m 190 

2  Cống tròn BTCT DN600  m 490 

3  Cống hộp Hx B=1x1m  m 45 

4  Rãnh thoát nước B=1m  m 405 

5  Cống hộp BxH=2x2m  m 130 

6  Hố ga thu nước mưa KT: 0,8 x 0,8m  m 20 

 Hố ga thu nước mưa KT: 1,0 x 1,0m  m 21 

 Hố ga thu nước mưa KT: 1,2 x 1,2m  m 01 

 Hố ga thu nước mưa KT: 2,56 x 1,34m  m 05 

b. Thoát nước thải: 

 Giải pháp mạng lưới thoát nước thải: 

 Xây dựng hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch chi tiết được duyệt cho toàn bộ 

khu vực dự án, bao gồm mạng lưới ống dọc sử dụng ống tròn uPVC class 2 khẩu độ D315 
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chạy dọc theo hành lang kĩ thuật các tuyến đường và vỉa hè, hệ thống cống qua đường được 

thiết kế bằng ống BTCT D300. Nước thải được gom lại và chảy về trạm xử lý nước thải 

nằm trong khu hạ tầng kỹ thuật của khu vực. 

 Phần mạng lưới đường ống thu gom: 

 - Dùng ống uPVC class 2 D315, Cống tròn uPVC class 2 D110; ống qua đường 

BTCT D300; 

 - Hố ga: Sử dụng loại hố ga kích thước lòng hố 0,8x0,8m. Kết cấu hố ga: Móng hố 

ga bằng bê tông M150 đá 2x4 đổ tại chỗ dày 20cm,đệm móng hố ga bằng đá dăm đệm 

móng dày 10cm; tường xây gạch bê tông (KT 220x105x65) cường độ 100kg/cm2 vữa xi 

măng M75 chiều dày 2cm; Xà mũ hố ga bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ; Tấm đan 

nắp hố ga bằng BTCT M200 đá 1x2 lắp ghép dày 8cm. 

 - Khối lượng phần mạng lưới thu gom: 

TT  Hạng mục  Đơn vị  Khối lượng 

1 1 Cống tròn uPVC class 2 D315  m  460 

2 2 Cống tròn uPVC class 2 D110  m  618 

3 3 Cống tròn BTCT D300  m  36 

4 4 Hố ga KT 0,8x0,8m  cái  44 

Nước thải sau khi được xử lý cục bộ trong từng gia đình được thu gom về bể xử lý 

nước thải đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật phía Tây Nam khu vực quy hoạch. Nước thải sau 

khi xử lý tại bể xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ thoát ra cống hoàn trả BxH (2mx2m) phía Tây khu 

vực sau đó thoát theo hệ thống thoát nước chung của xã. 

5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách cam kết thực hiện đúng tiến 

độ xây dựng đầu tư của Dự án, cụ thể như sau:  

Bảng 1. 4. Tiến độ thực hiện Dự án 

TT Công trình Tiến độ 

1 

Giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, thực hiện 

đầu tư xây dựng Quý II/2024 – Quý II/2025 

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

2 

- Thi công xây dựng kết cấu hạ tầng: 

+ San nền  

+ Hệ thống đường giao thông 

+ Hệ thống thoát nước mưa 

+ Hệ thống cấp nước 

Quý III/2025 – Quý I/2026 
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TT Công trình Tiến độ 

+ Hệ thống thoát nước thải 

+ Hệ thống thông tin liên lạc 

+ Hệ thống cấp điện 

+ Hệ thống cây xanh 

+ Hệ thống XLNT 

3 Kết thúc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành Quý II/2026  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

- Ngày 8/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

với mục tiêu “Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; 

phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất 

lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của 

Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý 

chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa 

dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp 

tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và 

cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó 

với biến đổi khí hậu” 

Dự án sẽ xử lý nước thải theo đúng quy định; Chất thải rắn phát sinh được phân loại 

ngay tại nguồn và chuyển cho đơn vị có chức năng đến thu gom xử lý. Vì vậy dự án hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch vùng: 

Dự án phù hợp với Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể: 

- Dự án phù hợp với các quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện Nam Sách tại 

Quyết định số 461/QĐ- UBND ngày 10/02/2022. 

+ Dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hợp Tiến  

+ Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Sách đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 

+ Dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về 

việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 
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+ Đề xuất dự án được xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam 

Sách được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 232/QĐ-UBND ngày 15/02/2023. 

 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch tỉnh: 

Ngày 19/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-TTg 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo 

đó, Hải Dương phấn đấu là tỉnh công nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của 

vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án hoạt động phát sinh chất thải ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và không 

khí, cụ thể: 

- Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn từ dự án đều được thu gom và xử lý theo quy 

định. Đối với từng loại chất thải, Dự án có phương án thu gom, xử lý phù hợp. 

- Đối với nước thải: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thoát nước 

chung của khu vực; nước thải được xử lý đảm bảo QCCP trước khi thải ra ngoài môi 

trường. Do đó các tác động tới môi trường là không đáng kể. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Hiện trạng môi trường khu vực dự án 

Hiện trạng môi trường tại khu vực triển khai dự án có khả năng chịu tác động trực 

tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái khu vực.  

Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh khí thải, nước thải sinh hoạt và CTR. 

Tuy nhiên các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Vì vậy 

các tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật  

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ sinh 

thái nhạy cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ, mà 

chủ yếu là cây trồng, vật nuôi của nhân dân địa phương. Ngoài ra, còn có các loài động, 

thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ… 

a. Đa dạng sinh học trên cạn 

Khu vực thực hiện dự án không có các vùng sinh thái nhạy cảm, không có các loài 

động vật, sinh vật quý hiếm được ưu tiên bảo vệ mà chủ yếu là các loài có xương sống như 

các loài chuột, thằn lằn, ếch nhái và rắn nước,... Tuy nhiên hệ động vật trên cạn của khu 

vực dự án không còn nhiều và giảm tính đa dạng, sự suy giảm này là do hoạt động sản xuất 

nông nghiệp của con người.  

b. Đa dạng sinh học dưới nước 

  - Hệ sinh thái kênh, mương, ao 

  Động thực vật trôi nổi có nhiều trong ruộng trũng, chủ yếu là các loại tảo lục  và tảo 

silic, các loài cá trong ao, kênh mương chủ yếu là cá mè, cá rô phi, cá trê,... Tuy số lượng 

ít, nhưng lại tham gia vào việc làm sạch môi trường. Thành phần sinh vật hệ sinh thái không 

phong phú. Ngoài ra còn có hệ động thực vật phù du, động vật đáy và ấu trùng sống trong 

các kênh mương nội đồng. 

  - Hệ thực vật 

  Tại khu vực thực hiện dự án, ngoài những loài cây trồng như: lúa, rau màu,... còn 

chủ yếu là các loại cây cỏ dại và cây phủ xanh đồng ruộng, ven đường. 

  * Nhận xét về hệ sinh thái và tài nguyên sinh học ảnh hưởng đến dự án 

  Hệ sinh thái tại khu vực dự án nhìn chung đơn giản, tại khu vực dự án không có loại 

động vật, thực vật quý hiếm cần bảo tồn hay giữ nguyên trạng. 

  Nhìn chung thực hiện dự án không làm thay đổi và tác động đáng kể đến hệ sinh 
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thái và tài nguyên sinh vật của khu vực. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải:  

+ Các yếu tố địa hình: 

Khu vực dự án có địa hình tương đối bằng phẳng chủ yếu đất nông nghiệp nên thuận 

lợi cho quá trình triển khai dự án. 

+ Điều kiện khí tượng: 

*) Chế độ nhiệt 

Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đến sự lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm 

trong không khí gần mặt đất và các nguồn nước. Nhiệt độ không khí càng cao thì tác động 

của các yếu tố gây ô nhiễm môi trường càng mạnh. 

Nhiệt độ trung bình năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2016 - 2023, dao động 

trong khoảng 24,4 - 25,30C, tương ứng với mức độ biến động 0,50C. Tháng có nhiệt độ 

trung bình thấp nhất trong năm là 16,20C (tháng 02/2017 và tháng 02/2023) và tháng có 

thiệt độ trung lớn nhất là 30,90C (tháng 6/2019). Nhiệt độ không khí trung bình tháng 6 và 

tháng 7 cao nhất trong các tháng dao động từ 28,9 - 30,90C. 

Nhiệt độ trung bình tại trạm Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2023 được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.1. Nhiệt độ trung bình (⁰C) tại Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2023 

Năm 

Tháng 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 17,4 16,9 19,3 17,7 17,5 19,4 17,5 16,9 

Tháng 2 19,0 16,2 19,5 17,1 21,8 19,7 21,8 16,2 

Tháng 3 21,6 19,9 21,5 21,9 22,1 22,8 22,1 19,9 

Tháng 4 24,6 25,0 24,3 23,7 26,8 21,9 26,8 25,0 

Tháng 5 29,6 28,1 27,1 28,7 27,7 28,3 27,7 28,1 

Tháng 6 30,0 30,4 29,8 29,1 30,9 31,1 30,9 30,4 

Tháng 7 29,7 30,2 28,9 29,4 30,7 31,0 30,7 30,2 

Tháng 8 29,5 29,1 29,0 28,7 29,3 28,8 29,3 29,1 

Tháng 9 27,8 28,7 28,8 28,2 28,6 28,7 28,6 28,7 

Tháng 10 26,1 27,3 25,3 25,4 26,1 24,1 26,1 27,3 

Tháng 11 24,0 22,6 21,7 23,5 22,7 20,3 22,7 22,6 

Tháng 12 18,0 20,5 17,3 19,1 18,9 17,2 18,9 20,5 

TB cả năm 24,8 24,6 24,4 24,4 25,2 24,5 25,3 24,6 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 
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* Lượng mưa 

- Chế độ mưa cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Khi mưa rơi sẽ cuốn theo 

bụi và các chất ô nhiễm có trong khí quyển cũng như các chất ô nhiễm trong mặt đất, nơi 

mà nước mưa sau khi rơi sẽ chảy qua. Chất lượng nước mưa tùy thuộc vào chất lượng khí 

quyển và môi trường khu vực. 

- Chế độ mưa của khu vực dự án có những đặc điểm như sau: 

+ Tổng lượng mưa trung bình hàng năm dao động 1.256 - 2.073 mm. Số ngày mưa 

trong năm vào khoảng 130 - 140 ngày.   

+ Mùa mưa: Kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. Trong mùa mưa tập trung tới 

80% lượng mưa cả năm. Lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa, đạt tới cực đại vào 

tháng 8, khoảng 386 - 672 mm. Các tháng 6, 7, 9 mỗi tháng cũng có lượng mưa trung bình 

khoảng 51 - 454 mm. 

+ Mùa ít mưa: 6 tháng còn lại là mùa ít mưa, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm 

sau. Đặc biệt, tháng 02/2019 là 1 mm. Tháng có lượng mưa cực tiểu là tháng 02 và cực đại 

là tháng 11 với lượng mưa khoảng 1 - 248 mm. 

- Lượng mưa trung bình các tháng đo tại Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2023 được 

thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.2. Lượng mưa các tháng (mm) tại Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2023 

                  

Năm          

Tháng 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 43 112 43 13 17 63 17 112 

Tháng 2 36 5 24 1 18 15,8 18 5 

Tháng 3 42 23 96 26 13 116 13 23 

Tháng 4 11 134 54 37 231 73,4 231 134 

Tháng 5 136 241 131 334 84 90,2 84 241 

Tháng 6 436 92 242 155 292 86,4 292 92 

Tháng 7 175 260 266 446 51 151,4 51 260 

Tháng 8 407 672 397 490 386 304,2 386 672 

Tháng 9 422 124 454 309 67 66,8 67 124 

Tháng 10 51 61 188 96 59 235,5 59 61 

Tháng 11 248 8 8 44 35 36,2 35 8 

Tháng 12 66 5 31 53 3 3,1 3 5 

TB cả năm 2.074 1.737 1.934 1.905 1.256 1.242 1.256 1.737 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2023 – Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 
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*) Về cường độ mưa ngày lớn nhất:  

Trên cơ sở số liệu lượng mưa quan trắc tại trạm Hải Dương từ năm 1974 – 2020 (46 

năm) cho thấy: 

- Số liệu lượng mưa 1 ngày lớn nhất trung bình là 120,64 mm (năm lớn nhất là 1979 

với 238 mm). 

- Số liệu lượng mưa 3 ngày lớn nhất trung bình là 163,35 mm (năm lớn nhất là 2004 

với 282,7 mm). 

- Số liệu lượng mưa 5 ngày lớn nhất trung bình là 198,72 mm (năm lớn nhất là 1979 

với 336,2 mm). 

- Số liệu lượng mưa 7 ngày lớn nhất trung bình là 220,63 mm (năm lớn nhất là 1975 

với 340 mm). 

Số liệu này là cơ sở để tính toán các yếu tố thủy văn cũng như để tính toán lượng 

nước mưa chảy tràn cho khu vực dự án trong quá trình thi công. 

* Độ ẩm không khí 

- Độ ẩm không khí cũng là một trong những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến 

các quá trình chuyển hóa và phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển và quá trình trao 

đổi nhiệt của cơ thể con người. 

- Độ ẩm không khí trung bình các năm của khu vực Hải Dương dao động từ 82 - 85%, 

tương ứng với mức độ biến động 1 - 3%. Điều này cho thấy diễn biến độ ẩm trong những 

năm vừa qua ít biến động. Độ ẩm không khí trung bình các năm từ năm 2016 đến năm 

2023 được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Độ ẩm trung bình (%) tại Hải Dương từ năm 2016 đến năm 2023 

                Năm             

Tháng 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 1 81 87 81 83 87 86 87 87 

Tháng 2 86 75 76 75 88 87 88 75 

Tháng 3 92 84 85 84 88 91 88 84 

Tháng 4 83 87 82 85 88 88 88 87 

Tháng 5 83 81 83 85 86 94 86 81 

Tháng 6 81 78 83 82 82 81 82 78 

Tháng 7 81 82 86 87 81 82 81 82 

Tháng 8 82 86 87 91 86 87 86 86 

Tháng 9 89 84 87 88 80 87 80 84 

Tháng 10 80 81 82 85 83 84 83 81 

Tháng 11 87 80 78 86 80 83 80 80 
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                Năm             

Tháng 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tháng 12 84 76 75 88 79 74 79 76 

TB cả năm 84 82 82 85 84 85 84 82 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 

* Tốc độ gió và hướng gió 

- Gió là yếu tố khí tượng cơ bản nhất có ảnh hưởng đến sự lan truyền chất ô nhiễm 

trong không khí. Tốc độ gió càng cao thì chất ô nhiễm lan toả càng xa nguồn phát thải và 

nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch và ngược lại. Hướng gió 

thay đổi làm cho mức độ ô nhiễm và khu vực bị ô nhiễm cũng biến đổi theo. 

- Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau 

(mùa khô) chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa mưa), 

chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam. Mùa Đông gió thường thổi tập trung ở hai hướng: Bắc 

- Đông Bắc và Đông - Đông Nam. Trong nửa đầu mùa đông, các hướng Bắc - Đông Bắc 

trội hơn một chút, nhưng từ tháng 2 trở đi, các hướng Đông - Đông Nam lại chiếm ưu thế. 

Mùa hè gió thường có hướng Nam, Đông Nam với tần suất 60 - 70%. Gió Tây khô nóng 

thường xuất hiện vài ngày vào nửa đầu mùa hè và nhìn chung ít ảnh hưởng tới nền khí hậu 

của vùng. Tốc độ gió trung bình tại khu vực đạt 1,9 m/s. 

- Tốc độ gió tối đa ở trong thời điểm 2016 - 2023 vào khoảng 3 m/s. 

    Đơn vị: m/s 

Năm 
Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2017 2,0 2,0 1,7 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 

2018 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2019 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2020 2,0 3,0 2,0 1,8 2,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2021 2,0 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 

2022 1,8 1,8 1,5 1,5 1,9 1,9 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 

2023 1,7 1,7 1,6 1,6 2,0 2,1 1,9 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 

Nguồn: Niên giám thống kê Hải Dương năm 2023 - Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 

e. Bão và áp thấp nhiệt đới 

- Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương: Bão xuất hiện hàng năm 

không đều, năm nhiều, năm ít, tính trung bình trong 1 năm tỉnh Hải Dương chịu ảnh hưởng 

của 01 đến 02 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Có năm nhiều tới 5 cơn bão như năm 1963, 

1973 và 1996. Đặc biệt liên tục từ năm 1998 đến năm 2003 không có bão ảnh hưởng đến 
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Hải Dương. Trong những năm gần đây, tỉnh Hải Dương, mỗi năm chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của từ 01 đến 02 cơn bão, cụ thể như: Năm 2015, chịu ảnh hưởng của bão số 1 có gió giật 

cấp 6 - 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình đo được từ 100 - 200 mm; Năm 2016, 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, 3 gây mưa to đến rất to kèm theo gió mạnh cấp 6-7, 

giật cấp 8-9. Năm 2017, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6, 10 gây mưa 

to đến rất to kèm theo gió mạnh. Năm 2018, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn 

bão số 3 và cơn bão số 11 với tổng lượng mưa trung bình là 144,5 mm, gió cấp 6-7, giật 

cấp 8. Năm 2019, Hải Dương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3 với mức gió cấp 

6-7, giật cấp 8, tổng lượng mưa trung bình là 100 mm. Năm 2020, Hải Dương chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của cơn bão số 7 với tổng lượng mưa trung bình là 92 mm, gió cấp 6-7, 

giật cấp 8. Năm 2024, Hải Dương hịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão Yagi với tổng lượng 

mưa trung bình là 250-450mm cí nơi vượt 700mm, gió cấp 16, giật trên cấp 17. 

*) Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí tượng đến hoạt động của dự án 

Nhìn chung khí hậu của khu vực dự án mang tính chất khí hậu đồng bằng Bắc Bộ 

nóng ẩm, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Nhiệt độ, độ ẩm không khí tại 

khu vực đều ở ngưỡng dễ chịu nên không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của công nhân xây 

dựng của dự án. Lượng mưa và tốc độ gió tại đây thuận lợi cho quá trình pha loãng, chuyển 

hóa và tự làm sạch của chất thải phát sinh từ các hoạt động của dự án. Như vậy điều kiện 

khí tượng tại khu vực dự án thuận lợi cho quá trình hoạt động của dự án, không ảnh hưởng 

nhiều sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sau khi được xử lý cục bộ trong từng gia đình được thu gom về khu xử 

lý nước thải đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật phía Tây Nam khu vực quy hoạch. Nước thải 

sau khi xử lý tại trạm xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ thoát ra cống hoàn trả BxH (2mx2m) phía 

Tây khu vực sau đó thoát theo hệ thống thoát nước chung của xã. 

2.3. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trường hợp xả nước thải vào công trình 

thủy lợi: UBND xã Hợp Tiến 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

(1). Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí  

Đợt 1 (09/11/2024) 

TT Thông số 
Phương pháp 

Quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 K3 
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1 Nhiệt độ QCVN 46:2022/BTNMT 0C 28,5 28,6 28,5 - 

2 Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT % 60,1 60,2 60,2 - 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2022/BTNMT m/s 2,24 2,31 2,81 - 

4 Tiếng ồn  (LAeq) TCVN 7878-1,2: 

 2018 
dBA 

25,7 52,3 51,1 ≤  70(1) 

5 Tiếng ồn  (LAmax) 56,5 56,9 52,1 - 

6 CO HDPT50: 2021 µg/Nm3 <9000 <9000 <9000 30.000(2) 

7 NO2
 TCVN 6137 - 2009 µg/Nm3 22 18 14 200(2)  

8 SO2  TCVN 5971 - 1995 µg/Nm3 <40 <40 <40 350(2) 

9 
Tổng Hydrocarbon 

(CxHy) 
NIOSH 1500 µg/Nm3 <20 <20 <20 5000(2) 

10 Bụi tổng TCVN 5067 - 1995 µg/Nm3 76 67 75 300(2) 

Đợt 2 (11/11/2024) 

TT Thông số 
Phương pháp 

Quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 K3 

1 Nhiệt độ QCVN 46:2022/BTNMT 0C 28,9 29,1 29,0 - 

2 Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT % 56,8 56,8 56,7 - 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2022/BTNMT m/s 1,22 1,23 1,23 - 

4 Tiếng ồn  (LAeq) TCVN 7878-1,2 

: 2018 
dBA 

52,8 52,7 50,2 ≤  70(1) 

5 Tiếng ồn  (LAmax) 56,7 56,8 51,6 - 

6 CO HDPT50: 2021 µg/Nm3 <9000 <9000 <9000 30.000(2) 

7 NO2
 TCVN 6137 - 2009 µg/Nm3 19 16 18 200(2) 

8 SO2  TCVN 5971 - 1995 µg/Nm3 <40 <40 <40 350(2) 

9 

Tổng 

Hydrocarbon 

(CxHy) 

NIOSH 1500 µg/Nm3 <20 <20 <20 5000(2) 

10 Bụi tổng TCVN 5067 - 1995 µg/Nm3 76 95 83 300(2) 

Đợt 3 (22/11/2024) 

TT Thông số 
Phương pháp 

Quan trắc 
Đơn vị 

Kết quả Giới hạn  

cho phép K1 K2 K3 

1 Nhiệt độ QCVN 46:2022/BTNMT 0C 26,1 26,1 26,2 - 

2 Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT % 61,4 61,5 61,5 - 

3 Tốc độ gió QCVN 46:2022/BTNMT m/s 0,40 0,42 0,47 - 

4 Tiếng ồn  (LAeq) TCVN 7878-1,2: 

2018 
dBA 

55,6 52,5 52,4 ≤  70(1) 

5 Tiếng ồn  (LAmax) 63,5 60,1 60,1 - 
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6 CO HDPT50: 2021 µg/Nm3 <9000 <9000 <9000 30.000(2) 

7 NO2
 TCVN 6137 - 2009 µg/Nm3 19 16 18 200(2) 

8 SO2  TCVN 5971 - 1995 µg/Nm3 <40 <40 <40 350(2) 

9 

Tổng 

Hydrocarbon 

(CxHy) 

NIOSH 1500 µg/Nm3 34,47 40,23 38,33 5000(2) 

10 Bụi tổng TCVN 5067 - 1995 µg/Nm3 76 95 83 300(2) 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí, áp dụng 

Trung bình 1 giờ; 

 - (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, áp dụng Giới 

hạn tối đa cho phép; 

- (2): QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích có giá trị nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của 

phương pháp; 

- (-): Không quy định/không thực hiện. 

K1: 
Khu vực phía Đông Bắc dự án giáp đường tỉnh lộ 390( tọa độ: 0639212N; 

2327980E) 

K2: Khu vực phía Tây Nam dự án( tọa độ: 0639175N; 2327914E) 

K3: Khu vực phía Đông Nam dự án( tọa độ: 0639180N; 2327802E) 

Nhận xét:  

 Từ bảng kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường không khí khu đất thực hiện 

Dự án trong trên cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo quy chuẩn hiện hành. Qua đó cho thấy chất lượng môi trường không khí khu 

vực Dự án tốt.  

(2). Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Bảng 3. 5. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

Đợt 1 (09/11/2024) 

T

T 

Thông số 

phân tích 

Phương pháp  

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng2 

Nm1 Nm2 A B C D 

1 pH TCVN 6492: 2011 - 7,3 7,2 6,5 - 8,5 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 
<6,0 hoặc 

>8,5 

2 DO TCVN 7325: 2016 mg/L 1,2 2,0 ≥6,0 ≥5,0 ≥4,0 ≥2,0 

3 COD SMEWW 5220C: 2023 mg/L 72 19 ≤10 ≤15 ≤20 >20 
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T

T 

Thông số 

phân tích 

Phương pháp  

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng2 

Nm1 Nm2 A B C D 

4 BOD5 TCVN 6001-1: 2021 mg/L 22 6 ≤4 ≤6 ≤10 >10 

5 TSS SMEWW 2540D:2023 mg/L 46 12 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 

 và có 

 rác nổi 

6 Ntổng SMEWW 4500-N.C:2023 mg/L 9,26 12,7 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

7 Ptổng 
SMEWW 4500P 

B&E:2023 
mg/L 0.14 0,40 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

8 
Coliform 

chịu nhiệt 

SMEWW9221B&

E:2023 

MPN/ 

 100mL 
170 1700 ≤200 ≤1.000 ≤1.500 >1.500 

9 Coliform 
SMEWW 

9221B:2023 

MPN/ 

 100mL 
920 5400 ≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

Đợt 2 (11/11/2024) 

T

T 

Thông số 

phân tích 

Phương pháp  

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng2 

Nm1 Nm2 A B C D 

1 pH TCVN 6492: 2011 - 7,1 7,1 6,5 - 8,5 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 
<6,0 hoặc 

>8,5 

2 DO TCVN 7325: 2016 mg/L 1,1 2,1 ≥6,0 ≥5,0 ≥4,0 ≥2,0 

3 COD SMEWW 5220C: 2023 mg/L 19 70 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

4 BOD5 TCVN 6001-1: 2021 mg/L 5 22 ≤4 ≤6 ≤10 >10 

5 TSS SMEWW 2540D:2023 mg/L 15 55 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 

 và có 

 rác nổi 

6 Ntổng SMEWW 4500-N.C:2023 mg/L 1,42 2,45 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

7 Ptổng 
SMEWW 4500P 

B&E:2023 
mg/L 0,10 0,10 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

8 
Coliform 

chịu nhiệt 

SMEWW9221B&

E:2023 

MPN/ 

 100mL 
220 1700 ≤200 ≤1.000 ≤1.500 >1.500 

9 Coliform 
SMEWW 

9221B:2023 

MPN/ 

 100mL 
1600 4300 ≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 
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Đợt 3 (22/11/2024) 

T

T 

Thông số 

phân tích 

Phương pháp  

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08:2023/BTNMT 

Bảng2 

Nm1 Nm2 A B C D 

1 pH TCVN 6492: 2011 - 7,1 7,1 6,5 - 8,5 6,0 - 8,5 6,0 - 8,5 
<6,0 hoặc 

>8,5 

2 DO TCVN 7325: 2016 mg/L 2,1 3,1 ≥6,0 ≥5,0 ≥4,0 ≥2,0 

3 COD SMEWW 5220C: 2023 mg/L 21 19 ≤10 ≤15 ≤20 >20 

4 BOD5 TCVN 6001-1: 2021 mg/L 6 6 ≤4 ≤6 ≤10 >10 

5 TSS SMEWW 2540D:2023 mg/L 37 42 ≤25 ≤100 

>100 và 

không có 

rác nổi 

>100 

 và có 

 rác nổi 

6 Ntổng SMEWW 4500-N.C:2023 mg/L 2,45 1,9 ≤0,6 ≤1,5 ≤2,0 >2,0 

7 Ptổng 
SMEWW 4500P 

B&E:2023 
mg/L <0,15 <0,15 ≤0,1 ≤0,3 ≤0,5 >0,5 

8 
Coliform 

chịu nhiệt 

SMEWW9221B&

E:2023 

MPN/ 

 100mL 
170 79 ≤200 ≤1.000 ≤1.500 >1.500 

9 Coliform 
SMEWW 

9221B:2023 

MPN/ 

 100mL 
920 350 ≤1.000 ≤5.000 ≤7.500 >7.500 

Ghi chú:  

- Nm1:  Nước mặt lấy tại mương phía Tây dự án (tọa độ: 0639178N; 2327948E) 

- Nm2:  Nước mặt lấy tại ao phía Nam dự án (tọa độ: 0639168 N; 2327838 E) 

- QCVN 08: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, 

(áp bảng 2 mức B) 

Nhận xét:  

+ Đối với mẫu nước Nm1: DO không nằm trong ngưỡng cho phép; BOD, COD, N 

tổng vượt QCCP; các thông số còn lại đều đạt QCCP của - QCVN 08: 2023/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, (áp bảng 2 mức B) 

+ Đối với mẫu nước Nm2: DO không nằm trong ngưỡng cho phép; BOD, COD, N 

tổng, P tổng vượt QCCP; các thông số còn lại đều đạt QCCP của - QCVN 08: 

2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, (áp bảng 2 mức B) 
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 (3). Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Bảng 3. 6. Kết quả phân tích chất lượng đất 

Đợt 1 (09/11/2024) 

TT 
Thông 

số 

Phương pháp 

phân tích 

Đơn 

vị 

Kết quả 
QCVN 03: 

2023/BTNMT 

Đ1 Đ2 Loại 1 Loại 2 Loại 3 

1 Cd 

USEPA3050B:1996 

US EPA7000B:2007 

mg/kg KPH(0,83) KPH(0,83) 4 10 60 

2 Cu mg/kg 27,77 30,22 150 500 2000 

3 Pb mg/kg KPH(4,32) KPH(4,32) 200 400 700 

4 Zn mg/kg 50,15 53,15 300 600 2000 

  5 Cr 
  

mg/kg 
KPH(1,10) KPH(1,10) 150 200 250 

  6 As 
US EPA 3050B:1996 

US EPA 7010B:2007 
mg/kg 1,98 1,90 25 50 200 

Đợt 2 (11/11/2024) 

TT 
Thông 

số 

Phương pháp 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 03: 

2023/BTNMT 

Đ1 Đ2 Loại 1 Loại 2 Loại 3 

1 Cd 

USEPA3050B:1996 

US EPA7000B:2007 

mg/kg KPH(0,83) KPH(0,83) 4 10 60 

2 Cu mg/kg 50,77 42,99 150 500 2000 

3 Pb mg/kg KPH(4,32) KPH(4,32) 200 400 700 

4 Zn mg/kg 52,97 46,82 300 600 2000 

  5 Cr   mg/kg 4,29 4,71 150 200 250 

  6 As 
US EPA 3050B:1996 

US EPA 7010B:2007 
mg/kg 2,19 2,21 25 50 200 

Đợt 3 (22/11/2024) 

TT 
Thông 

số 

Phương pháp 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 03: 

2023/BTNMT 

Đ1 Đ2 Loại 1 Loại 2 Loại 3 

1 Cd 

USEPA3050B:1996 

US EPA7000B:2007 

mg/kg KPH(0,83) KPH(0,83) 4 10 60 

2 Cu mg/kg 29,94 44,44 150 500 2000 

3 Pb mg/kg KPH(4,32) KPH(4,32) 200 400 700 

4 Zn mg/kg 68,10 72,08 300 600 2000 

  5 Cr   mg/kg KPH(1,10) KPH(1,10) 150 200 250 

  6 As US EPA 3050B:1996 mg/kg KPH(0,08) KPH(0,08) 25 50 200 
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US EPA 7010B:2007 

Ghi chú: 

- QCVN 03: 2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất 

- Đ1: Đất lấy tại khu vực phía Đông Bắc dự án (tọa độ: 0639227N; 2327971E) 

- Đ2: Đất lấy tại khu vực giữa dự án (tọa độ: 0639139N; 2327904E) 

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích chất lượng mẫu đất tại khu vực Dự án so sánh với QCVN 

03:2023 /BTNMT cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Qua đó cho thấy chất lượng đất khu vực Dự án còn tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.  

3.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự 

nhiên khu vực dự án. 

Dự án được thực hiện trên diện tích chủ yếu là đất ruộng, xung quanh khu vực dự án 

không có hệ động thực vật quý hiếm cần được bảo vệ mà chủ yếu là hệ thực vật tự nhiên 

với nhiều loài cỏ dại và các cây họ thảo, các loài động vật tự nhiên có chuột, rắn, chim... 

Do vậy, địa điểm thực hiện dự án sẽ không ảnh hưởng nhiều đến môi trường tự nhiên khu 

vực. Các nguồn gây ô nhiễm chính khi thực hiện dự án bao gồm các hoạt động thi công xây 

dựng, hoạt động giao thông, hoạt động kinh doanh của dự án. 

Qua kết quả phân tích hiện trạng môi trường không khí cho thấy: Hiện nay môi 

trường không khí tại khu vực thực hiện dự án đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo 

QCVN 05:2023/BTNMT. Vì vậy môi trường không khí khu vực dự án vẫn còn khả năng 

tiếp nhận và đồng hóa các khí thải phát sinh trong quá trình dự án đi vào hoạt động. 

Kết quả phân tích chất lượng đất của dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại mương thoát nước khu vực dự án cho 

thấy: Môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện dự án đang có dấu hiệu bị ô nhiễm. Chủ 

dự án sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải của Cơ sở đạt tiêu chuẩn 

trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

Bên cạnh đó, khu vực thực hiện dự án không có các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật 

quý hiếm, không có các yếu tố nhạy cảm với môi trường nên Chủ dự án lựa chọn địa điểm 

trên là hoàn toàn phù hợp. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

1.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án: 

1.1.1. Đánh giá tác động: 

a. Tác động đến môi trường không khí  

 Bụi từ quá trình phá dỡ các công trình hiện hữu 

Trong quá trình thực hiện dự án có di dời TBA của khu vực; chủ yếu là di dời phần máy 

móc thiết bị, còn lại khối lượng móng cần phá dỡ do đó các tác động từ quá trình phá dỡ 

là khá ít và không đáng kể. 

 Bụi phát sinh từ quá trình thi công đào đắp, san nền 

Theo chương 1, thì khối lượng đào đắp san nền toàn bộ Dự án là: 35.178,5 m3 (làm 

tròn thành 35.179 m3), tương đương khoảng 42.226 tấn (khối lượng riêng 1,2 tấn/m3). 

Thời gian chuẩn bị, đào đắp và san lấp mặt bằng của Dự án khoảng 02 tháng. Trong 

quá trình san lấp mặt bằng sẽ phát sinh một lượng bụi nhất định ảnh hưởng tới chất lượng 

môi trường không khí và người dân xung quanh. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm 

trung bình là 0,0134 kg bụi/tấn vật liệu. Ước tính nồng độ bụi trung bình phát sinh như sau:  

Bảng 4. 1. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động san lấp mặt bằng 

Stt Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng tải lượng bụi Kg 565 

2 Diện tích mặt bằng m2 30.598,0 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án m3 305.980 

4 Tải lượng Kg/ngày 9,84 

5 Nồng độ bụi trung bình (1 giờ) mg/m3 4,02 

  QCVN 05:2023/BTNMT mg/m3 0,3 

(Nguồn: tài liệu hướng dẫn ĐTM của ngân hàng thế giới Environmental assessment 

sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, Vorld bank, vashingon D.C 

8/1991). 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = khối lượng san lấp * 0,0134 kg/tấn. 

+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án: V = S * H với S là diện tích mặt bằng, H 
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=10m vì chiều cao các thông số khí tượng là 10m. 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ số ngày thi công (01 tháng tương 

đương 26 ngày) 

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) * 106/8/V (m3). 

Nhật xét: 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động san lấp 

mặt bằng của Dự án lớn hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn. Bụi từ hoạt động này ảnh 

hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia xây dựng và người dân sống xung quanh. Chủ đầu 

tư sẽ kết hợp với các nhà thầu xây dựng để có những biện pháp cụ thể giảm thiểu tác động 

của hoạt động san lấp mặt bằng của Dự án.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Đánh giá tác động do bụi từ quá trình vận chuyển đất san nền, vận chuyển 

nguyên liệu đổ thải và vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng 

- Khối lượng vận chuyển san nền: Theo tính toán tại chương 1, thì khối lượng đào 

đắp san nền toàn bộ Dự án là: 35.178,5 m3 (làm tròn thành 35.179 m3), tương đương khoảng 

42.226 tấn (khối lượng riêng 1,2 tấn/m3). 

- Khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng: Theo ước tính tại chương 1 nhu 

cầu sử dụng hóa chất giai đoạn vận hành của Dự án, tổng nhu cầu nguyên vật liệu cho Dự 

án phục vụ thi công giai đoạn này khoảng 68.500 tấn tấn nguyên, vật liệu. 

Để vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng Dự án sử dụng xe ô tô 16 tấn chạy 

bằng dầu DO. Cung đường vận chuyển trung bình khoảng 10 km. 

Theo tiến độ thực hiện Dự án, tổng thời gian chuẩn bị mặt bằng, đào đắp san nền 

(02 tháng) và thi công xây dựng (10 tháng). Thời gian làm việc trong 1 tháng là 26 ngày, 

thời gian làm việc trong 1 ngày là 8h, vậy số lượt xe vận chuyển trung bình là giai đoạn 

san nền là 47 xe lượt xe/ngày; giai đoạn thi công xây dựng là 18 xe/ngày. 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:   

Bảng 4. 2. Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

TT Loại khí 

Hệ số phát 

thải 

(kg/km.xe) 

Tổng quãng 

đường 
Tải lượng 

(kg/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

(km) 

1 Bụi 0,0009 370 0,0009 0,00025 

2 Khí SO2 0,000018 370 0,000018 0,000006 

3 Khí NOx 0,00144 370 0,00144 0,0004 
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TT Loại khí 

Hệ số phát 

thải 

(kg/km.xe) 

Tổng quãng 

đường 
Tải lượng 

(kg/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

(km) 

4 Khí CO 0,0029 370 0,0029 0,000806 

5 VOC 0,0008 370 0,0008 0,000222 

Để xét ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến cộng đồng dân cư cần dự báo mức 

độ phát tán chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh theo khoảng cách. 

Theo các tài liệu nghiên cứu về môi trường không khí thì nồng độ chất ô nhiễm tại 

điểm bất kỳ trong không khí ở hai bên đường giao thông do nguồn đường phát thải liên 

tục, có thể xác định gần đúng theo công thức của Sutton: 

Mô hình khuyếch tán Sutton. 
 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s); 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5 m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

 : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí quyển 

tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán như dưới đây: 

σz = 0,53x0,73  (m) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió. 

Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Tốc 

độ gió trung bình của khu vực là 2,0 m/s. 

Áp dụng mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ khí thải phát tán từ các phương 

tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực bọc hai bên tuyến đường vận chuyển. Kết 

quả được tổng hợp bảng dưới đây: 
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Bảng 4. 3. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo khoảng cách 

TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

 
Bụi 

(µg/m3) 

SO2 NOx CO 
VOC 

(µg/m3) (m) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

1 5 1,71 0,17 0,0034 0,274 0,55 0,152 

2 10 2,85 0,08 0,0016 0,13 0,26 0,072 

3 15 3,83 0,056 0,0012 0,09 0,182 0,05 

4 20 4,72 0,044 0,0008 0,072 0,144 0,04 

5 30 6,35 0,032 0,0006 0,052 0,104 0,028 

6 50 9,22 0,022 0,0004 0,036 0,07 0,02 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 

1h 
300 350 200 30000   

Trung bình 

24h 
200 125 100 -   

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu thi công xây dựng tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến 

đường vận chuyển vật liệu cho Dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 30m cho thấy: 

nồng độ Bụi tại các khoảng cách tất các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 05: 2023/BTNMT trung bình trong 1 giờ. Trong quá trình vận chuyển, một phần 

vật liệu rơi vãi trên đường bị cuốn theo khi có phương tiện chạy qua, xe vận chuyển không 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, không được che chắn,... có thể gây ô nhiễm môi trường 

không khí, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị dọc tuyến đường vận chuyển.   

- Quy mô tác động: 

+ Thời gian: trong suốt thời gian thi công vận chuyển đến công trường; 

+ Không gian: dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển vật liệu và công trường 

thi công. 

- Đối tượng chịu tác động: Người dân sống dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển và 

công nhân làm việc tại công trường. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

 Bụi phát sinh do bốc xếp, tập kết nguyên vật liệu khi xây dựng 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, sỏi, xi măng, sắt thép, gạch,... 

cũng là nguồn phát tán bụi. Bụi từ hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham 

gia xây dựng và người dân sống xung quanh khu vực thực hiện Dự án, do vậy chủ Dự án 

cần có biện pháp bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng hợp lý nhằm hạn chế bụi phát sinh từ 

hoạt động này. 

z
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- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Bụi và khí thải độc hại phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công các hạng 

mục công trình 

Theo tính toán tại Chương 1 của báo cáo, tổng lượng nhiên liệu dầu DO sử dụng 

trong quá tình thi công xây dựng Dự án là 210.733 lít tương đương với 177 tấn dầu (trọng 

lượng riêng của dầu DO=0,84kg/lít). 

Căn cứ theo tài liệu của WHO về lượng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động 

cơ đốt trong tạo ra một lượng khí thải như sau: SO2: 2,8 kg; NO2: 12,3 kg; CO: 0,05 kg; 

Bụi: 0,94 kg; VOC: 0,24 kg. Thời gian thi công xây dựng là 10 tháng, thời gian làm việc 

trong 1 tháng là 26 ngày. Tải lượng các khí thải ô nhiễm phát thải từ hoạt động thi công 

được tính toán trong bảng sau: 

Bảng 4. 4. Tải luợng chất ô nhiễm do các máy móc họat động trên công trường 

TT Thông số ô nhiễm 
Hệ số tải lượng  

(kg/tấn dầu) 

Tổng lượng thải  

(kg/h) 

1 Bụi 0,94 0,0667 

2 SO2 2,8 0,1986 

3 NO2 12,3 0,8722 

4 CO 0,05 0,0035 

5 VOC 0,24 0,0170 

Giả thiết mức phát thải ổn định theo thời gian và phân bố đều trên toàn bộ diện 

tích Dự án là 30.598m2, thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực Dự án được tính ứng 

với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau: 

 

 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật) 

Trong đó: 

C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực Dự án 

Es : Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2, Es = 
M

S
 

(M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h = hệ số thải x mức sử dụng nhiên liệu)  

L: Chiều dài của đoạn tính toán theo chiều gió thổi, L= 1.000 m 

H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động  bay 
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lên của phân tử không khí nóng trên mặt đất, ứng với nhiệt độ không khí ổn định là 28 0C, 

sát mặt đất là 300C, chọn H = 200m).  

u: Tốc độ gió trung bình ổn định là (chọn u = 2,0m/s, ứng với điều kiện thời tiết 

thực tế của khu vực Dự án). 

Kết quả tính toán được nồng độ các chất ô nhiễm tại khu vực thực hiện Dự án do 

các máy móc, thiết bị thi công gây ra như sau: 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau: 

Bảng 4. 5. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc thi công 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NOx CO VOC 

Mức thải do sử dụng 

nhiên liệu (M) 
kg/h 0,0667 0,1986 0,8722 0,0035 0,0170 

Tổng tải lượng, Es mg/m2/s 0,000006 0,000019 0,000082 0,0000004 0,000002 

Môi trường nền Cvào mg/m3 0,1159 0,085 0,0645 1,29 - 

Nồng độ tổng cộng 

C 
mg/m3 0,1152 0,0843 0,0636 1,2830 0,000002 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Nhận xét: 

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể. Nồng độ các chất gây ô 

nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ cho quá 

trình thi công còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy 

móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Tuy vậy, các nguồn phát 

thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn thấp, khả năng phát tán đi xa rất kém. Do vậy, chúng 

chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến 

người công nhân đang làm việc trên công trường. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Hơi nhựa đường từ quá trình thi công đường 

Dự án lựa chọn phương án thi công đường giao thông bằng phương pháp thâm nhập 

nhựa truyền thống. Dự án sử dụng các loại xe bồn hiện đại, chứa nhựa đường đã được đun 

nóng tự động bằng dầu diesel.  
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Theo tính toán khối lượng nguyên vật liệu giai đoạn thi công xây dựng Chương I thì 

lượng nhựa đường sử dụng cho công tác xây đường giao thông là 42.000 kg. Tổng thời 

gian thi công rải nhựa diễn ra trong 02 ngày, ca làm việc 8h/ngày. 

Theo tài liệu về tiêu chuẩn kỹ thuật vật liệu nhựa đường polyme (22TCN 319 -

2004), lượng tổn thất do bốc hơi sau khi nhựa đường đun nóng ở 163oC sau 5h là 0,6% 

(lớn nhất). Như vậy, với khối lượng nhựa đường sử dụng của Dự án là 42 tấn trong suốt 

quá trình thi công sẽ phát sinh khoảng 21000 kg/ngày, tương đương 2625 kg/giờ. 

Thành phần khí thải chính trong hơi nhựa đường là khí H2S. Hơi nhựa đường sẽ tác 

động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân xây dựng. Nếu tiếp xúc với chất nhựa đường 

trong thời gian dài, tố chất của da sẽ thay đổi. Nhựa đường cũng là chất làm cay rát có thể 

ảnh hưởng đến phổi, gây khó thở, chóng mặt, nhức đầu. Hơi nhựa đường còn chứa chất 

gây ung thư ở người.  

Quá trình rải nhựa cho tuyến đường trong thời gian ngắn, mỗi lần rải nhựa đường 

vào khoảng 8h/ngày và diễn ra trong vòng 2 ngày, do vậy, những tác động được xem là chỉ 

mang tính cục bộ. Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp 

giảm thiểu nhằm hạn chế các tác động này đến sức khỏe của người công nhân. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng  

 Khí thải từ hoạt động hàn 

Trong quá trình thi công xây dựng một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải độc hại, 

đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm phát sinh bụi 

hơi oxit kim loại như mangan oxit, oxit sắt... 

Bảng 4. 6. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 0,002-0,02/0,001 

Que hàn  

Austent bazo 
- 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1 - 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1)) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất 

độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao 

động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc 

vào loại que hàn như sau: 
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Bảng 4. 7. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 

Với khối lượng que hàn thống kê là 50 kg, giả thiết sử dụng loại que hàn có đường kính 

trung bình 4 mm và 25 que/kg thì số lượng que hàn cần dùng là 1250 que hàn. 

Quá trình hàn diễn ra trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình 

nên thời gian bị tác động bởi khói hàn được tính là 10 tháng. Khi đó tải lượng khí thải phát 

sinh từ công đoạn hàn là: 

Bảng 4. 8. Tải lượng khí hàn phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

TT Thông số ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

Tải lượng  

g/quá trình 

Tải lượng 

g/ngày 

1 Khói hàn 706 297 0,95 

2 CO 25 106 0,34 

3 NO 30 127 0,41 

Khí hàn thi công xây dựng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, do đó nhà thầu 

thi công cần có biện pháp giảm thiểu tác động nhằm hạn chế tối đa các tác động gây ra từ 

hoạt động này. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Hơi, khí thải từ hoạt động sơn  

Dự án có sử dụng 150 kg sơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khí phát thải từ 

quá trình sơn phủ bề mặt chủ yếu là khí VOCs với hệ số phát thải là 560 g/tấn sơn. (Nguồn: 

Air emission inventories and controls, WHO, 1993, trang 3-9) khi đó lượng khí VOCs thải 

ra môi trường là: 0,15 tấn x 560 g/tấn = 0,084kg VOCs 

Khí VOCs dễ bay hơi, khả năng dung môi sơn phát tán và bị hòa loãng bởi không 

khí xung quanh là nhanh nên mức độ ảnh hưởng dung môi sơn chủ yếu tác động trực tiếp 

đến những người trực tiếp pha chế sơn, quét sơn. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng. 
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 Tác động của bụi, khí thải đối với sức khỏe con người 

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng có 

thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hưởng nồng độ bụi của các 

hoạt động khác nhau. Do đó, tác động của bụi, khí thải phát sinh tại khu vực Dự án có thể 

gây rác các tác động lớn đối với sức khỏe công nhân, cụ thể: 

- Bụi phát sinh từ các quá trình đào đắp san nền có tải lượng tương đối lớn, tuy nhiên 

bụi phát sinh trong quá trình này có kích thước lớn, nên không phát xa. Vì vậy, chúng chỉ 

gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi 

công, tác động nhẹ đến công nhân đi lại trong khu vực và xung quanh. 

Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trường là nguyên nhân gây phát 

sinh các chất ô nhiễm như SO2,  NO2, CO, bụi, VOC ra môi trường không khí xung quanh. 

Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình này là đối với sức khỏe con người là 

không đáng kể. Dự án nằm cách xa khu dân cư nên hoạt động này không tác động đến cộng 

đồng dân cư khu vực. 

Ô nhiễm hơi sơn, hơi dung môi VOCs từ quá trình sơn và khói hàn từ quá trình hàn 

gây ra tại các vị trí rải rác trong công trường và gián đoạn do vậy những tác động từ 2 quá 

trình này chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân trên công trường và môi trường 

không khí xung quanh, nhưng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng 

đồng dân cư khu vực. 

 (b). Đánh giá, dự báo tác động do nước thải 

 Tác động do nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động vệ sinh, rửa tay chân của công 

nhân trên công trường. Thành phần nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh 

vật.  

Dự kiến số lượng cán bộ công nhân xây dựng Dự án tối đa khoảng 20 người/ngày 

tùy thuộc vào từng thời điểm xây dựng các hạng mục khác nhau của Dự án, công nhân 

không nấu ăn tại công trường. 

Với định mức cấp nước cho công nhân hàng ngày là 45 lít/người/ca làm việc (TCVN 

13606:2023) thì nhu cầu nước cho sinh hoạt là 0,9 m3/ngày. Lưu lượng nước thải tính bằng 

100% lượng nước cấp, lượng nước thải phát sinh tại dự án khoảng 0,9 m3/ngày.đêm. Thành 

phần chủ yếu bao gồm TSS, BOD5, COD, Amoni, coliform,... 

Vậy tổng tải lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt phát sinh 

trên công trường như sau: 
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Bảng 4.9. Tải lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải sinh hoạt 

phát sinh trên công trường 

Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 
QCVN 

14:2008 

Khối lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

cột B 

(mg/l) 

BOD5 45 - 54 4,5 - 5,4 720 - 864 50 

COD 72 - 102 7,2 - 10,2 1152 - 1632 - 

TSS 70 - 145 7 - 14,5 1120 - 2320 100 

ΣN 6 - 12 0,6 - 1,2 96 - 192 - 

Amoni 2,4 - 4,8 0,24 - 0,48 38,4 - 76,8 10 

ΣP 0,8 - 4 0,08 - 0,4 12,8 - 64 - 

Coliform 

(MPN/100ml) 
106- 109  5000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 7957:2023: Thoát nước và mạng lưới bên 

ngoài và tiêu chuẩn thiết kế. 

Nhận xét: 

Kết quả tính toán cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt của 20 

công nhân đều vượt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt.  

Như vậy có thể thấy, nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này có hàm lượng 

các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và nhiều chất ô nhiễm 

khác có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm của khu vực. Nước mưa 

chảy tràn qua các khu vực vệ sinh của công nhân cũng có thể gây ô nhiễm các nguồn tiếp 

nhận.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải sinh hoạt  

 Nước thải xây dựng  

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây 

dựng, nước rửa xe ra vào khu vực Dự án. Lượng nước thải loại này phát sinh rất ít, thành 

phần nước thải chủ yếu là cặn lơ lửng, dầu mỡ. Đặc tính ô nhiễm của các chất thải này là 

gây cản trở sự khuếch tán oxy vào nước, ảnh hưởng đến cuộc sống các loài thủy sinh.  Nước 

thải rửa dụng cụ, thiết bị thi công phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng là TSS. 
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Nước rửa xe cơ giới chủ yếu là nước làm sạch bánh xe trước khi ra khỏi công trường. 

Theo TCVN 4513-1988 cấp nước bên trong-tiêu chuẩn thiết kế thì lượng nước sử dụng để 

rửa toàn bộ chiếc xe định mức 500 lít/lần rửa nhưng trong giai đoạn xây dựng các xe cơ giới 

chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ước tính lượng nước làm sạch bánh xe trung bình 50 lít/xe. Một 

ngày có nhiều nhất 47 thiết bị máy móc, xe chở nguyên, vật liệu xây dựng ra vào khu vực 

thi công xây dựng cần vệ sinh. Do đó, tổng lượng nước sử dụng là:  

47 xe x 50 lít = 2350 lít/ngày =2,35 m3/ngày. 

Thành phần của nước thải hoạt động rửa bánh xe đối với phương tiện ra vào công 

trường thi công chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát,... 

Tham khảo số liệu tính toán đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng của 

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN - CEETIA đối với Dự án đầu tư xây dựng 

khu dân cư  tương tự. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên vật 

liệu, nước vệ sinh máy móc thiết bị thi công, rửa xe có hàm lượng chất lơ lửng cao gây ô 

nhiễm tới hệ thống kênh mương thủy lợi khu vực. 

Bảng 4.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Nước thải thi 

công 

QCVN 40:2011/BTNMT 

– Cột A 

1 pH - 6,99 5,5-9 

2 Chất lơ lửng SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 85 100 

4 BOD5 mg/l 56 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 30 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,02 5 

11 Coliform MPN/100ml 4.800 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN – CEETIA) 

Từ kết quả trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải thi công 

xây dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT. 

Riêng các chỉ tiêu như chất lơ lửng lớn hơn giới hạn cho phép từ 13 lần và BOD5 lớn hơn 

từ 14 lần. 

Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu thi công sẽ lắp đặt hệ thống đường ống cấp 

nước thi công và được kiểm soát bằng các van, vòi khóa. Lượng nước thải phát sinh từ thi 
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công xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại. Thành phần ô nhiễm chính 

trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay 

trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời.  

Nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng sẽ được thu gom, thoát ra hệ thống thoát 

nước chung của khu vực. Do nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng có hàm lượng SS 

cao, có chứa dầu mỡ khoáng nên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của của khu vực.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng, nguồn nước tiếp nhận nước thải  

 Nước mưa chảy tràn  

Trên cơ sở tính toán lý thuyết, lượng nước mưa chảy tràn (Qtt - m3/ngày đêm) ước tính 

tại khu vực xây dựng công trình của dự án được tính theo công thức sau: 

Qt t = A.F. 

Lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được tính là:  

Qtt = 590mm/ngày x 30.598,0 m2= 18052 (m3/ngày). 

Trong nước mưa đợt đầu (15 phút) thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên 

bề mặt như: Bụi, đất cát, lá cây, rác … Nước mưa sẽ cuốn trôi các chất bẩn trên bề mặt khu 

vực Dự án. Tuy nhiên trong giai đoạn này Dự án đã được hoàn thiện, không còn hoạt động 

thi công tập trung nguyên vật liệu, do đó tác động ảnh hưởng đến môi trường từ nước mưa 

được đánh giá ở mức độ không đáng kể. 

 Đối tượng bị tác động 

Đối tượng bị tác động trực tiếp là hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải của xã 

Hợp Tiến .  

 Quy mô tác động 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước thải, nước mưa của Dự án sẽ thoát ra hệ 

thống thoát nước mưa chung của khu vực. 

Các loại nước thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không được xử lý mà thải trực 

tiếp ra môi trường thì sẽ gây ra những tác hại không những đối với thuỷ vực tiếp nhận mà 

còn gián tiếp tác động lên những thành phần môi trường khác.  

Các tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải:  

- Chất rắn lơ lửng (SS): nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, làm nước biến 

màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận, gây bồi lắng nguồn tiếp nhận, tác động 

gián tiếp tới nhu cầu sử dụng nước tại thuỷ vực tiếp nhận cho các mục đích khác. 

- Các chất dinh dưỡng như N, P gây phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất 

lượng nước và đời sống thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của nước gây 
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cản trở sự trao đổi ôxy của nước, cản trở quá trình quang học của các loài thực vật trong 

nước, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra khỏi nước dẫn đến là chết 

các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước. 

- Vi sinh vật gây bệnh: Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải theo dòng nước 

phát tán đi xa, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hoá như: tả, lỵ, thương hàn,…  

Sự ô nhiễm nguồn nước mặt gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhất là những 

khu vực gần nguồn tiếp nhận nước thải.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 (c). Đánh giá, dự báo tác động của chất thải rắn 

Trong giai đoạn này, chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động sau: 

- Phát quang cây cối trong khu vực Dự án. 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 20 công nhân trên công trường. 

 Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang cây cối 

Chất thải rắn hữu cơ từ việc phát quang lớp phủ thực vật tận thu chuẩn bị mặt bằng 

cho dự án có thành phần chủ yếu là sinh khối thực vật, cành lá, đất cát bám theo rễ cây,...  

Theo khảo sát thực tế hiện trạng khu vực Dự án, lớp phủ thực vật chủ yếu tại khu đất ruộng. 

Khối lượng thực vật phát sinh trong quá trình phát quang như sau: 

Bảng 4.11. Khối lượng thực vật phát sinh trong quá trình phát quang  

Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Định mức  

Kg/m2 (*) 

Khối lượng 

(tấn) 

Đất trồng lúa 20.153,1 1,1 22,16 

Nguồn: Ogawa và Kato 

Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn hữu cơ phát sinh trong quá trình phát quang 

thực vật là 22,16 tấn. 

Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

 Đất đào  

Khối lượng đất đào hữu cơ từ khu vực đất lúa 2 vụ : 20.153,1 m2x0,2m =4031m3, 

tương đương 4837 tấn (khối lượng riêng 1,2 tấn/m3). Thành phần chủ yếu là đất, bùn hữu 

cơ,... Đất đào từ các hạng mục khác khi thi công xây dựng: 2235,98 m3. Thành phần chủ 

yếu là đất, đá thải. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Chất thải rắn xây dựng 

- Hoạt động thi công xây dựng phát sinh chất thải có thành phần chủ yếu gồm: vật 
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liệu rơi vãi, đất, đá, cát, gạch vỡ, bê tông thừa, vỏ bao bì, .... Tuy nhiên loại chất thải này 

có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tuỳ theo từng chủng loại.  

Tổng khối lượng vật liệu thi công: 68500 tấn. Lượng phế thải xây dựng ước tính 

bằng 3% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng (Theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức đầu tư trong xây dựng: Các nguyên 

vật liệu xây dựng có định mức hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng như 

tùy vào từng quá trình thi công. Nhìn chung, tỷ lệ hao hụt khoảng 0,5 - 10% nguyên vật 

liệu đầu vào) khoảng 2051 tấn. 

Tuy nhiên có thể thấy, lượng rác thải xây dựng (gồm bao xi măng, cốp pha hỏng, 

gỗ nẹp, gạch đá, xi măng thải...) đều có thể được tận dụng cho các mục đích khác mà không 

thải bỏ nên tác động gây ra là không đáng kể.  

 - Chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng: thực hiện phân loại, đối với chất thải 

rắn có thể tái chế, tái sử dụng (vỏ bao, sắt, thép thừa...) có thể tái sử dụng hoặc bán lại cho 

các đơn vị tái chế; gạch, bê tông vỡ dùng để san lấp mặt bằng; phần vật liệu không tái sử 

dụng dư thừa được tập kết gần cổng ra vào, phủ bạt che chắn, khi số lượng đủ lớn, ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để mang đi xử lý theo quy định. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân tham 

gia xây dựng và các cán bộ quản lý công trình. 

 Do trên công trường, hoạt động ăn uống đơn giản và thường xuyên ăn cơm hộp là 

chủ yếu nên tải lượng rác thải phát sinh được tính toán là 0,5 kg/người/ngày. Như vậy 

lượng chất thải rắn phát sinh là 10 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm các loại rau, củ quả, 

thức ăn thừa, bao bì, thùng chứa, giấy, chai lọ,… 

Do chất thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy yếm 

khí nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, mùi khó 

chịu như Metan, Mercaptan, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải vào môi trường, các 

chất thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, gây ô nhiễm nguồn nước. Nếu 

lượng rác thải này không được thu gom và xử lý triệt để có thể gây mùi hôi thối, ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người lao động và làm mất mỹ quan khu vực Dự án.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

(d). Đánh giá, dự báo tác động của chất thải nguy hại  

Trong giai đoạn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: bóng đèn neon 

hỏng, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu từ quá trình sửa chữa các phương tiện vận chuyển và 
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thi công trong khu vực Dự án, vỏ thùng sơn, chổi quét sơn từ hoạt động lắp đặt thiết bị, 

hoàn thiện công trình. Quá trình bảo dưỡng xe định kỳ được thực hiện tại các gara sửa chữa 

chuyên dụng và không thực hiện trên công trường nên khối lượng chất thải nguy hại tính 

toán theo bảng dưới đây không bao gồm khối lượng dầu thải từ quá trình bảo dưỡng định 

kỳ. 

Dựa trên khối lượng chất thải phát sinh thực tế tại một số công trình đang thi công 

xây dựng và quy mô của Dự án, dự kiến khối lượng chất thải nguy hại được ước tính qua 

bảng sau: 

Bảng 4.12. Dự báo khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng dự án 

TT Tên chất thải 
Mã CTNH Trạng 

thái 

Số lượng 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau dính dầu, vải thấm dầu 180201 Rắn 3 

2 Hộp đựng sơn đã qua sử dụng 180102 Rắn 6 

3 Dầu tổng hợp thải 170203 Lỏng 6,15 

4 Bóng đèn led 160113 Rắn 3,69 

5 Que hàn 070401 Rắn 50 

 Tổng   68,84 

 Tác động của chất thải nguy hại: 

Mặc dù khối lượng ít nhưng nếu không được thu gom và xử lý triệt để sẽ là nguồn 

gây ô nhiễm tiềm tàng đối với môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất trong khu vực. 

Ngoài ra còn làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Khi có 

chất thải nguy hại phát sinh, chủ Dự án cam kết sẽ có biện pháp quản lý theo quy định. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

e. Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải  

(1). Tác động do việc chiếm dụng đất, bồi thường, GPMB 

Việc bồi thường GPMB cùng khối lượng bồi thường GPMB được thực hiện theo 

quy định của pháp luật. Các tác động chính của hoạt động thu hồi đất GPMB như sau: 

* Đánh giá mất an ninh lương thực, thực phẩm: 

Hiện tại, lương thực của nước ta không những đủ hàng ngày mà còn được dự trữ ở 

trong dân và dự trữ của Nhà nước. Nhiều loại lương thực, thực phẩm không những đáp ứng 

được nhu cầu ở trong nước, mà còn xuất khẩu với khối lượng lớn, đứng thứ hạng cao trên 

thế giới. Sản xuất lúa đã dịch chuyển theo hướng giảm dần diện tích, tăng năng suất và chất 

lượng gạo để phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó, diện tích 
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và sản lượng lương thực của Việt Nam trong những năm gần đây không ngừng tăng lên. 

Việt Nam không chỉ tự bảo đảm được an ninh lương thực, mà còn xuất khẩu gạo. Để bảo 

đảm sự sẵn có về lương thực, Nhà nước đã quy hoạch đất trồng lương thực, chủ yếu là lúa, 

nhằm bảo đảm khả năng tự cung lương thực.  

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích mở rộng diện tích và sản lượng các loài cây lương 

thực khác và rau màu. Nhà nước đã quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho sản xuất 

nông nghiệp, bao gồm các hệ thống thủy lợi, hệ thống đường bộ, đầu tư cho nghiên cứu và 

ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp nói chung và cây lương thực nói 

riêng… 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2023 thì diện tích đất trồng lúa của 

tỉnh Hải Dương là 58.675 ha. Do đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng tương ứng 

2,01531ha đất trồng lúa nước của dự án sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất lúa của tỉnh Hải 

Dương nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. 

* Tác động đến tâm lý người dân, gây xáo trộn đời sống của người dân 

Hoạt động thu hồi đất cho Dự án hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu 

Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến ít nhiều cũng gây xáo trộn đến đời sống trước mắt của các 

hộ dân nằm trong diện bị thu hồi đất, ảnh hưởng đến thói quen sống, sinh hoạt và làm việc 

của người dân. 

Khi dự án được triển khai, sẽ tiến hành thu hồi đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây. 

Đối với các hộ dân bị mất đất nông nghiệp sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng theo 

đúng quy định.  

Quá trình giải phóng mặt bằng chủ yếu tác động đến tâm lý của người dân do lo 

ngại mất việc làm, mất nguồn thu nhập.  

Nắm bắt rõ hiện trạng khu đất Dự án, Chủ đầu tư đã đã phối hợp với chính quyền 

địa phương là UBND huyện Nam Sách nghiên cứu, xác định rõ các tác động ảnh hưởng từ 

việc thu hồi đất để lên kế hoạch chi tiết và cụ thể, lập kế hoạch bồi thường cho từng hộ dân 

có đất trong khu vực Dự án. Chủ động thông báo cho các hộ dân kế hoạch bồi thường, cách 

thức kê khai thực hiện bồi thường để người dân không bị ngỡ ngàng, hạn chế tối đa các tác 

động đên người dân bị thu hồi đất cho Dự án. Ngoài ra, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ 

với chính quyền địa phương để có các phương án bồi thường GPMB thỏa đáng, tuân thủ 

đúng các quy định của Nhà nước. 

* Ảnh hưởng đến thu nhập/sinh kế người dân và tăng nguy cơ thất nghiệp  

Khi Dự án thu hồi đất của người dân sẽ làm các hộ dân có đất nằm trong diện tích bị 

thu hồi mất đất canh tác hoặc phải chuyển đổi nghề nghiệp:  

+ Đất nông nghiệp là khoảng 20.153,1 m2 chiếm 65,86 % diện tích Dự án. Theo số 

liệu tổng hợp từ quá trình điều tra và Báo cáo của UBND xã Hợp Tiến  thì với những hộ 
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gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp cho Dự án, ngành nghề trước đây chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người khoảng 3,5 triệu đồng/người/tháng. 

Các hộ dân bị thu hồi đất cho Dự án hầu hết nguồn thu hàng tháng từ sản xuất nông nghiệp, 

nên khi bị thu hồi đất, người dân mất việc làm, mất nguồn thu hàng tháng. Người dân mất 

đất, mất nghề nông. Thành phần trung niên khó tìm kiếm việc làm do hạn chế tuổi tác, 

thành phần thanh thiếu niên nếu không học hành, không có trình độ chuyên môn cũng khó 

chuyển đổi ngành nghề. Người dân lo lắng tìm kiếm công việc có nguồn thu đảm bảo đời 

sống, thu nhập người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người dân không thích nghi được sẽ có nguy 

cơ thất nghiệp. Tuy nhiên các tác động này chỉ mang tính chất tạm thời và có thể giải quyết 

được. 

Việc thu hồi đất và có chính sách bồi thường hợp lý cho người dân địa phương hỗ trợ 

người dân có một khoản thu, tạo cơ hội chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế theo 

hướng mới. Khi Dự án được thực hiện dự kiến có khoảng 70% hộ gia đình trong khu vực 

sẽ được hưởng lợi từ Dự án, đa phần trong số đó là các gia đình nghèo. Thông qua Dự án, 

đời sống của người dân được cải thiện đáng kể vì họ được tiếp cận với các dịch vụ hạ tầng 

cơ bản, điều kiện nhà ở và môi trường được cải thiện. Người dân có cơ hội hơn trong việc 

tìm kiếm việc làm và thu nhập. Điều này sẽ làm giảm gánh nặng cho xã hội về việc làm, 

thu nhập. Từ đó, mức sống chung của sẽ được nâng lên, điều kiện an ninh và an toàn xã 

hội đuợc cải thiện. Dự án được xây dựng sẽ kích thích kinh tế và mỹ quan khu vực phát 

triển nên được người dân đồng tình ủng hộ. 

* Gây tranh chấp giữa các hộ dân và chủ đầu tư 

Việc xây dựng kế hoạch bồi thường và giải phóng mặt bằng cho Dự án được thực 

hiện nếu không đúng quy trình, không có sự tham khảo ý kiến của các hộ dân có đất trong 

khu vực Dự án thì khi triển khai thực hiện có thể sẽ gặp các khó khăn sau: 

- Người dân phản đối những chính sách không phù hợp được thực thi trong kế hoạch 

này; 

- Người dân hoang mang, bất hợp tác trong quá trình bồi thường giải tỏa; Khi người 

dân hoang mang, dễ có các biểu hiện phản đối, chống phá lại công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng; làm chậm tiến độ giải tỏa mặt bằng; chậm tiến độ triển khai thực hiện Dự 

án. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh hưởng 

đến thu nhập và gây mệt mỏi cho các hộ dân có có đất trong khu vực Dự án cũng 

như ảnh hưởng đến đời sống của họ. 

Việc triển khai thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng nếu không được giám 

sát sẽ có khả năng thực hiện không đúng so với kế hoạch được duyệt. 

Để hạn chế được các tác động này, Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ban 
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bồi thường GPMB huyện Nam Sách để tuyên truyền, lấy ý kiến, xây dựng kế hoạch bồi 

thường và giải phóng mặt bằng cho Dự án một cách hợp lý và thỏa đáng, đúng yêu cầu của 

nhà nước. 

Chủ đầu tư luôn chú trọng, xem xét đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc  

tìm kiếm công việc mới cho người dân trong khu vực Dự án thì khi triển khai thực hiện sẽ 

làm giảm khả năng thất nghiệp đối với người dân này khu vực Dự án. 

* Tác động thay đổi cảnh quan khu vực 

Dự án triển khai, làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan nơi đây. Dự án đầu tư đồng 

bộ hạ tầng cơ sở, đường xá, bờ sông,... khu vực trước đây là khu đất ruộng, ao hồ  

thành một khu đô thi sinh thái có hạ tầng đồng bộ, không gian đẹp và hiện đại.  

Việc cải thiện đường sá, hệ thống thoát nước giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khi 

điều kiện sống trong khu vực khang trang, sạch đẹp, người dân sẽ có nhu cầu sửa chữa, 

nâng cấp nhà ở. Nhờ vậy, một mặt, điều kiện sống của mỗi gia đình được cải 

thiện, mặt khác, mỹ quan đô thị cũng tăng thêm. Bên cạnh đó, thông qua Dự án, cộng đồng 

và từng người dân có điều kiện được chủ động tham gia vào các Dự án nâng cao điều kiện 

sống của chính mình từ các bước lập kế hoạch, chuẩn bị Dự án, thực thi và vận hành. Người 

dân hiểu hơn về mục đích, nội dung và các phương pháp tiến hành nâng cấp. Họ sẽ có ý 

thức hơn trong việc quản lý và vận hành duy trì sự hoạt động của các cơ sở hạ tầng được 

nâng cấp. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(2). Tác động do rò phá bom mìn, vật liệu nổ 

- Nguồn gây tác động: 

Giai đoạn chuẩn bị Dự án sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng tiến hành rà phá 

bom mìn và vật liệu nổ trên toàn bộ phạm vi đất thực hiện Dự án. 

- Đối tượng bị tác động và quy mô tác động 

Quá trình khảo sát hiện chưa có phát hiện nào có liên quan đến vật liệu bổ, bom mìn 

còn sót lại trên khu vực Dự án. Tuy nhiên, tác động từ các loại vật liệu nổ tồn lưu (đạn, 

bom, mìn) này rất nguy hiểm đến tính mạng người trực tiếp thực hiện công việc rà phá bom 

mìn, máy móc và cơ sở hạ tầng. 

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, vận hành Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị có 

chức năng thực hiện công tác rà phá bom mìn và cắm mốc rà phá bom mìn trên toàn bộ 

khu đất thực hiện Dự án. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(3). Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị, tiếng ồn phát sinh chủ yếu 

từ hoạt động của các xe vận chuyển vật tư, thiết bị, các máy xây dựng, phục vụ thi công 



-57- 

lắp đặt thiết bị, các hoạt động cơ điện, máy nổ… 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền âm 

từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần kể đến 

ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

 Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm:   L = 20.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1 m đối với tiếng ồn từ máy móc, 

thiết bị công nghiệp (nguồn điểm)  

r2: Khoảng cách cách r1 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình bề mặt, đối với mặt đường 

nhựa và bê tông a = - 0,1. 

+ Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy móc thi công, bốc xúc với mức ồn 

tối đa là 90 dBA (hệ số a là 0,1) thì: 

Với khoảng cách là 50 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(50/1,5)1,1 = 31,7 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 – 31,7 = 58,3 dBA 

Với khoảng cách là 100 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(100/1,5)1,1 = 38,7 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 – 38,7 = 51,3 dBA 

Mức độ phát sinh tiếng ồn của các máy móc thiết bị thi công được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 4.13. Mức ồn phát sinh của một số máy móc trong giai đoạn xây dựng 

Đơn vị: dBA 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn tại 

1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

1 Cần trục bánh hơi 16T 87 55,3 48,3 

2 Cần trục bánh hơi 25T 85 53,3 46,3 

3 Cần trục ôtô 10T 83 51,3 44,3 

4 Cẩu 6,5 tấn 80 48,3 41,3 

5 Đầm bàn 1Kw 78 46,3 39,3 

6 Đầm dùi 1,5 KW 75 43,3 36,3 

7 Cẩu tháp 25T 80 48,3 41,3 

8 Khoan cầm tay 0,5kW 82 50,3 43,3 
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TT Thiết bị thi công 
Mức ồn tại 

1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

9 Máy cắt gạch đá 1,7KW 83 51,3 44,3 

10 Máy cắt uốn cắt thép 5KW 85 53,3 46,3 

11 Máy đầm bánh hơi tự hành 16T 79 47,3 40,3 

12 Máy đầm bàn 1kW 77 45,3 38,3 

13 Máy đầm dùi 1,5kW 75 43,3 36,3 

14 Máy đầm cóc 74 42,3 35,3 

15 Máy đào 1,6m3 84 52,3 45,3 

16 Máy đào 0,8m3 82 50,3 43,3 

17 Máy đào 1,25m3 83 51,3 44,3 

18 Máy hàn điện 14kW 76 44,3 37,3 

19 Máy khoan 2,5kW 86 54,3 47,3 

20 Máy khoan 4,5kW 89 57,3 50,3 

21 Máy hàn nhiệt 75 43,3 36,3 

22 Máy hàn điện 23kW 76 44,3 37,3 

23 Máy đóng cọc 3,5T 90 58,3 51,3 

25 Máy khoan bêtông <=30mm 90 58,3 51,3 

26 Máy lu 10T 85 53,3 46,3 

27 
Máy lu bánh lốp 16T  

(đầm bánh hơi) 83 
51,3 44,3 

28 Máy lu rung 25T 84 52,3 45,3 

29 Máy mài 2,7kW 87 55,3 48,3 

30 
Máy nén khí động cơ diezel 

360m3/h 81 
49,3 42,3 

31 
Máy nén khí động cơ diezel 

600m3/h 83 
51,3 44,3 

32 Máy phát điện 30kW 85 53,3 46,3 

33 Máy rải 130-140CV 82 50,3 43,3 

34 Máy rải 50-60m3/h 83 51,3 44,3 

35 Máy ủi 108 CV 86 54,3 47,3 

36 Ô tô tự đổ 10T 83 51,3 44,3 

37 Ô tô tự đổ 7T 85 53,3 46,3 

38 Ô tô tự đổ 10T 86 54,3 47,3 

39 Máy xúc 0,6m3 82 50,3 43,3 
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TT Thiết bị thi công 
Mức ồn tại 

1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

40 ô tô tưới nước 5m3 78 46,3 39,3 

41 Ô tô tới nhựa 7T 79 47,3 40,3 

42 Ô tô tự đổ 5T 75 43,3 36,3 

 Mức ồn tổng cộng được tính theo công thức sau:  

L∑ =10 lg∑ 100,1𝐿𝑖𝑛
1  

Trong đó :  

L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

n: tổng số nguồn ồn 

Nguồn: theo tài liệu Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, trang 351 

Kết quả tính toán mực ồn tổng cộng như sau: 

Bảng 4.14. Mức ồn tổng do các phương tiện cùng hoạt động 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn ở điểm 

cách máy 1,5m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 50m 

Mức ồn ở điểm 

cách máy 100m 

1 Mức ồn tộng cộng  81,7 51,7 45,7 

Kết quả tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách tại bảng ở trên cho thấy: Ở 

khoảng cách 1,5 m tất cả các thiết bị thi công thống kê đều phát sinh mức ồn cao hơn giới 

hạn cho phép, mức ổn tộng cộng đạt 91,7dB sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

lao động trên công trường; Ở khoảng cách 100m từ công trường thi công, mức ổn tổng 

cộng của các máy móc thiết bị sử dụng của Dự án đều có mức ồn trong giới hạn cho phép 

(so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT). 

Tuy nhiên, hoạt động của phương tiện vận chuyển không liên tục trên công 

trường, nên mức độ phát sinh tiếng ồn sẽ không kéo dài. 

Mức ồn cao hơn QCCP sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao động như gây 

mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ, 

công nhân trong khu vực. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ lớn trong thời gian dài sẽ làm 

cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công 

nhân làm việc trong khu vực Dự án là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt 

động của Dự án đến khu vực xung quanh là không đáng kể. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

(4). Đánh giá, dự báo tác động do độ rung 
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Rung động trong quá trình thi công chủ yếu là sự hoạt động của các loại phương 

tiện vận chuyển máy móc, thiết bị. Theo số liệu đo đạc thống kê, mức rung của các thiết bị 

thi công trong bảng sau:  

Bảng 4. 15. Giới hạn rung của các thiết bị 

TT Thiết bị thi công 

Mức rung tham khảo, dBA 

(mức rung theo phương thẳng đứng z) 

Nguồn rung cách 10m Nguồn rung cách 30m 

1 Xe lu 79 69 

2 Máy gầu ngoạm 77 67 

3 Máy khoan 75 65 

4 Máy nén khí 81 71 

5 Máy cưa tay 66 60 

6 Xe chở bê tông 76 66 

7 Bơm bê tông 68 58 

8 Máy đầm 82 72 

9 Máy xúc 75 65 

10 Máy phát điện 82 72 

11 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

12 Cần cẩu, cẩu trục 74 64 

13 Máy ép cọc 85 70 

14 Máy đóng cọc 86 71 

 QCVN 27: 2010/BTNMT (Khu vực thông thường, 6h – 21h): 70dB 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy khoảng cách ≥30m mức rung không đảm bảo giới 

hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT, do vậy đối tượng chịu tác động bởi độ rung 

chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp với máy thi công trên công trường. Các hộ dân 

xung quanh Dự án chịu tác động không đáng kể. 

 Đánh giá tác động do tiếng ồn, rung từ hoạt động của máy móc thi công tới môi 

trường xung quanh 

Có thể nói, tác động của tiếng ồn, rung động trong thi công là không thể tránh khỏi, 

là tập hợp của nhiều nguồn phát sinh và rất khó kiểm soát. Chúng tạo thành một phông ồn 

không liên tục và có cường độ áp âm thăng giáng hoặc có chu kỳ lặp lại mức độ áp âm rất 

cao. Tuỳ theo từng thời điểm và tác dụng lên cơ quan thính giác của con người gây ra các 

tác động xấu khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người công nhân. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động 

của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các 
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bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải 

tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 4. 16. Các tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người  

Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động) 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 (5). Tác động do úng ngập các vùng xung quanh từ quá trình san lấp nền Dự án 

Xung quanh khu đất thực hiện Dự án chủ yếu là đất ruộng lúa và khu dân cư. Toàn 

bộ khu đất thực hiện Dự án sau khi san nền sẽ có cốt cao hơn cốt các khu đất xung quanh. 

Do vậy, vào những ngày mưa lớn, khi hệ thống thoát nước mưa tại Dự án chưa được hoàn 

thiện, nước mưa sẽ theo độ dốc chảy về các vùng đất xung quanh. 

Việc san ủi, đào đắp mặt bằng dự án có thể ảnh hưởng tới dòng chảy, làm gián đoạn 

thậm chí thay đổi dòng chảy trong quá trình thi công. 

Hệ thống kênh mương thoát nước, tưới tiêu phục vụ các khu đất nông nghiệp trong 

phạm vi Dự án có thể ảnh hưởng tới dòng chảy, làm gián đoạn thậm chí thay đổi dòng chảy 

trong quá trình thi công, đặc biệt là trong thời tiết bất thường như mưa lớn. Chủ Dự án cam 

kết sẽ có phương án tiêu thoát nước (được thẩm định của cơ quan chức năng) đảm bảo tiêu 

thoát nước ổn định cho khu vực. 

Ngoài ra khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu san nền ra vào Dự án là tương đối 

lớn do đó nếu không có biện pháp vận chuyển, thi công hợp lý sẽ để xảy ra hiện tượng tắc 

nghẽn hoặc làm hỏng các đường thoát nước chung của khu vực sẽ gây ngập úng khu vực 

Dự án. Các nguyên nhân có thể do: 

- Các phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công làm sập cống thoát nước. 

- Đất, cát, vật liệu san nền đổ vào đường thoát nước. 
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-  Nguyên vật liệu, rác thải thi công cuốn theo nước mưa vào đường thoát nước. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(6). Tác động do hoạt động xây dựng dự án tới kênh tưới tiêu khu vực, hoàn trả kênh 

mương 

 Trong quá trình thực hiện dự án sẽ thu hồi và san lấp toàn bộ diện tích đất thủy lợi 

trong diện tích thực hiện dự án. Quá trình này sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất nông 

nghiệp cũng như tiêu thoát nước của khu vực. 

  Việc đào bới, nạo vét có thể làm phát tán chất thải, bùn lắng chứa kim loại nặng 

hoặc các chất ô nhiễm tích tụ trước đó. 

 Việc sử dụng kênh mương trong dự án nếu không được hoàn trả hợp lý hoặc thiết 

kế đúng kỹ thuật có thể làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, gây xói mòn hai bên bờ kênh 

hoặc làm thay đổi chế độ dòng chảy ở hạ lưu. Ảnh hưởng đến các công trình lân cận do 

thay đổi lưu lượng nước. 

 (7). Tác động từ kho bãi  

- Tác động liên quan tới hoạt động tập trung công nhân: sự tập trung của lao động trên 

công trường thi công với phần đông lực lượng lao động là nam giới, trình độ lao động phổ 

thông tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, trộm cắp,...), xung đột 

giữa nhân dân khu vực và công nhân xây dựng do khác biệt về phong tục tập quán; 

- Tác động liên quan tới hoạt động kho bãi: Chủ Dự án bố trí 03 nhà kho tập kết 

nguyên vật liệu trong khuôn viên Dự án. Khi các nguyên vật liệu trong nhà kho không được 

xắp xếp gọn gàng sẽ tiềm ẩn các nguy cơ như tràn đổ nguyên vật liệu gây thất thoát nguyên 

vật liệu. Đặc biệt trong trường hợp tràn đổ các nguyên liệu dễ cháy như dấu diezen sẽ làm 

tăng nguy cơ cháy nổ nhà kho, gia tăng tai nạn lao động, gây thiệt lại nghiêm trọng về 

người và tài sản. 

- Hoạt động tại bãi thải tạm có thể xảy ra các vấn đề về môi trường 

+ Phát tán bụi ra môi trường xung quanh. 

+ Rửa trôi, sạt lở chất thải khi trời mưa. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

(8). Tác động đến sức khỏe cộng đồng  

Cộng đồng dân cư lân cận có thể bị ảnh hưởng với các tác động phát sinh từ hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển CTR xây 

dựng đi đổ thải. Đối tượng chịu tác động chính là các hộ dân cư sống dọc tuyến đường vận 

chuyển và những người tham gia giao thông trên tuyến đường, dân cư xung quang khu vực 

Dự án. Các tác động bao gồm:  

- Tiếng ồn, độ rung. 
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- Bụi, khí thải, mùi hôi. 

Các tác nhân trên có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm năng 

suất lao động, giảm khả năng tập trung đối với các cán bộ, nhân viên tại các trụ sở, cơ quan 

lân cận. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

 (9). Tác động đến giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực 

Hoạt động vận chuyển VLXD và tập kết máy thi công phục vụ quá trình san nền 

của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây cản trở cho các phương tiện tham 

gia giao thông và ảnh hưởng tới chất lượng mặt đường trên các tuyến chạy qua dự án và 

các tuyến đường giao thông khu vực Dự án. Các tác động từ quá trình này gồm: 

- Gây ùn tắc giao thông cục bộ tại cổng ra vào Dự án và có khả năng gây ùn tắc kéo 

dài trên tuyến đường ra vào Dự án. Việc ùn tác giao thông sẽ gây sự khó chịu và ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động đi lại của người dân xung quanh. 

- Gây tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều 

khiển của người lái xe, nếu không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể gây 

ra tai nạn giao thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể gây 

nguy hiểm cho người dân xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh Dự án. 

- Gây hư hỏng tuyến đường do đây là các tuyến đường chính vận chuyển nguyên 

vật liệu ra vào Dự án.  

Như vậy, tác động từ quá trình này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sinh hoạt 

và sức khỏe của cộng đồng dân cư. Ảnh hưởng đến chất lượng công trình tuyến đường gần 

khu vực Dự án do đó chủ Dự án cần có biện pháp giảm thiểu phù hợp nhằm hạn chế tối đa 

các tác động tiêu cực. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(10). Tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự khu vực 

 Tác động tiêu cực: 

- Các hoạt động của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh hưởng 

đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản trở giao 

thông và lối đi lại của người dân trên các tuyến đường ra vào khu vực Dự án; 

- Ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của các hộ dân sống dọc hai bên 

tuyến đường giao thông vào khu vực Dự án do ảnh hưởng của khí bụi, tiếng ồn; 

- Ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực do tập trung đông công nhân từ địa phương 

khác đến làm việc, từ đó có thể gây ra nhiều mâu thuẫn giữa công nhân và nhân dân khu 

vực; 

- Việc tập trung nhiều người từ nơi khác đến cũng là nguyên nhân để nảy sinh các ổ 

dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các dịch bệnh trên đều chứa đựng nhiều 
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tiềm ẩn bùng phát thành “đại dịch”; 

 Tác động tích cực: 

- Tạo công ăn, việc làm một cách trực tiếp hay gián tiếp cho người dân địa phương 

(khoảng 20 lao động); 

- Kích thích các ngành thương mại, dịch vụ phát triển tại khu vực. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(11). Tác động đến khu dân cư hiện hữu: 

Hiện nay các khu dân cư hiện trạng xung quanh khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát 

nước thải, nước mưa. Nước thải sinh hoạt trong các khu vệ sinh công trình công cộng và nhà 

dân nằm giáp dự án sau khi xử lý qua hệ thống bể tự hoại cùng với nước mưa thoát ra mương 

nội đồng, ao trong khu vực.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

f. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

(1). Sự cố về phản ứng của nhân dân trong giai đoạn bồi thường GPMB 

Khi thực hiện Dự án sẽ phải tiến hành thu hồi diện tích đất. Quá trình này rất dễ gặp 

sự phản ứng, chống đối từ dân cư do nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân chính được xác 

định là chưa có tiếng nói chung giữa dân cư và nhà đầu tư về mức bồi thường. Khi xảy ra 

sự cố này sẽ dẫn đến các tác động như sau: 

- Gây chậm tiến độ thực hiện Dự án, mất cơ hội đầu tư của chủ đầu tư. Sự chậm tiến 

độ thi công sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho chủ đầu tư khi phải tiêu tốn tiền bạc mà không thu 

được kết quả của Dự án. 

- Gây lộn xộn tại khu vực công trường, đường giao thông xung quanh Dự án do dân 

cư tổ chức chống đối, ngăn chặn chủ đầu tư và nhà thầu thi công 

- Gây ra các vụ ẩu đả dẫn đến thương tích cho công nhân, dân cư từ các mâu thuẫn. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

(2). Tai nạn giao thông 

Quá trình xây dựng của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây cản trở 

cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực do các hoạt động vận chuyển 

VLXD và tập kết máy thi công.  

Việc gia tăng mật độ giao thông làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông trong khu vực. 

Sự cố tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều khiển của người lái xe, nếu 

không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể gây ra tai nạn giao thông gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể gây nguy hiểm cho người dân 

xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh Dự án. Ngoài ra, sự cố tai nạn giao thông 

cũng có thể xảy ra do trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thùng xe không được 

che chắn kín, làm rơi vãi vật liệu xuống đường, gây cản trở đi lại, tăng nguy cơ tai nạn giao 
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thông. 

- Đối tượng chịu tác động: Công nhân thi công và người dân xung quanh Dự án.  

- Phạm vi tác động: Sự cố xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của 

công nhân lao động. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

 (3). Tai nạn lao động 

Cũng giống như bất cứ một công trình xây dựng khác, công tác an toàn lao động 

được xem là vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu để bảo đảm sức khỏe người lao động. Các 

vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: 

- Tai nạn có thể xảy ra khi không thực hiện tốt quy định về an toàn lao động trong 

quá trình làm việc với các loại thiết bị xây dựng. 

- Việc thi công các công trình trên cao sẽ làm tăng cao khả năng gây ra tai nạn lao động 

do trượt té trên các dàn giáo, vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt thép...). 

- Việc tiếp cận với điện như công tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường 

dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão gây đứt dây điện...    

- Công trường thi công trong những ngày mưa dễ phát sinh tai nạn lao động như đất 

trơn dẫn đến sự trượt té, các sự cố về điện, đất mềm và dễ lún, gió bão lớn dễ gây hư hại 

công trình,… 

- Các sự cố, tai nạn do làm việc quá sức dẫn đến mệt mỏi, không tỉnh táo trong khi 

vận hành máy móc, do bất cẩn, không tuân thủ các quy tắc an toàn khi vận hành.  

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

 (4). Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và 

máy móc trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Các thùng chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ cho máy móc, thiết bị kỹ 

thuật thi công (sơn, xăng, dầu DO,…) không đảm bảo an toàn về cháy nổ. Khi sự cố xảy 

ra có thể gây cháy nổ các nhà kho làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và gây ra ô 

nhiễm môi trường. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố điện giật, chập, cháy gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong khi thi công (hàn) có thể gây ra cháy, 

các tai nạn lao động nếu như không có biện pháp phòng ngừa. 

 - Đối tượng chịu tác động: Môi trường sinh thái, công nhân thi công và người dân 

xung quanh Dự án.  
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 - Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng Dự án.  

 - Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

 - Phạm vi tác động: công trường xây dựng  

 (5). Rủi ro an toàn liên quan đến bom mìn 

Trong khu vực Dự án có khả năng còn tồn lưu các loại bom, mìn còn sót lại từ thời 

chiến tranh ở tầng đất bên dưới. Khi triển khai thi công xây dựng tuyến đường, có các hoạt 

động đào, đắp, san nền…Nếu không tiến hành rà phá bom mìn tồn lưu trong lòng đất một 

cách triệt để sẽ trở thành nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng công nhân lao động trên công 

trường hoặc gây thiệt  hại lớn về tài sản do nổ bom mìn. 

Do vậy, việc rà phá bom mìn cần được Chủ đầu tư triển khai trong giai đoạn chuẩn 

bị mặt bằng thi công Dự án nhằm giảm thiểu tác động do bom mìn tồn lưu trong lòng đất 

gây ra. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

(6) Đối với sự cố thiên tai  

- Mưa to, gió lớn, bão có thể làm bay, lốc các hạng mục công trình. Việc mưa trong 

thời gian thi công có thể làm sụt lún, sạt lở khối lượng đất đào, đắp ra mương thu gom nước 

mưa. Bão có thể làm bay, hư hỏng công trình đang thi công.  

- Mưa bão, lũ lụt có thể làm hư hỏng các công trình đang xây dựng, làm giảm chất 

lượng công trình; sẽ cuốn VLXD, các chất thải, nước thải ra môi trường gây ô nhiễm môi 

trường nước mặt, làm tắc nghẽn dòng chảy mương thoát nước xung quanh khu vực Dự án.  

- Sét đánh gây hư hỏng công trình, máy móc, thiết bị và ảnh hưởng đến tính mạng 

con người. 

- Mức độ tác động: Trung bình và đã được kiểm soát. 

- Phạm vi tác động: công trường xây dựng 

1.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

(1). Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải  

 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công đào đắp, san 

nền, đào móng tại Dự án 

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 03m xung quanh khu vực công trường thi công. 

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở 

đúng trọng tải quy định. 

- Đối với xe chở chất thải và cát san lấp phải có bạt che phủ, thùng xe không cơi 

nới, phải chở đúng tải trọng quy định. 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa các máy móc công trình và phương tiện 

vận tải. 

- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp 

cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Phun nước giảm bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa. 

- Bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào của công trường để rửa sạch 

bùn đất của các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường 

- Thành lập đội vệ sinh trên công trường có nhiệm vụ thường xuyên quét dọn mặt 

bằng công trường. 

- Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm thiểu ảnh 

hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động. 

 Biện pháp giảm thiểu đối với bụi, khí thải hoạt động thi công xây dựng các hạng 

mục công trình  

- Thực hiện nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện 

trọn gói, từng đoạn, từng phần, từng hạng mục. Xây dựng xong đến đâu tiến hành vệ sinh 

và thu dọn hiện trường ngay đến đó. 

- Có kế hoạch thi công các hạng mục và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết 

vật tư tập trung vào cùng một thời điểm. 

- Lắp đặt hàng rào bằng tôn cao 03m xung quanh khu vực công trường thi công; sử 

dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải 

quy định; che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, 

phế thải,..., không để rơi rớt vật liệu; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu 

vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh;  

- Phun nước chống bụi (2 lần/ngày) khi trời không mưa tại các khu vực phát sinh ra 

nhiều bụi. Đơn vị thi công sẽ thuê 1 xe phun nước tại các đơn vị cung cấp dịch vụ phun 

nước rửa đường trên địa bàn huyện Nam Sách với 1 số thông số kỹ thuật sau: 

+ Phun nước giảm bụi tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày trời không mưa trên 

các tuyến đường thi công, với thời gian là 1 giờ/lần. Thông số xe tưới nước như sau: 

+ Kích thước thùng chứa 5m3; 

+ Đường kính ống phun nước: 36 mm, ống nhựa PVC; 

+ Số ống phun: 6 ống; 

+ Chiều dài ống phun nước: 2m; 

+ Đường kính lỗ tưới: 5 mm; 

+ Vận tốc dòng nước phun 1,5m/s. 

- Bố trí 01 cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào của công trường để rửa sạch 

bùn đất của các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường; vệ sinh và phun 
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enzym khử mùi định kỳ đối với các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực tập kết. 

- Đất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được tập kết tại khu vực dự 

kiến đất trồng cây xanh. Định kỳ 1 tuần/lần vận chuyển đất thải, đơn vị thi công sử dụng 

xe tải có thùng để chở phế thải xây dựng đi đổ thải theo đúng quy định. 

- Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi trường 

không khí trong giai đoạn này vẫn đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

 Giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải 

Đối với phương tiện vận chuyển vật liệu rời, chất thải xây dựng cần tuân thủ các 

quy định sau đây:  

- Sử dụng phương tiện, máy móc được đăng kiểm; phương tiện vận chuyển chở 

đúng trọng tải quy định. 

- Che phủ bạt đối với tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, 

phế thải,... 

- Không bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

-  Thuê đơn vị có đủ chức năng bố trí thời gian vận chuyển vào giờ cao điểm; 

-  Bố trí cầu rửa xe tại vị trí gần khu vực cổng ra vào của công trường để rửa sạch 

bùn đất của các phương tiện vận chuyển trước khi ra khỏi công trường. 

-  Áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải động cơ: 

+ Không sử dụng xe, máy thi công quá cũ để vận chuyển và thi công công trình; 

+ Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện; 

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ bạt kín; 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, đảm bảo làm việc tốt. 

- Các xe vận chuyển là các loại xe tải mui phủ, khung xe bằng thép cán chắc chắn. 

Kết cấu xe nguyên vẹn, không bị rò rỉ. Sau khi đất cát và các phế liệu xây dựng được chất 

lên xe sẽ được phủ bạt PE che kín, chống thấm nước cũng như hạn chế tối đa sự rơi vãi và 

phát sinh bụi ra môi trường không khí. Trước khí xe xuất phát, kiểm tra các móc khóa 

thành bệ, bản lề thành bệ, bulon bắt giữ dầm phía cuối cùng thùng xe, đảm bảo không xảy 

ra sự cố rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Trước khi ra khỏi công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp rửa sạch bên 

ngoài, lốp xe, gầm xe, đảm bảo không gây bụi bẩn ra đường, phố. Vị trí cầu rửa xe được 

bố trí tại cổng ra vào của công trường.  

- Phun nước chống bụi (2 lần/ngày) khi trời không mưa tại các khu vực phát sinh ra 

nhiều bụi. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của nhà thầu, thực hiện các biện pháp phụ trợ như 

phun nước tại các đoạn đường dễ phát sinh bụi, đặc biệt là các vị trí xây dựng, nơi tập kết 
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vật liệu (đặc biệt là vào mùa khô). 

- Phân luồng xe ra vào khu vực Dự án, tập kết vật liệu hợp lý để hạn chế sự tập trung 

quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển qua 

khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải  

 Nước thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tuyển dụng nhân công địa phương có điều 

kiện tự túc ăn ở. Tổ chức nhân lực hợp lý theo từng giai đoạn lắp đặt. 

- Dự án sẽ thuê 01 nhà vệ sinh lưu động đôi (loại nhà vệ sinh di động dạng đôi, bằng 

vật liệu composite, dung tích bể chứa thải là 2.000 lít) đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Xây 

dựng và Bộ Y tế. Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý khi 

đầy bể theo quy định, không xả thải ra môi trường. 

- Quy trình: Nước thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lưu động  đơn vị chức năng hút, 

vận chuyển, xử lý khi đầy bể. 

-  Nghiêm cấm phóng uế và xả thải bừa bãi. 

 Đối với nước thải thi công 

Nước thải trên công trường gồm nước rửa xe, đổ sàn, đóng cọc,… lượng nước thải 

với thành phần ô nhiễm chính trong nước thải là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, dễ 

lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Để giảm thiểu tác động 

của nước thải thi công xây dựng đến mương tiếp nhận, dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Tạo rãnh thoát nước thải thi công. Trên hệ thống bố trí các hố ga lắng cặn. Hố ga 

có kích thước 1m×1m×1m. Nước sau lắng được tái sử dụng rửa dụng cụ, thiết bị thi công, 

tưới ẩm đường và khu vực thi công, không xả ra hệ thống thoát nước. Thường xuyên kiểm 

tra, nạo vét, khơi thông để vật liệu xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước tránh gây tắc 

nghẽn. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông để phế thải xây dựng xâm nhập vào 

đường thoát nước tránh gây tắc nghẽn đường ống. 

+ Xây dựng hệ thống cầu rửa xe kích thước L x B x H = 3m x 2m x 0,5m và 01 bể 

lắng cấu tạo 03 ngăn, dung tích khoảng 03 m3, kích thước khoảng 3m x 1m x 1m.  

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa xe tại công trường thi công: Bố trí hố lắng 3 

ngăn kích thước 3m×1m×1m đặt ngầm dưới cầu rửa xe để thu gom nước thải, trước cửa 

thu vào hố lắng có đặt song chắn bằng lưới sắt để thu gom rác và vải hút dầu để tách váng 

dầu trên bề mặt. Nước rửa sau khi lắng được sử dụng làm ẩm vật liệu đất thải khi vận 

chuyển, tưới nước dập bụi trên công trường thi công và tuần hoàn rửa xe, máy móc trên 

công trường. Vải thấm hút dầu (chất thải chứa dầu) được thay thế định kỳ 1 tuần/lần, được 
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thu gom khu lưu giữ, xử lý như chất thải nguy hại. Bùn cát lắng cặn được nạo vét đình kỳ 

và xử lý cùng chất thải thi công. 

+ Quy trình xử lý: Nước rửa bánh xe  hố lắng  tách dầu  lắng cặn  tuần 

hoàn rửa bánh xe, làm ẩm vật liệu thi công, đất, đá thải trước khi vận chuyển. 

+ Các công trình này sẽ được san lấp và hoàn trả mặt bằng trước khi đưa Dự án vào 

vận hành chính thức. 

 Đối với nước mưa chảy tràn 

 

 

 

- Nước mưa chảy tràn tại khu vực thi công được thu gom vào hệ thống mương, rãnh 

xung quanh Dự án chảy về hệ thống các hố lắng kích thước (1 x 1 x 1) m/hố, trước khi 

thoát ra hệ thống thoát nước chung; thực hiện che chắn và hạn chế vật liệu xây dựng rơi 

vãi trên công trường. 

- Dọn dẹp mặt bằng công trường sau mỗi ngày thi công; 

- Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước mặt, hố lắng 

nước thải thi công, nước mưa tràn mặt, hệ thống thoát nước chung của khu vực; 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công không để đất cát, gạch đá chất thải xây 

dựng xói lở, rơi vãi vào hệ thống thoát nước; 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến đường thoát nước để 

phòng ngừa xô đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường thoát nước thải khi có mưa.  

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng được che chắn, chống rửa trôi làm 

tắc hệ thống thoát nước. 

* Giải pháp phòng chống ngập úng trong khu vực dự án: 

Phân vùng, vạch tuyến thoát nước mưa, nước thải trong khu vực Dự án hợp lý, đảm 

bảo khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài. Toàn bộ hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa của Dự án được xây dựng đồng thời với giai đoạn san nền và chuẩn 

bị kỹ thuật, trước khi tiến hành xây dựng hệ thống đường giao thông và các công trình kiến 

trúc của Dự án; vạch tuyến thoát nước đến những vị trí đã được quy định để thoát nước. 

Thiết kế độ dốc phù hợp cho các tuyến thoát nước trong khu vực Dự án, đảm bảo 

thoát nước nhanh chóng. 

Thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải, bùn thải tại các tuyến thoát nước, tránh 

gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến ngập úng cục bộ trong khu vực Dự án. 

- Ngăn ngừa ngập úng cục bộ do bồi lắng bởi các sản phẩm xói do mưa: 

Mục đích là ngăn ngừa giảm thiểu hậu quả ngập úng cục bộ gây ra do bồi lắng các 

Nước mưa chảy tràn 
Hố lắng  

Hệ thống thoát nước 

mưa của khu vực 
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sản phẩm xói. Ngoài các biện pháp giảm thiểu tác động xói lở do mưa gây bồi lắng, áp 

dụng thêm các biện pháp sau: 

- Thực hiện đúng trình tự thi công: Đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm tra thấy rằng 

các cống ngang đã hoạt động tốt. 

- Kiểm tra thường xuyên: Thường xuyên kiểm tra dọc khu vực thi công, nếu phát 

hiện tình trạng ngập úng cục bộ, sẽ thực hiện ngay các công việc bao gồm: Khơi thông cho 

thoát nước, dẫn nước đến các dòng chảy tự nhiên, nhưng không làm đục nguồn nước bằng 

cách lắp đặt tấm ngăn để thu gom bùn đất chỉ cho nước không có bùn đất chảy vào nguồn 

nước. 

- Xử lý bồi lắng: Toàn bộ đất tràn xuống trong và ngoài phạm vi Dự án khi thi công 

đào đắp sẽ được hót và chuyển đi trước mỗi cơn mưa. 

- Ngăn ngừa tràn đổ tại các bãi chứa lưu giữ vật liệu, phế thải và xử lý khi tràn đổ : 

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ vật liệu xây dựng và đất phế thải lưu giữ tại các bãi (khi 

chờ chuyển về các bãi đổ thải).  

(3). Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn phát sinh 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Các hoạt động thi công đòi hỏi một số lượng lớn công nhân xây dựng tại công 

trường. Các lán trại tạm thời sẽ là nguồn chủ yếu tạo ra rác thải và gây nên tình trạng ô 

nhiễm môi trường ở các nơi này, đồng thời gây ra các tác động xã hội. Vì vậy sẽ áp dụng 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân 

xây dựng. 

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường. 

- Bố trí tại công trường thi công khoảng 5 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt chuyên 

dụng có nắp đậy dung tích khoảng 50 -100 lít/thùng để thu gom, phân loại tại nguồn toàn 

bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý 

theo quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Toàn bộ sinh khối, chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định khi có phát sinh. 

- Chất thải rắn thông thường từ hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự 

án được tận dụng lại một phần để san lấp mặt bằng; phần còn lại được thu gom, vận chuyển, 

đổ thải vào các vị trí thỏa thuận khi được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Chủ Dự 

án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ đất đá thải trước 

khi thực hiện thi công. 

- Bùn cặn: Bùn phát sinh từ hệ thống đường ống, bể chứa nước cầu rửa xe, hố thu 

lắng: định kỳ 3÷6 tháng sẽ tiến hành nạo vét bùn cặn. Khi nạo vét bùn được đổ lên xe tải 
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chuyện dụng và vận chuyển đến bãi đổ thải theo đúng quy định.  

 Chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối và nạo vét hữu cơ 

- Các loại chất thải trong quá trình thi công chủ yếu bao gồm đất, cát, đá, thải, sắt 

thép, xác thực vật.... 

+ Toàn bộ sinh khối, chất thải rắn từ hoạt động phát quang cây cối được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định khi có phát sinh. 

+ Đối với đất đào vét hữu cơ: được lưu trữ tại khu vực trồng cây xanh của dự án; 

trong quá trình thi công xây dựng có che phủ bạt kín để hạn chế bụi phát tán theo quy định 

của Nghị định 112/2024/NĐ-CP. 

Diện tích khu cây xanh 4.036 m2 x1,0 m=4036 m3 (Đất hữu cơ phát sinh từ hoạt 

động bóc tách tầng đất mặt của đất trồng lúa nước khoảng 4031 m3) 

Như vậy toàn bộ đất hữu cơ bề mặt của đất trồng lúa 02 vụ được tập kết tạm thời 

trong công trường thi công, thực hiện che phủ kín và áp dụng các giải pháp giảm thiểu bụi, 

kiểm soát nước mưa chảy tràn đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cuối giai đoạn thi công 

tận dụng để trồng cây xanh trong khuôn viên Dự án  

+ Đối với đất đào các hạng mục khác được tận dụng để san lấp khu vực dự án. 

 Chất thải rắn trong quá trình xây dựng 

Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. 

Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng 

phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Bố trí nhân công thường xuyên kiểm tra trên tuyến đường vận chuyển thu dọn đất 

đá rơi vãi, không ảnh hưởng đến sự tham gia của các phương tiện giao thông khác. 

- Rác thải xây dựng khi kết thúc ngày làm việc sẽ được công nhân quét dọn công 

trường và thu gom thủ công đến vị trí tập kết. 

- Chất thải rắn từ quá trình phá dỡ, thi công xây dựng: Thực hiện phân loại, chất thải 

có thể tái chế được như sắt, thép, vỏ bao xi măng,… được thu gom và bán cho các đơn vị 

thu mua tái chế; gạch, bê tông vỡ dùng để san lấp mặt bằng; phần vật liệu không tái sử 

dụng dư thừa được hợp đồng với đơn vị có chức năng mang đi xử lý. 

 (4). Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại  

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chung chất thải nguy hại với các loại chất 

thải khác; 

+ Hạn chế việc sửa chữa máy móc, phương tiện vận chuyển tại công trường (chỉ sửa 

chữa trong trường hợp sự cố); 

+ Bố trí tại công trường thi công khoảng 5 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên 

dụng dung tích khoảng 120 lít/thùng có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, 
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phát tán ra môi trường và có gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hại để thu gom, phân loại tại 

nguồn toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh; tập kết về kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời tại công trường thi công có diện tích khoảng 5m2.  

+ Kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời được xây dựng theo đúng quy cách, bảo 

đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có dán nhãn và gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định; 

định kỳ chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định;  

- Vị trí đặt kho dự kiến đặt gần các tuyến đường chính ra vào công trường của Dự 

án để thuận tiện cho việc vận chuyển đưa đi xử lý. 

+ Bộ phận chuyên trách sẽ tổ chức kiểm tra giám sát tình hình phát sinh, khối lượng 

phát sinh, công tác thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại hàng ngày.  

+ Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng liên hệ với đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển CTNH đưa đi xử lý theo quy định.  

(5). Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất canh tác 

Như đã đánh giá ở nội dung trên, hoạt động của Dự án không tránh khỏi việc chiếm 

dụng đất gây ra các ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai của người dân. Để giảm thiểu tác 

động của Dự án đến đời sống và kinh tế của các hộ gia đình cũng như kinh tế - xã hội tại 

địa phương, Chủ Dự án sẽ phối hợp với địa phương tiến hành điều tra chi tiết số hộ bị ảnh 

hưởng do Dự án, diện tích thu hồi đất từng hộ và có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa 

đáng cho các hộ theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho 

các đối tượng. Để Dự án triển khai đúng tiến độ và giảm thiểu tác động tiêu cực đến cuộc 

sống của người dân trong khu vực Dự án, chủ đầu tư đã rất quan tâm đến chính sách bồi 

thường đảm bảo hợp lý, được cộng đồng chấp nhận và phù hợp với khung chính sách của 

UBND tỉnh Hải Dương . Ngoài ra chủ Dự án còn thực hiện một số biện pháp sau: 

- Bố trí đầy đủ kinh phí và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;  

- Hỗ trợ đào tạo, dạy nghề cho các đối tượng có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp 

và ưu tiên tuyển dụng người có đất bị thu hồi làm việc tại Dự án;  

- Niêm yết công khai kế hoạch và lấy ý kiến của người có đất bị thu hồi, trường hợp 

có nhiều ý kiến không tán thành phải giải thích rõ hoặc xem xét, điều chỉnh lại phương án 

đã lập. 

- Trách nhiệm thực hiện:  

+ Hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do cơ quan chức năng thực hiện 

theo quy định của Luật đất đai hiện hành. Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm về kinh phí 

và phối hợp với cơ quan nhà nước để bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng quy định. 

+ Chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện bồi thường, giải phóng 
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mặt bằng Dự án. Hạng mục bồi thường, bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được UBND 

tỉnh Hải Dương  giao trực tiếp cho UBND huyện Nam Sách trích đo khu vực dự kiến thực 

hiện Dự án, cắm mốc chỉ giới và làm các thủ tục đề nghị giao đất theo quy định. Sau khi 

công bố Dự án, Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục bồi thường theo đúng quy định. 

- Kinh phí bồi thường: Kinh phí bồi thường được tính theo nhu cầu sử dụng đất và 

diện tích thực tế phải thu hồi cho Dự án, các hạng mục thiệt hại trong khu vực bị ảnh hưởng 

có nhiều chủng loại và mức độ chất lượng khác nhau nên trong tính toán được tập hợp 

chung và khái toán cho các hạng mục chính. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do 

chủ Dự án chịu trách nhiệm.  

- Biện pháp ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp:  Trong tổng kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, ngoài kinh phí bồi thường đất và hỗ trợ sản lượng cho các 

hộ dân bị mất đất canh tác, chủ Dự án bố trí một nguồn kinh phí cho công tác chuyển đổi 

nghề nghiệp và tạo việc làm cho các hộ dân. Ngoài ra chủ Dự án sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phương tư vấn các hộ dân chi tiêu tiền bồi thường: một bộ phận dân cư sau khi 

nhận được số tiền khá lớn từ bồi thường giải toả đã không định hướng sử dụng nguồn vốn 

có được một cách hợp lý tạo nên sự lãng phí và có nguy cơ phát sinh những tệ nạn mới là 

gánh nặng cho xã hội. Như vậy, sẽ có những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng vốn, đặc 

biệt là hướng dẫn đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc cách thức gửi tiết kiệm sao cho phù hợp 

với từng đối tượng cụ thể nhằm ổn định đời sống về lâu dài. 

- Chính sách bồi thường hỗ trợ  

Chính sách bồi thường hỗ trợ được xác định như là khoản hỗ trợ cho người có đất 

bị thu hồi để ổn định đời sống và sản xuất của họ và chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm 

việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp. 

- Phương án hỗ trợ: 

Bên cạnh việc bồi thường trực tiếp cho những thiệt hại, những người bị ảnh hưởng 

trực tiếp được hưởng hỗ trợ theo qui định. Các khoản hỗ trợ này như sau:  

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 

+ Đối với những hộ có đất canh tác bị ảnh hưởng vĩnh viễn khi bị thu hồi mà được 

bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông 

nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo hình 

thức hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất 

của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá 

hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

 (7). Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn 

Để giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản do nổ bom mìn gây ra, Chủ 
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Dự án thực hiện công tác dò phá bom mìn theo các quy định hiện hành của Pháp luật Việt 

Nam, cụ thể: 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng triển khai thực hiện công tác dò phá bom mìn 

tồn lưu trong lòng đất tại khu vực Dự án. 

- Công tác dò phá bom mìn trong lòng đất được triển khai thực hiện trước khi tiến 

hành các hoạt động san nền. 

Chủ Dự án đặc biệt quan tâm đến vấn đề sự cố do bom mìn. Đối với tác động do nổ 

bom mìn do sự cố xảy ra sẽ tạo ra chấn động trong vòng bán kính 500m tương đương với 

động đất cấp III hoặc cấp IV và làm đất đá có thể văng xa tới 200 ÷ 300m. Đơn vị triển 

khai sẽ trang bị biển báo, đèn hiệu, loa phóng thanh chỉ dẫn và cử người phối hợp với công 

an, y tế, chính quyền các cấp của địa phương để phối hợp cùng thực hiện công việc trong 

quá trình rà phá bom mìn. Nếu khu vực có bom mìn cần di dời dân cư và phối hợp với cảnh 

sát giao thông hướng dẫn phương tiện giao thông vòng tránh sự cố bom mìn gây ra ở 

khoảng cách tối thiểu ngoài 500 m và nhanh chóng. 

(8). Giảm thiểu tác động do úng ngập giai đoạn thi công xây dựng 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát 

nước xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng;  

- Đào rãnh thoát nước mưa trong khu vực Dự án, rãnh thoát nước mưa xung quanh 

ranh giới Dự án và rãnh xung quanh khu vực giáp với khu dân cư để thoát nước cho khu 

dân cư hiện trạng.  

- Bố trí máy bơm di động, bơm tiêu thoát nước trong trường hợp không thoát nước 

tự nhiên kịp thời. 

 (9). Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Trong giai đoạn thi công Dự án, sẽ có rất nhiều phương tiện tham gia thi công như 

máy đào, máy ủi, máy xúc… tạo ra tiếng ồn cũng như độ rung nhất định ảnh hưởng đến 

môi trường khu vực. Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn cũng như độ rung từ các phương 

tiện giao thông và các máy móc, thiết bị tham gia thi công, Dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do hoạt 

động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội. 

- Bảo dưỡng thiết bị và máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được giữ ở mức thiết kế 

bởi nhà sản xuất;  

- Không thi công và lắp đặt vào giờ nghỉ trưa để giảm thiểu tối đa các tác động, nhất 

là tiếng ồn đối với các hoạt động sinh hoạt thường ngày của các hộ xung quanh khu vực và 
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bệnh viện. 

- Không sử dụng cùng lúc trên công trường nhiều loại máy móc, thiết bị thi công 

gây tiếng ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

(10). Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động 

Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như kê cân bằng máy, 

lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí 

nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn 

hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su, v.v... 

- Các thiết bị thi công gây tiếng ồn, rung lớn như máy khoan, máy ủi sẽ được giới 

hạn làm việc trong khoảng thời gian từ 8 giờ và 17 giờ, không hoạt động ban đêm; 

Trong quá trình thi công sẽ đảm bảo tiếng ồn và độ rung không vượt quy chuẩn cho 

phép. 

(11). Biện pháp giảm thiểu tác động đến sức khỏe công nhân thi công xây dựng 

Để giảm thiểu tác động môi trường đến sức khỏe công nhân, các biện pháp sau sẽ 

được Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng áp dụng: 

- Tổ chức cuộc sống cho công nhân, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt như lán trại 

nghỉ trưa, nước sạch, ăn, ở... Công nhân thi công được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động để 

không bị ảnh hưởng tới sức khoẻ do thời tiết, phòng ngừa bệnh dịch. 

- Bố trí tủ thuốc y tế tại khu vực công trường, khu nhà điều hành, khu nhà ở công 

nhân để kịp thời sơ cứu cho các trường hợp tai nạn lao động. 

- Hướng dẫn cho công nhân về các biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt các loài vật 

truyền bệnh trung gian (ruồi, muỗi, chuột, bọ gậy,…). 

- Phối hợp với các Trung tâm y tế, cơ sở y tế của khu vực trong công tác chăm sóc 

sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh. 

- Thực hiện khám sức khỏe cho cán bộ công nhân xây dựng định kỳ 6 tháng/lần.   

(12). Giảm thiểu tác động do xây dựng lán trại công nhân và tập kết vật liệu 

- Đối với khu vực lán trại nghỉ trưa cho công nhân: 

+ Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong những công việc phù hợp 

theo từng hoạt động của Dự án. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương nơi ăn ở của công nhân lao động cùng thực 

hiện triển khai các biện pháp quản lý: báo tạm trú tạm vắng cho công nhân, nghiêm cấm 

mọi hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân, mại dâm… 

- Đối với khu vực tập kết nguyên liệu: Các nguyên vật liệu sẽ được tập kết tại công 

trình với khối lượng vừa đủ, sử dụng tới đâu tập kết tới đó, không tập kết quá nhiều nguyên 

vật liệu tại một thời điểm gây cản trở công trình thi công. 
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 (13). Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế - xã hội 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, có phương án thi công thích hợp, 

hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với các đối tượng nhạy cảm xung quanh.  

- Khai báo tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với chính quyền sở tại; thông báo 

cho chính quyền và người dân địa phương kế hoạch triển khai Dự án.  

- Sử dụng công nhân lao động địa phương trong khâu không yêu cầu kỹ thuật; giữ 

mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết 

hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện Dự án. 

(14). Giảm thiểu tác động liên quan tới giao thông giai đoạn thi công xây dựng  

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng, đảm bảo an toàn 

giao thông công cộng, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển 

khai thi công và tổ chức thực hiện theo phương án được phê duyệt; xây dựng hàng rào bao 

quanh vị trí thi công;  

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng giao thông và thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động thi công của Dự án để người tham gia giao 

thông được biết;  

- Bố trí nhân sự phối hợp với cảnh sát giao thông khu vực để hướng dẫn phân luồng 

tại khu vực thi công trong suốt thời gian thi công. 

(15) Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai  

- Giai đoạn thi công, xây dựng để không làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát 

nước của khu vực dự án, chủ dự án yêu cầu đơn vị nhà thầu tiến hành thi công ưu tiên hoàn 

trả mương nước, cống thoát nước trước khi thi công xây dựng các công trình khác của dự 

án.  

- Phương án thi công hệ thống thoát nước được thực hiện theo từng đoạn, thi công 

đến đâu gọn đến đấy để đảm bảo hệ thống thoát nước vẫn đảm bảo tiêu thoát nước.  

- Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực có thể xảy ra do mưa bão, chủ dự án 

yêu cầu đơn vị nhà thi công gấp rút thi công đoạn cống thoát nước trước khi trời mưa, chủ 

động chuẩn bị máy bơm để bơm nước từ các vùng trũng, ứ đọng nước. Đồng thời, phải có 

biện pháp kiểm tra, khơi thông dòng chảy trước khi mưa lớn diễn ra.  

- Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng 

tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão.  

- Không tập kết nguyên liệu, đổ đất đá tại khu vực gần nguồn nước hay khu vực 

dòng chảy để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực cũng như không làm ảnh 

hưởng đến nguồn nước của người dân sử dụng, chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 (16). Đối với kênh mương thủy lợi , hoàn trả kênh vương: 

 + Khảo sát các tuyến kênh mương trong ranh giới dự án, tiến hành thỏa thuận với 
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các đơn vị khai thác và vận hành các tuyến kênh mương đó về phương án hoàn trả kênh 

mương. 

 + Tiến hành hoàn trả kênh mương trước khi thu hồi và san lấp các kênh mương thủy 

lợi trong ranh giới dự án. 

+ Chấp hành nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật hiện hành; Trước 

khi có hoạt động đấu nối cửa xả nước mưa, nước thải vào công trình thủy lợi, và các hoạt 

động xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phải lập hồ sơ trình 

cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Trình tự, thủ tục cấp phép theo 

quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2023/NĐ-

CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ);  

+ Xây dựng hoàn trả kết hợp với các giải pháp chống xói mòn bờ, bảo vệ hoặc tái 

tạo môi trường sống cho sinh vật thủy sinh trong khu vực. 

 (17). Hoàn nguyên môi trường sau thi công 

Dỡ bỏ toàn bộ các lán trại, nhà vệ sinh lưu động, thu gom vật liệu thừa như đất đá, xi 

măng đông kết trên công trường, các bộ phận máy bị loại bỏ và các vật liệu rào chắn. 

 (18). Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, 

thiết bị, máy móc. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm, bình khí CO2… 

để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng. 

Tổ chức tốt quan trắc và giám sát các sự cố công trình trong quy trình thi công để 

kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu, xử lý kịp thời. 

+ Giải pháp về an toàn cho thiết bị 

- Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và được 

đăng ký sử dụng. 

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của 

nhà sản xuất. 

- Đối với các thiết bị điện: 

+ Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN 

“Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”. 

+ Nối điện từ lưới vào thiết bị có cầu giao. 

+ Tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn. 

- Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách điện và 

giảm thiểu tối đa việc chạy qua thiết bị. 
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- Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện. 

- Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị. 

- Các đường cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật 

liệu cách điện và chống thấm. 

(19). Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Xây dựng các nội quy về vệ sinh, an toàn lao động: Nội quy ra vào công trường 

nơi lắp đặt, nội quy về trang phục bảo hộ lao động, về sử dụng các thiết bị, về sử dụng điện 

an toàn và nội quy về an toàn giao thông. 

- Cắm biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm 

(cống, hố đào). 

- Có quy định chặt chẽ về công tác an toàn lao động. 

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như kính bảo hộ, quần áo, 

găng tay, mũ, dây đeo an toàn,… 

-  Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa 

sự cố. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua đào 

tạo, thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. 

1.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành: 

1.2.1. Đánh giá tác động: 

(1). Tác động do khí thải 

Khi Dự án đi vào vận hành, bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động sau: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra, vào khu dân cư; 

- Khí thải phát sinh từ khu vực xử lý nước thải, chất thải; 

- Khí thải từ hoạt động nấu ăn của các hộ gia đình; 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng; 

Thành phần khí thải phát sinh từ các nguồn trên chủ yếu là bụi và các khí độc hại 

như CO, CO2, SO2, NOx. 

a. Khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án 

Mức độ ô nhiễm do các phương tiện tham gia giao thông phụ thuộc vào chất lượng 

đường xá, mật độ xe, lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu 

thụ. Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ số ô mhiễm” do Cơ quan Bảo vệ 

môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như sau:  
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Bảng 4. 17. Hệ số phát thải của các phương tiện giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

1 Mô tô, xe máy - 0,6.S 0,08 22 15 

2 Xe con 0,07 2,05.S 1,13 6,46 0,6 

(Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Ghi chú: S - là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,05%  

Khi Dự án đi vào hoạt động thì tổng số người trong Dự án lớn nhất khoảng 400 người. Ước 

tính sơ bộ (đối với 1 gia đình 2 người lớn, 2 trẻ em) khoảng 50% số người sử dụng xe máy 

và 10% số người sử dụng ô tô thì ta tính được lượng phương tiện giao thông ra vào khu 

vực Dự án khoảng 200 lượt xe gắn máy/ngày; 40 lượt xe ôtô/ngày. 

- Tổng quãng đường của các xe máy di chuyển là: 200 x 1 km = 200 km; 

- Tổng quãng đường của tổng các ô tô di chuyển là: 40 x 1 km= 40 km. 

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này chủ yếu sử dụng nhiên liệu 

là dầu diesel sẽ thải vào môi trường một lượng lớn khí thải chứa các chất ô nhiễm như: bụi, 

khí NO2, SO2, CO, CxHy,… 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số phát thải của các loại xe được thống kê 

trong bảng sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải * Quãng đường/lượt * số lượt xe/h 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương 

tiện giao thông giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới đây. 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động của các phương 

tiện giao thông giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 4.18. Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông 

trong giai đoạn vận hành Dự án 

Loại xe 
Quãng đường 

(km) 

Số lượt 

xe 

Tải lượng  (kg/km.h) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

Xe máy 1 200 - 0,0013125 0,35 43,75 1,35 

Xe ô tô 1 40 0,01575 0,0000675 0,25425 2,304 5,64375 

Tổng     0,01575 0,00138 0,60425 46,054 6,9938 

Quy đổi 

Tải lượng mg/m/s 

0,004375 0,00038 0,17 12,79 1,94 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô 

hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở độ 
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cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi đó nồng độ 

trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định bằng công thức sau:  

C(x,z) =  

Trong đó:   

 C: Nồng độ trung bình chất ô nhiễm trong không khí tại điểm có tọa độ (x,z) mg/m3 

E: Tải lượng chất ô nhiễm trên một đơn vị chiều dài trong một đơn vị thời gian hay 

còn gọi là công suất nguồn đường (mg/m.s). 

x: Khoảng cách theo hướng gió (m) – Hướng Đông Nam (khoảng cách x biến thiên một 

khoảng 10m). 

 z: Độ cao của điểm tính toán (m), độ cao biến thiên một khoảng 1,5m 

 h: Độ cao của nguồn đường so với mặt đất (lấy độ cao trung bình 0,3 m) 

 u: Tốc độ gió trung bình (m/s) (tốc độ gió trung bình ở khu vực = 2,0 m/s)  

:z  Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m);  

:z  là hàm số của khoảng cách x theo hướng gió thổi;  

:z  được xác định qua bảng phân loại độ ổn định khí quyển của Pasquil.  

 Đối với nguồn giao thông thì hệ số thường được xác định bằng công thức Slade, 

với độ ổn định khí quyển loại B. 

  =0,53*x0,73 

Dựa vào các số liệu trên ta tính được nồng độ bụi, khí thải khuếch tán tại các điểm 

cách nguồn phát thải 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m. 

Áp dụng công thức (1) với giải thiết như trình bày phần trên ta tính toán được nồng 

độ các chất ô nhiễm do phương tiện giao thông gây ra như sau: 

Bảng 4.19. Dự báo mức độ gia tăng ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động  giao thông 

TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 NOx CO 
VOC 

(µg/m3) (m) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

1 5 1,71602643 10,76 0,754 330,21 25.167,47 3.821,95 

2 10 2,85 5,09 0,357 156,11 11.898,19 1.806,87 

3 15 3,83 3,56 0,249 109,13 8.317,44 1.263,09 

4 20 4,72 2,81 0,197 86,16 6.566,62 997,21 

5 30 6,35 2,04 0,143 62,65 4.775,30 725,18 

6 50 9,22 1,39 0,097 42,52 3.240,98 492,18 
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TT 

Khoảng 

cách x 

(m) 

 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 NOx CO 
VOC 

(µg/m3) (m) (µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 300 350 200 30000  - 

Trung bình 24h 200 125 100 -  - 

Ghi chú: 

 - QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

Từ kết quả dự báo trong bảng trên cho thấy, tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động giao thông của người dân trong Khu dân cư không lớn. 

Đối tượng chịu tác động: Chủ yếu là người dân sống trong khu dân cư và dải cây 

xanh ven các tuyến đường ra vào Dự án. Thực tế, Khu dân cư có không gian rộng lớn, chất 

lượng đường giao thông tốt, hai bên tuyến đường và xung quanh các tòa nhà được thiết kế 

nhiều dãy cây xanh, do đó, nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực sẽ thấp hơn so với dự 

báo trên. 

b. Khí thải từ việc sử dụng hệ thống điều hòa 

- Khí thải dòng nóng của máy điều hòa, máy phát điện thải vào môi trường sẽ làm 

cho nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt độ cục bộ.  

- Rò rỉ chất làm lạnh từ các máy điều hoà làm phát tán khí nhà kính vào môi trường 

không khí (HFC…), góp phần gây gia tăng hiệu ứng nhà kính. 

- Rò rỉ chất làm lạnh từ các máy điều hoà làm phát tán khí nhà kính vào môi trường 

không khí (HFC…), góp phần gây gia tăng hiệu ứng nhà kính. 

Đây là hệ thống lạnh sử dụng chất tải nhiệt là gas, dùng nhiệt ẩn để làm lạnh, giải 

nhiệt bằng gió, gồm nhiều dàn nóng được lắp ghép nối tiếp đến khi đáp ứng được tổng tải 

lạnh cho cả tòa nhà, mỗi dàn nóng sẽ được kết nối với nhiều dàn lạnh có nhiều thang công 

suất khác nhau. Việc rò rỉ gas điều hòa sẽ chỉ xảy ra khi đường ống dẫn khí lạnh gặp sự cố 

gãy, nứt hoặc tại các điểm đấu nối với giàn nóng máy điều hòa bị han gỉ,…Việc rò rỉ các 

loại gas lạnh điều hòa là rất ít xảy ra và có thể hạn chế bằng việc kiểm soát chất lượng các 

loại đường ống đồng dẫn gas giữa giàn nóng và giàn lạnh của máy điều hòa cùng với các 

vật tư phụ khác. Ngoài ra, khi sử dụng sẽ định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy điều 

hòa cũng là biện pháp nhằm hạn chế và phát hiện kịp thời khi có sự cố rò rỉ đường ống dẫn 

khí gas lạnh. 

Nhìn chung, các tác động khi xảy ra sự rò rỉ các chất làm lạnh là không nhiều và 

khả năng góp phần gây ra hiện tượng gia tăng hiệu ứng nhà kính với môi trường là thấp và 

không đáng kể. 

c. Khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn 

Với định hướng xây dựng một khu dân cư hiện đại, khang trang, sạch sẽ, đảm bảo 

z



-83- 

các vấn đề về vệ sinh môi trường. Các hộ dân và hộ kinh doanh đều được khuyến khích sử 

dụng nhiên liệu sạch trong đun nấu là gas và sử dụng điện. Mặc khác, quá trình nấu ăn chỉ 

diễn ra vào thời điểm ngắn và không liên tục nên mức độ tác động từ quá trình này là không 

đáng kể có thể bỏ qua. 

Tải lượng khí thải phát sinh từ quá trình nấu ăn không lớn, thời gian nấu ăn không 

diễn ra liên tục trong ngày mà chỉ vào một khoảng thời gian nhất định nên tác động từ 

nguồn khí thải này là nhỏ, không liên tục và có thể kiểm soát. 

(2).  Tác động do nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ sinh hoạt của dân cư 

sinh sống trong khu dân cư. 

-  Tải lượng và nồng độ: 

+ Tổng số lượng người của dự án là 400 người; dự kiến số lượng người ở khu tái 

định cư giáp dự án là 140 người;  

Định mức sử dụng nước là 100 lít/người/ngày. Như vậy lưu lượng nước cấp là 540 

ngườix100 lít/người/ngày=54 m3/ngày.đêm. 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước cấp. Lượng nước 

thải phát sinh lớn nhất là: QTSH = 54 m3/ngày.đêm 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới WHO có hệ số các chất ô 

nhiễm nên tải lượng các chất có trong nước thải sinh hoạt được tính theo bảng sau:  

Bảng 4.20. Dự báo chất lượng nước thải  

Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) QCVN 14:2008 

Khối lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) cột A (mg/l) 

BOD5 45 - 54 190,98 - 229,18 202,14 - 242,57 30 

COD 72 - 102 305,57 - 432,89 323,42 - 458,18 - 

TSS 70 - 145 297,08 - 615,38 224,20 - 242,90 50 

ΣN 6 - 12 25,46 - 50,93 26,95 - 53,90 - 

Amoni 2,4 - 4,8 10,19 - 20,37 10,78 - 21,56 5 

ΣP 0,8 - 4 3,40 - 16,98 3,59 - 17,97 - 

Coliform 

(MPN/100ml) 
106- 109 3000  

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và (**) TCVN 7957:2023: Thoát nước và mạng lưới bên 

ngoài và tiêu chuẩn thiết kế. 
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Nhận xét:  So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột A) cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

đều vượt tiêu chuẩn cho phép do vậy, chủ Dự án phải xử lý nước thải sinh hoạt trước khi 

thải ra môi trường.  

Dưới đây nêu tác hại của một số yếu tố ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đến sức 

khoẻ con người và môi trường sinh thái: 

- Chất rắn lơ lửng: là các chất rắn có bản chất vô cơ hay hữu cơ, kích thước nhỏ tồn 

tại ở dạng lơ lửng trong nước - không lắng được. Chúng làm giảm độ trong của nước, giảm 

khả năng quang hợp của thực vật thuỷ sinh, gây bồi lắng cho nguồn tiếp nhận. 

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ là các hợp chất của C, H và một số nguyên tố khác 

như O, P, N, Cl. Các hợp chất hữu cơ rất đa dạng có thể có dạng mạch dài, nhánh hay mạch 

vòng, có khối lượng phân tử thấp hay cao, ở dạng hoà tan hay ở dạng rắn lơ lửng. Các chất 

hữu cơ tuỳ thuộc vào bản chất và nồng độ có thể gây độc trực tiếp cho các sinh vật sống 

trong môi trường nước. Mặt khác, chất hữu cơ có thể tác động gián tiếp lên các sinh vật 

hiếu khí do các chất hữu cơ khi phân huỷ sẽ tiêu thụ ôxy hoà tan trong môi trường nước 

làm giảm nồng độ ôxy hoà tan cung cấp cho các sinh vật, có thể gây chết cho các sinh vật. 

Nồng độ chất hữu cơ trong nước được thể hiện gián tiếp qua chỉ tiêu COD, BOD5. Các chỉ 

tiêu này có giá trị càng lớn thì nồng độ chất hữu cơ càng cao. Trong đó, nếu tỷ lệ 

BOD5/COD càng cao sẽ chứng tỏ tỷ lệ các chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân huỷ trên tổng 

lượng chất hữu cơ trong môi trường nước cao và ngược lại. 

- N, P: Các chất N, P là các chất dinh dưỡng cần thiết cho các sinh vật, nhưng nếu 

nồng độ các chất này trong môi trường nước quá cao sẽ gây nên hiện tượng phú dưỡng 

(eutrophication). Khi hiện tượng này xảy ra các loài thực vật trong nước nhất là tảo sẽ phát 

triển rất mạnh, cạnh tranh ôxy với các động vật trong nước. Tiếp đó, khi nồng độ ôxy trong 

nước giảm, chính các loài tảo này cũng bị chết, sinh khối bị phân huỷ gây ô nhiễm môi 

trường nước, làm chết hàng loạt các động vật trong nước. 

- Tác động tới chất lượng nước nguồn tiếp nhận:  

Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt bao gồm các chất rắn lơ lửng, các chất 

hữu cơ BOD, COD, các chất dinh dưỡng N, P khi đi vào môi trường nước sẽ làm giảm hàm 

lượng oxi hòa tan trong nước gây chết các thủy sinh vật dưới nước như cá, cua, tôm… đặc 

biệt, khi hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước thải sinh hoạt N, P quá cao sẽ gây ra 

hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, tảo phát triển mạnh mẽ - hiện tượng tảo nở hoa, làm 

giảm đáng kể lượng oxi hòa tan, gây chết các thủy sinh vật dưới nước. Khi đó, xác động 

thực vật phân hủy làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước tiếp nhận, tạo 

điều kiện cho mùi hôi thối, ruồi muỗi và các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới chất lượng môi trường và các hộ dân trong khu dân cư. 
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Nước thải sinh hoạt chứa một hàm lượng lớn các chất hữu cơ dễ phân hủy bốc mùi 

hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vi trùng, ruồi muỗi phát triển nhanh chóng và 

hậu quả là rất dễ dẫn đến các dịch bệnh lan truyền. Do vậy, chủ Dự án phải xử lý nước thải 

sinh hoạt trước khi thải ra môi trường.  

b. Nước mưa chảy tràn 

 Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án:  

Tính toán lưu lượng thoát nước mưa chảy tràn khu vực dự án theo TCVN 

7957:2023/BXD – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài- Yêu cầu thiết kế) 

Q = q.F.β.ψ                

 Trong đó:  

 Q – Lưu lượng tính toán (l/s) 

 β- Hệ số phân bố mưa, β =1,0 

  - hệ số dòng chảy: áp dụng với mái nhà, mặt phủ bê tông chọn  = 0,75 

Bảng 4. 21. Chu kỳ lặp lại trận mưa 

Loại mặt phủ Chu kỳ lặp lại trận mưa P (năm) 

Mặt đường nhựa 0,73 

Mái nhà, mặt phủ bê tông 0,75 

Mặt cỏ, vườn, công viên (cỏ chiếm dưới 50%)  

- Độ dốc nhỏ 1-2% 0,32 

- Độ dốc trung bình 2-7% 0,37 

- Độ dốc lớn 0,4 

Nguồn: TCVN 7957:2023 

F – Diện tích lưu vực (ha), F =  3,0598 ha 

q – Cường độ trận mưa (l/s.ha) 

 

  

Trong đó:  

- A,b,C,n: Hệ số phụ thuộc vào từng địa phương. Áp dụng trên địa bàn thành phố 

Hải Dương (Bảng B.1 – Phụ lục B -  TCVN 7957:2008) 

+ A= 4260; b=18; C= 0,42; n= 0,78 

+ Chu kỳ lặp lại trận mưa. Lấy P = 2 (năm) 

+ t: Thời gian mưa, t =180 phút. 

→ q =77,57 l/s.ha 

Lưu lượng mưa: Q = 0,73 x 77,57 x 3,0598 x1=  173(l/s) = 0,173 (m3/s). 

𝑞 =
𝐴 (1+ 𝐶𝑙𝑔𝑃)

(𝑡 + 𝑏)𝑛
 



-86- 

Trong nước mưa đợt đầu (15 phút) thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên 

bề mặt như: Bụi, đất cát, lá cây, rác … Nước mưa sẽ cuốn trôi các chất bẩn trên bề mặt khu 

vực Dự án. Tuy nhiên trong giai đoạn này Dự án đã được hoàn thiện, không còn hoạt động 

thi công tập trung nguyên vật liệu, do đó tác động ảnh hưởng đến môi trường từ nước mưa 

được đánh giá ở mức độ không đáng kể. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được Tổ chức Y tế Thế giới 

thống kê theo bảng sau: 

Bảng 4.22. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

TT Thông số Đơn vị tính Giá trị 

1 Nhu cầu oxi hoá học (COD) mg/l 10 – 20 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Phospho mg/l 0,004 – 0,03 

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. Assessment of 

sources of air, water, and land pollution 

Đánh giá tác động: Trong giai đoạn này nước mưa sẽ cuốn theo đất, cát, các chất 

cặn bã gây tác động không nhỏ đến đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước trong 

khu vực. Tuy nhiên tác động này trong giai đoạn vận hành là không đáng kể. 

 * Dự báo khả năng tiêu thoát, ngập úng của khu vực: 

 Như vậy khi có mưa thì lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án khá lớn. Theo 

tính toán ở trên thì tổng lượng nước mưa chảy tràn trên toàn khu vực Dự án, bao gồm nước 

mưa từ mái nhà, đường giao thông, bãi cỏ. Nước mưa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất 

rắn lơ lửng gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Nước mưa chảy tràn có thể gây ngập úng cục 

bộ, làm ảnh hưởng đến các hoạt động khu dân cư, tuy nhiên chủ Dự án đã thiết kế hệ thống 

cống rãnh thoát nước, vì vậy khả năng gây ngập úng khu vực Dự án là không lớn.  

 Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng gây ảnh hưởng 

đến nguồn nước. Nhìn chung, nước mưa ít gây ô nhiễm do hàng ngày đã thực hiện công 

tác vệ sinh tại các khu vực trong Dự án. Tác động của nước mưa chảy tràn chỉ diễn ra theo 

mùa và theo thời gian có mưa, không kéo dài trong cả năm.  

 (3). Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khi Dự án đi vào vận hành, thì chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ 2 nguồn sau: 

+ Rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của 400 

người. 

+ Rác thải từ quá trình chăm sóc cây. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, hố ga thoát nước thải... 
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Đối với rác thải phát sinh của 400 người: Định mức thải là 0,58 kg/người/ngày 

(Theo báo cáo Hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương). Do đó, lượng rác thải phát sinh từ 

400 người sống tại khu vực dự án là: 

Qrác thải sinh hoạt = 0,58 x 400  = 232 kg/ngày 

 Chất thải từ hoạt động chăm sóc cây 

Hoạt động chăm sóc cây xanh được đơn vị quản lý hợp đồng với đơn vị chuyên 

trách. Hoạt động sẽ phát sinh chất thải như sau: 

- Bao bì đựng phân bón: Tổng lượng phân hoá học sử dụng để chăm sóc cây xanh, 

thảm cỏ của Dự án tính khoảng 5 kg/tháng, được đóng thành các bao có trọng lượng 

10kg/bao, mỗi bao có trọng lượng khoảng 0,2 kg/bao thì khối lượng chất thải phát sinh sẽ 

là 0,1 kg/tháng tương đương 0,0035 kg/ngày.  

- Các bao bì chứa phân sau khi bón nếu không được quản lý sẽ gây ô nhiễm nước 

mặt, nước dưới đất và môi trường đất do lượng phân còn dư dính bám trong bao bì. Tuy 

nhiên, tác động này không đáng kể do mỗi lần bón phân xong, lượng bao bì sẽ được thu 

gom ngay và trả lại cho nhà cung cấp để tái sử dụng. 

- Để duy trì phom dáng và đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, cây xanh trong 

khuôn viên Dự án phải được thường xuyên cắt tỉa, tần suất trung bình 01 năm/lần hoặc 02 

lần/năm. Tham khảo các dự án khu dân cư đã triển khai trên địa bàn Hải Dương thì khối 

lượng phát sinh là 1 kg/ngày. 

Chúng là chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học, nếu không có biện pháp quản lý 

hữu hiệu mà lưu trữ trong khu vực Dự án, chất thải này sẽ bị phân huỷ và sẽ gây ô nhiễm 

cho tầng nước dưới đất thông qua quá trình ngấm hoặc nước mặt do quá trình rửa trôi khi 

mưa. Tổng khối lượng chất thải phát sinh từ quá trình chăm sóc cây là 1,0035 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu gồm cành cây, cỏ dại, bao bì chứa phân bón,... 

 Bùn thải phát sinh từ hố ga, hệ thống thoát nước 

Hệ thống thoát nước mặt, nước thải là hệ thống cống BTCT được bố trí xung quanh 

các công trình để thu gom nước mưa trên mái và sân đường nội bộ và nước thải sinh hoạt.  

Khối lượng bùn cặn phát sinh từ các hố ga khoảng 2 tấn/năm tương đương 5,48 

kg/ngày. 

 Đối tượng bị tác động: Môi trường đất, nước và không khí; dân cư. 

 Phạm vi ảnh hưởng: Trong khu vực Dự án, khu vực tiếp nhận nguồn thải.   

 Mức độ ảnh hưởng: Không đáng kể, do chủ Dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu. 

(4). Đánh giá, dự báo tác động của nguồn phát sinh chất thải nguy hại  

Khi Dự án đi vào hoạt động dự báo sẽ phát sinh một số loại chất thải nguy hại như 

bóng đèn led, pin - acquy, bình xịt ruồi, muỗi, gián, vỏ chất bảo quản từ hoạt động sinh 

hoạt của người dân. Ngoài ra, còn có bóng đèn led thải phát sinh từ hoạt động thắp sáng tại 
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các công trình công cộng, giẻ lau dính dầu mỡ phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị, máy móc,...  

Dựa vào khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại một số khu dân cư, dự 

kiến lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án như sau: 

Bảng 4.23. Dự báo chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải  

Trạng thái  

tồn tại (Rắn, 

lỏng, bùn) 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNHH 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 16 19 06 01 

2 
Bóng đèn led, linh kiện 

điện tử thải 
Rắn 16 16 01 13 

3 
Bao bì thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn 14 18 01 02 

4 Giẻ lau dính dầu thải Rắn 3 18 02 01 

Tổng cộng  49  

Tác hại của chất thải nguy hại: Chúng ta có thể bị phơi nhiễm (qua tiếp xúc trực 

tiếp, đường hô hấp hoặc đường tiêu hoá) với những chất độc trong khi sử dụng. CTNH  khi 

thải vào cống rãnh mà chưa được xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Khi thải bỏ chung với 

rác sinh hoạt, các chất thải có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân vệ sinh, hoặc 

chúng có thể diễn ra các phản ứng hoá học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi rác. Do đó 

cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phân loại chất thải tại nguồn để thu gom riêng 

chất thải nguy hại, không thải lẫn vào chất thải sinh hoạt. 

 (6). Đánh giá, dự báo tác động của tiếng ồn 

Khi Dự án đi vào hoạt động, nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải hầu 

như không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh tại khu vực không thường xuyên. 

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông không nhiều, chỉ diễn ra trong 

khoảng thời gian ngắn. Đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ 

phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, còi xe, tiếng rít phanh.  

Bảng 4.24. Tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải  

TT Tên phương tiện vận tải Mức ồn tối đa (dBA) 

1 Xe máy 125cm3 80 

2 Xe ô tô con, xe taxi  80 

(Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ NXB Giáo dục) 

(*): mức ồn tổng cộng được tính theo công thức sau:  

L∑ =10 lg∑ 100,1𝐿𝑖𝑛
1  
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Trong đó :  

L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

n: tổng số nguồn ồn 

Do mức ồn phát sinh từ xe máy, xe ô tô bằng nhau (80dBA) nên mức ồn tổng cộng 

do 2 phương tiện gây ra tại Dự án được tính là 80dBA. Khi so sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT (70dBA) thì độ ồn phát sinh do các phương tiện vượt quá quy chuẩn cho 

phép. 

- Tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện với mức ồn tương đối lớn, tuy nhiên trong 

điều kiện hiện tại thì khả năng mất điện là không thường xuyên do đó tần suất sử dụng máy 

phát là rất nhỏ. 

- Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trong quá 

trình bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, hệ 

thống đường giao thông, .... Tuy nhiên, các nguồn ồn này phát sinh không thường xuyên, 

tần suất phát sinh rất nhỏ do hệ thống hạ tâng kỹ thuật của Dự án được thi công theo đúng 

thiết kế kỹ thuật, vì vậy thời gian tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa sẽ rất ngắn, công tác bảo 

dưỡng không tập chung tại một điểm. Do vậy các tác động do tiếng ồn phát sinh từ hoạt 

động bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đánh giá là nhỏ. Các tác động sẽ chấm dứt 

khi ngừng hoạt động bảo dưỡng. 

(7). Các tác động đến môi trường kinh tế, xã hội  

Xung đột với cộng đồng trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động gồm xung đột giữa 

các hộ dân cùng sinh sống trong Khu dân cư và với khu dân cư giáp dự án. 

Nguyên nhân xảy ra xung đột cộng đồng là do người dân sinh sống tại khu dân cư 

có quê quán khác nhau, nhiều vùng miền nên tập quán sinh sống khác nhau dẫn đến bất 

đồng. Khi xung đột cộng đồng xảy ra sẽ có những tác động lớn đối với yếu tố kinh tế. 

- Xã hội của khu vực: gây xáo trộn đời sống, văn hóa, trật tự xă hội của nhân dân 

trong khu vực Dự án. 

- Khả năng phát sinh và lây lan dịch bệnh: Sự tập trung nhiều người dân tại Dự án 

sẽ kéo theo nguy phát sinh, lây lan dịch bệnh có tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng. 

- Đặc biệt có một số loại dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh có khả năng bùng 

phát thành đại dịch sẽ tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng dân cư khu vực Dự án như 

dịch tả, dịch cúm và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. 

(8). Đánh giá tác động tới hoạt động giao thông khu vực Dự án 

Mật độ phương tiện giao thông tham gia trên các tuyến đường xung quanh là khá 

cao. Khi Dự án đi vào hoạt động ổn định, ước tính sẽ có khoảng 400 người sinh sống làm 

tăng mật độ dân cư khu vực. Việc tăng dân số đồng nghĩa với việc tăng mật độ giao thông 
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đi lại trên tuyến đường vào Dự án. Do vậy, khi Dự án đi vào hoạt động có khả năng gây ùn 

tắc cục bộ vào giờ cao điềm, nguy cơ gây tai nạn gia thông, ảnh hưởng đến hoạt động đi 

lại của người dân xung quanh, vì vậy chủ Dự án cần có biện pháp phần làn xe hợp lý.  

Ngoài ra, việc đi lại thường xuyên của các phương tiện ra vào khu dân cư sẽ là 

nguyên nhân gây hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường xung quanh Dự án, gây khó khăn 

đối với hoạt động đi lại của người dân xung quanh Dự án. 

Hoạt động của các phương tiện ra vào Dự án còn là nguyên nhân gây ra số vụ tai nạn 

giao thông trên địa bàn tăng lên. Tai nạn giao thông phụ thuộc nhiều vào khả năng điều khiển 

của người lái xe, nếu không chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông có thể gây ra tai 

nạn giao thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người lái xe và có thể gây nguy hiểm 

cho người dân xung quanh tuyến đường vận chuyển, xung quanh Dự án. 

(9). Đánh giá các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành Dự án 

Nhìn chung, khả năng xảy ra sự cố trong các khu dân cư là không cao, tuy nhiên nếu 

sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả đáng tiếc cho nhiều người (kể cả vật chất, sức khỏe và môi 

trường sống).  

 Sự cố do hỏa hoạn 

Quá trình hoạt động của khu dân cư có khả năng xảy ra các vụ hỏa hoạn nếu không 

có phương án PCCC, cũng như trang thiết bị chữa cháy hoàn chỉnh nên sẽ gây ra những 

thiệt hại về người và tài sản rất nặng nề, để lại những hậu quả lâu dài. Các thiệt hại và ảnh 

hưởng nếu xảy ra hỏa hoạn như như sau: 

 - Thiệt hại tới sinh mạng con người: Hầu như năm nào cũng xảy ra những vụ cháy 

nhưng có những vụ cháy rất lớn nhưng không gây thiệt hại về người. Con người là tài sản 

quý giá nhất, vì thế thiệt hại sinh mạng con người sẽ dẫn đến rất nhiều các tác động về mọi 

mặt kinh tế, xã hội thậm chí chính trị. 

 - Thiệt hại về của cải: Không có vụ cháy nào không gây thiệt hại về tài sản. Khi 

công trình bị cháy, nhẹ nhất là phải sửa chữa lại, nặng thì phải làm lại từ đầu. Do đó tốn 

kém nhìn thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Thứ hai, đó là 

tổn thất về tài sản của người ở trong công trình, gồm đồ dùng, các tài sản công cộng như 

mạng đường điện thoại, điện lưới, các hè đường câp nước, thoát nước, các khu vực vui 

chơi giải trí công cộng,... 

 - Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, ảnh 

hưởng gián tiếp là nước thải do công tác chữa cháy. Nước thải mang theo các hoá chất do 

quá trình cháy, hoá chất lưu giữ trong công trình, ngoài ra còn mang theo tro bụi, đất cát. 

Nước được chảy tràn xuống sông, ao hồ, gây ô nhiễm nguồn các nguồn nước. Trường hợp 

như thế được gọi là ô nhiễm sự cố. Các ảnh hưởng này có thể ngắn hạn. Đó là các ô nhiễm 

do khói bụi của đám cháy, sự bẩn thỉu, đổ nát của công trình. Sau khi dọn dẹp xong là tạm 
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ổn nhưng ảnh hưởng của nước thải gây ra có thể sẽ lâu dài, néu đám cháy lớn và lượng 

nước tiêu thụ nhiều. Do vậy cần có các biện pháp đề phòng, ngăn giữ nước do cứu hoả thải 

ra. 

 Vì vậy, một công trình Khu dân cư nếu không có phương án PCCC hoàn chỉnh, 

cũng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn, đủ khả năng đối phó với những 

tình huống xấu, thì nguy cơ cháy thậm chí cháy sẽ luôn thường trực và có thể xảy ra bất kỳ 

thời điểm nào.  

  Sự cố tai nạn giao thông 

Khi khu dân cư đi vào hoạt động sẽ có nhiều phương tiện ra vào, ảnh hưởng đến 

họat động của các phương tiện GTVT hoạt động trên tuyến đường liên xã, liên huyện và 

liên tỉnh. Tai nạn giao thông hoàn toàn có khả năng xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. 

Do đó, tại các điểm giao cắt giao thông này nếu không có các biện pháp tổ chức và quản 

lý giao thông tốt sẽ làm gia tăng sự cố giao thông và tai nạn giao thông. 

 Sự cố do quá trình vận hành đường dây và trạm biến áp trong khu dân cư 

Hoạt động của đường dây, trạm biến áp cư có thể xảy ra các sự cố như: 

+ Điện giật 

+ Cháy nổ 

+ Tai nạn lao động. 

+ Sự cố rò rỉ dầu, Sự cố với máy biến áp 

* Điện giật 

Khi không chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc an toàn trong điều hành và sử dụng các 

thiết bị điện thì sự cố điện giật sẽ xảy ra. Quy mô ảnh hưởng của sự cố này chỉ giới hạn tại 

chỗ, chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người như trèo lên cột điện, các hộ vận hành 

không tuân thủ các an toàn lao động trong ngành điện.  

* Cháy nổ 

Sự cố cháy nổ xảy ra khi chập điện hoặc quá tải, sét đánh hoặc đứt dây… Sự cố 

cháy nổ do điện chỉ xảy ra tại chỗ và trong thời gian ngắn, vì khi xảy ra sự cố các Rơle bảo 

vệ đặt tại trạm sẽ tự động ngắt mạch. Tuy nhiên nếu không dập tắt đám cháy kịp thời sẽ 

dẫn tới nguy cơ lan rộng đám cháy, nhất là tại nơi đường điện đi qua khu dân cư.  

*  Sự cố rò rỉ dầu 

Trong quá trình hoạt động phải cung cấp dầu cho máy biến áp để làm mát máy. Tuy 

nhiên khi máy biến áp gặp sự cố dầu bị tràn ra ngoài. Nếu không có biện pháp thu gom, 

dầu sẽ ngấm vào đất làm ô nhiễm môi trường đất, hay theo nước mưa làm ô nhiễm môi 

trường nước mặt ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu dân cư. 

* Sự cố với máy biến áp 

Trong khi vận hành nếu thấy máy biến áp có các hiện tượng khác thường như: Chảy 
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dầu, mức dầu ở bình dầu phụ không đủ, máy bị nóng quá mức, có tiếng kêu khác thường, 

phát nóng cục bộ ở đầu cốt đầu sứ, bộ điều áp hoạt động không bình thường gây ra sự cố 

quá nhiệt, phóng điện, cháy nổ máy biến áp. 

 Sự cố vỡ đường ống cấp thoát nước 

Sự cố có thể xảy ra như vỡ đường ống, tràn bể, hệ thống máy khuấy, máy cấp khí 

bị hỏng… Khi sự cố xảy ra chủ Dự án cần phối hợp với đơn vị thiết kế hệ thống xử lý nước 

thải tiến hành kiểm tra tìm ra nguyên nhân và tiến hành biện pháp khắc phục kịp thời. Khi 

sự cố xảy ra mà chưa khắc phục được trong thời gian dài, thì lượng nước thải trong toàn 

bộ Dự án sẽ bị ứ đọng, gây tràn hệ thống thu gom, do vậy chủ Dự án sẽ có biện pháp cụ 

thể để giảm thiểu tác động tới môi trường khi có sự cố hệ thống xử lý nước thải trong thời 

gian dài. 

Với lưu lượng cấp nước cho khu dân cư trong một ngày là tương đối lớn, vì vậy sự 

cố đường ống cấp nước bị rò rỉ hoặc vỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh hoạt của 

người dân, đồng thời thiệt hại về kinh tế. Do đó chủ Dự án phải có biện pháp khắc phục sự 

cố trong thời gian nhanh nhất đảm bảo cho quá trình sinh hoạt của người dân trong khu 

dân cư. 

 Đối với sự cố thiên tai (trong giai đoạn vận hành) 

- Mưa to, gió lớn, bão có thể làm bay, lốc các hạng mục công trình nhà dân trong 

phạm vi dự án 

- Mưa bão, lũ lụt có thể làm hư hỏng các công trình sẽ cuốn các chất thải, nước thải 

ra môi trường gây ô nhiễm môi trường nước mặt, làm tắc nghẽn dòng chảy thoát nước xung 

quanh khu vực Dự án.  

- Sét đánh gây hư hỏng công trình, máy móc, thiết bị và ảnh hưởng đến tính mạng 

con người. 

1.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực khác đến môi trường  

 (1). Biện pháp giảm thiểu các tác động đối với môi trường không khí  

Các nguồn gây ô nhiễm không khí khi Dự án đi vào hoạt động là do hoạt động giao 

thông của xe ôtô, xe gắn máy ra vào khu vực khu dân cư... Ngoài ra, còn có các chất ô 

nhiễm phát sinh từ hoạt động đun nấu, tuy nhiên nguồn ô nhiễm này không đáng kể, có thể 

giảm thiểu được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật. 

- Trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng trong 

phạm vi Dự án, đảm bảo mật độ cây xanh theo quy định. 

- Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực khu dân cư là 

nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực đô thị được quy hoạch thông thoáng, diện tích 

cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh Dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh 
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có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, 

giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án cũng phát sinh lượng bụi như: 

xe tải nhỏ, xe gắn máy, xe taxi, sẽ được khắc phục bằng cách vệ sinh sân bãi thường xuyên 

nhằm giảm lượng bụi phát sinh. 

(2).  Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt  

* Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải: 

- Theo quy định của pháp luật về xây dựng (Điều 23 Nghị định số 80/2014/NĐCP 

và Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015) có quy định về xử lý nước thải phi tập 

trung cho các khu, cụm dân cư bị hạn chế bởi đất đai, địa hình... không có khả năng hoặc 

chưa thể kết nối với hệ thống thoát nước tập trung, khi đó:  

+ Việc áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phải đạt được hiệu quả về 

kinh tế và bảo vệ môi trường, hạn chế được nguồn nước thải gây ô nhiễm và giảm thiểu 

các tác động trực tiếp của nước thải với môi trường;  

+ Khi áp dụng giải pháp xử lý phi tập trung phải tính đến khả năng đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai và phù hợp với quy hoạch đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

+ Các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung: Xử lý nước thải phi tập trung tại chỗ: 

thường được áp dụng đối với các hộ thoát nước riêng lẻ với tổng lượng nước thải dưới 

50m3/ngày.đêm, thiết bị/trạm xử lý nước thải được đặt ngay tại khuôn viên của hộ thoát 

nước. Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm: thường được áp dụng đối với các hộ thoát 

nước ở gần nhau với tổng lượng nước thải từ 50 m3 /ngày.đêm đến 200 m3 /ngày.đêm. Tùy 

thuộc vào điều kiện cụ thể, trạm xử lý nước thải có thể được đặt tại khuôn viên của một hộ 

thoát nước hoặc ở một vị trí riêng biệt, thuận lợi để thu gom nước thải từ các hộ thoát nước. 

Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực: thường được áp dụng trong một địa giới hành 

chính nhất định với tổng lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000 m3/ngày.đêm, vị 

trí của trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát nước 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguồn thải phát 

sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình, trình độ, năng lực quản lý, vận hành hệ 

thống thoát nước tại địa phương quyết định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung 

phù hợp.  

+ Về lựa chọn công nghệ áp dụng để thực hiện xử lý nước thải phi tập trung: Chủ 

đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước căn cứ vào quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch thoát 

nước, các điều kiện cụ thể của địa phương quyết định lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

phi tập trung cho phù hợp, như: Bể tự hoại, Bể lọc kỵ khí có vách ngăn, Bể tự hoại cải tiến 
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có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên, Bể phản ứng theo mẻ,… 

- Do đó chủ đầu tư chọn Bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng 

hướng lên do có hiệu suất cao hơn các loại Bể tự hoại, Bể lọc kỵ khí có vách ngăn đồng 

thời việc vận hành cũng dễ dàng hơn các loại khác 

- Theo thông báo số 219/TB-UBND ngày 31/08/2024 và báo cáo số 399/BC-

STNMT ngày 16/10/2024 theo đó: Thực hiện giải pháp xử lý nước thải phi tập trung tại 

chỗ và theo cụm (công nghệ xử lý đơn giản Bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc 

kỵ khí dòng hướng lên theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 

của Bộ Xây dựng); có phương án kết nối về khu xử lý nước thải tập trung của khu vực theo 

quy hoạch. 

Dự án sẽ thực hiện phương án xử lý nước thải theo thông báo trên: xây dựng bể 

bastaf 5 ngăn sau đó đấu nối về hệ thống XLNT tập trung của huyện Nam Sách. 

Bể Bastaf cho hiệu suất xử lý so với bể tự hoại thông thường gấp 2 – 3 lần, dù nồng 

độ và lưu lượng thay đổi những vẫn không ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Theo đó hiệu 

suất xử lý của COD là 75 – 90%; với BOD5 là 70 – 85% và TSS là 75 – 95%. 

 Nguyên lý hoạt động của bể chứa nước thải 

 Chất thải được đưa tới từ các đường ống dẫn chất thải được thu gom lại xả trực 

tiếp vào bể chứa. Các chất thải hydro cacbon, đạm, chất béo… được phân hủy bởi các vi 

khuẩn kỵ khí và các loại nấm men trong bể phốt làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể tích 

chuyển hóa thành dần thành bùn cặn. 

Trong bể chất không tan sẽ chuyển dần thành chất tan đi tiếp qua bể lắng 1, bể lắng 2 

và ra ngoài hoặc chuyển thành chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3… Các yếu tố ảnh hưởng 

tới sự chuyển hóa này là nhiệt độ, lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng 

chất bẩn, dinh dưỡng người sử dụng, cấu tạo bể…  

Tiếp theo các có ống dẫn nước dẫn các chất còn lơ lửng trong nước của bể chứa sẽ 

chảy qua bể lắng 1 và bể lắng 2 để tiếp tục chờ lắng các chất thải còn lại. 

 Tính toán kích thước bể chứa nước thải: W=Wi+Wb 

Bảng 4.25. Tính toán kích thước bể chứa nước thải  

STT Thông số tính toán Diễn giải Kết quả Đơn vị 

1 Thể tích phần lắng ( Wi) (a*N*T)/1000  72,9 m3 

2 Thể tích phần chứa bùn (Wb) (b*N*t)/1000  15,77 m3 

3 Thể tích tổng cộng của bể xử lý (W) Wi+Wb 88,67 m3 

4 Chọn dung tích bể xử lý  136 m3 

5 Dung tích ngăn gom  21 m3 

6 Dung tích ngăn lắng 1  55 m3 
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7 Dung tích ngăn lắng 2,3,4  27 m3 

8 Chiều cao công tác bể tự hoại  2,5 m 

9 Dung tích yêu cầu bể tự hoại  44 m2 

Các thông số tính toán:  

a: Tiêu chuẩn thải nước (90 l/người.ngày.đêm);  

b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày đêm; giá trị 

của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn dưới một năm 

thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08/ng.ngày.đêm; 

N: Số người sử dụng; 540 người (dự án xử lý nước thải cho điểm dân cư của khu tái 

định cư cạnh dự án) 

T: Thời gian lưu nước (chọn T là 1,5 ngày).  

"t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại. (chọn t =365 ngày) 

Thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ thể tích tổng cộng. (TCXD-51-84)" 

 Thi công xây dựng, lắp đặt bể chứa nước thải 

Bể chứa nước thải bê tông cốt thép, phải được xây dựng kín, khít, đảm bảo độ an toàn 

về mặt kết cấu công trình, ngay cả trong điều kiện chứa đầy nước hay không chứa nước, 

chịu tác động của các công trình bên trên và lân cận, các phương tiện giao thông, đất và nước 

ngầm. 

Bể nước thải gồm 5 ngăn, ngăn chứa, ngăn lắng 1, ngăn lắng 2, lắng 3, lắng 4 giữa 

vách ngăn bố trí ống U-PVC D110 dòng hướng lên. 

Đáy bể chứa nước thải BTCT đá 1x2 M250 dày 300 

Đáy bể lót BT đá 4x6 M100 dày 100, đóng cọc tre dài 25m, mật độ 25cọc/m2 đệm 

cát phủ cầu cọc dày 100. 

Mái bể BTCT M250 dày 150, trên mái bố trí các lỗ thăm kích thước 800x800mm. 

Tường ngoài bể BTCT đá 1x2 M250 dày 250, tường trong bể BTCT đá 1x2 M250 

dày 200. 

Đáy bể, thành trong, ngoài bể trát VXM M75 dày 20, quét sika chống thấm. 

 Quản lý vận hành bảo dưỡng bể chứa nước thải 

Thời gian khởi động và tạo lớp bùn trong bể chứa nước thải cải tiến để đạt hiệu suất 

xử lý ổn định thường không dưới 3 tháng. Có thể rút ngắn thời gian khởi động bằng cách 

đưa vào bể một lượng bùn bể phốt từ các bể chứa nước thải hay bể chứa nước thải cải tiến 

đang hoạt động. 

Không được xả vào bể chứa nước thải các loại chất thải như: nước mưa, nước chảy 

tràn bề mặt, nước xả rửa bể bơi, nước làm mềm có lưu lượng >25% dung tích bể chứa nước 

thải, băng vệ sinh, các loại vải, nhựa, cao su, chất thải dịch vụ, dầu mỡ, các chất dễ cháy, nổ 

(kể cả ở dạng rắn, lỏng hay khí), chất khử trùng, khử mùi, chất kháng sinh, hoá chất diệt cỏ 
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và thuốc trừ sâu.. , trừ khi chất đó được nêu rõ là có thể xả vào bể chứa nước thải, hay bất 

kỳ chất nào khác có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của bể chứa nước thải.  

Thời gian hút bùn 1÷3 năm/lần. Phải tiến hành hút bùn cặn khi chiều sâu lớp bùn ở 

đáy bể > 40 cm (chiếm 1/3 chiều sâu hữu ích trong bể), hoặc khi: chiều dày lớp váng nổi > 

20 cm. Phương pháp đo chiều dày lớp bùn và váng đơn giản nhất là dùng thanh gỗ quấn 

mảnh vải trắng, hay thước chữ L. Khi hút bùn bể chứa nước thải, phải để lại một phần bùn 

cũ (10 - 20%) để duy trì một lượng vi sinh vật kỵ khí trong bể. Tránh hút bùn bể phốt vào 

thời gian mực nước ngầm cao hơn đáy bể để tránh áp lực đẩy nổi có thể làm vỡ, nứt bể và 

các công trình lân cận. Trong trường hợp cần thiết phải hút, thì chỉ hút lớp bùn đáy và lớp 

váng nổi, không hút hết nước ra khỏi bể. Việc hút bùn bể phốt phải được thực hiện bởi các 

cơ quan được cấp phép. Bùn bể phốt phải được vận chuyển, lưu giữ và xử lý đúng quy định.  

b. Nước mưa chảy tràn 

 - Chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống cống thu gom nước mưa như đã trình bày tại 

chương 1. 

- Nước mưa sau khi qua song chắn rác, hố ga để tách đất cát sẽ thoát ra hệ thống 

thoát nước chung của khu vực. 

- Kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng 

hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay hế kịp thời định kỳ 1 tháng/lần. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.  

 - Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nước mưa. 

(3).  Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

- Tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân tại dự án có trách nhiệm phân loại chất 

thải ngay tại ngay tại mỗi hộ gia đình. Bố trí các thùng rác để người dân có ý thức phân 

loại tại nguồn.  

 - Các hộ dân tự thu gom rác sau đó đợi xe của đơn vị vệ sinh môi trường địa 

phương tới thu gom. Rác thải được thu gom và chuyển đi trong ngày. 

- Thu gom toàn bộ sinh khối từ hoạt động chăm sóc cây, cỏ và hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom, xử lý theo quy định cùng với chất thải rắn sinh hoạt của Dự án. 

- Hợp đồng với các đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý bùn bể tự hoại, 

bùn hệ thống xử lý nước thải và bùn thải từ hoạt động nạo vét hệ thống thoát nước của Dự 

án theo quy định với tần suất khoảng 06 tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh.  

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón:  

- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết; không tiến hành bón phân vào những ngày 

trời mưa và sắp có mưa;  
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- Chỉ sử dụng loại phân bón dễ phân hủy và có thành phần từ tự nhiên, được phép 

sử dụng và lưu hành tại Việt Nam; 

- Sử dụng phân bón theo tiêu chí, đúng liều lượng, đúng cách, đúng loại và đúng 

thời điểm. 

(4).  Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại  

- Tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân tại dự án có trách nhiệm phân loại 

CTNH ngay tại mỗi hộ gia đình. Sau khi phân loại xong thì để trong các túi chứa riêng 

để đơn vị môi trường thu gom theo quy định, tại dự án không bố trí kho chứa CTNH. 

- Đối với dầu thải từ Trạm biến áp: Theo quy định của Công ty Điện lực, Chủ Dự 

án sẽ phải tiến hành đầu tư xây dựng trạm biến áp để cung cấp điện sinh hoạt cho người 

dân trong khu dân cư. Sau khi đầu tư xong sẽ bàn giao cho Công ty điện lực quản lý và vận 

hành. Do vậy dầu thải phát sinh từ trạm biến áp sẽ được Công ty Điện lực quản lý theo 

đúng quy định về chất thải nguy hại. 

(5). Các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Như đã trình bày như trên, tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ hoạt 

động của các phương tiện ra vào Dự án. Các biện pháp được áp dụng là: 

 - Trồng và chăm sóc cây xanh theo đúng quy hoạch được duyệt. 

 - Xây dựng quy chế hoạt động của khu dân cư; tuyên truyền, vận động người dân 

hạn chế các hoạt động phát sinh tiếng ồn lớn vào thời gian nghỉ ngơi. 

(6). Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội  

Khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ Dự án cam kết tuân thủ theo Luật pháp của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương 

để đảm bảo an ninh trận tự, an toàn xã hội trong khu vực. 

Chủ đầu tư cam kết xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở của Dự án theo đúng thiết kế, 

đảm bảo vận hành Dự án an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của người dân. 

(7) Đối với sự cố thiên tai (trong giai đoạn vận hành) 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai  

 - Có biện pháp kiểm tra, khơi thông dòng chảy trước khi mưa lớn diễn ra.  

 - Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng 

tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão. 

(8) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố 

Bảng 4.26. Các biện pháp hạn chế rủi ro xảy ra trong giai đoạn hoạt động 

TT Nội dung Các biện pháp do chủ Dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp với các 

bên liên quan 

1 Sự cố cháy - Đầu tư các dụng cụ và phương tiện - Phối hợp với cơ quan PCCC tỉnh 
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TT Nội dung Các biện pháp do chủ Dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phối hợp với các 

bên liên quan 

nổ tại các 

đơn vị 

trong khu 

dân cư 

phòng cháy chữa cháy để có thể tham 

gia ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy 

ra. 

Hải Dương  đề kiểm tra, giám sát 

và nghiệm thu công tŕnh; 

- Phối hợp với cơ quan PCCC của 

tỉnh Hải Dương  để định kỳ kiểm 

tra các tiêu chuẩn PCCC tại khu 

dân cư và có các giải pháp khác 

phục kịp thời. 

2 Sự cố thiên 

tai do ngập 

lụt 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông 

các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh 

thoát nước xung quanh công trường thi 

công đảm bảo không để nước đọng, 

gây ngập úng; 

 

- Phối hợp với cơ quan cấp thoát 

nước để xây dựng hệ thống thoát 

nước. 

- Khi xảy ra ngập úng cục bộ kịp 

thời xử lý, bố trí máy bơm thoát 

nước cục bộ.  

3 Tai nạn 

giao thông 

Khi Dự án đi vào hoạt động đây là nơi 

tập trung số lượng dân cư đông, phải 

thiết kế hệ thống đường, bố trí biển báo 

phù hợp tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và giám sát chất 

lượng công trình 

4 Sự cố với 

đường ống 

cấp thoát 

nước 

Đường ống cấp thoát nước sẽ có đường 

cách ly an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

những mối nối, van khóa trên hệ thống 

được đảm bảo tất cả các tuyến ống có 

đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và giám sát chất 

lượng công trình. 

 

5 Sự cố với 

hệ thống 

xử lý nước 

thải 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải: Kiểm tra tính chống thấm 

bê tông của bể xử lý, đảm bảo không bị thấm nước ra ngoài. Kiểm tra thành, 

đáy và nắp bể, trám lại những chỗ bị nứt. 

(9). Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi  

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt QCVN 

14:2008/BTNMT mức B  mương thoát nước chung của khu vực. 

Nước thải của dự án sẽ làm gia tăng hàm lượng các chất ô nhiễm (BOD, COD, SS và 

các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học) đối với nguồn tiếp nhận nước thải; gây suy thoái môi 

trường nước và ảnh hưởng đến các loài thủy sinh. 
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Để đảm bảo chất lượng nguồn nước của kênh mương tiếp nhận nước thải của khu 

vực, KDC xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNTM cột B trước khi xả ra 

ngoài môi trường. Do đó  các tác động của việc xả thải đến hệ thống kênh mương thủy lợi 

cũng như hệ sinh thái của khu vực là không đáng kể. 

Ngoài ra để đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận sau khi tiếp nhận nước thải sau xử 

lý từ dự án, KDC áp dụng các biện pháp như sau:  

- Dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải hoàn toàn tách 

biệt và riêng rẽ. 

 - Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh của KDC về hệ thống XLNT. 

- KDC xây dựng phương án phòng chống sự cố môi trường để đảm bảo không để 

nước thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn ra ngoài môi trường. Khi xảy ra sự cố, lập tức thông 

báo cho chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục.  

- Không xâm phạm, chiếm dụng đất hành lang bảo vệ của kênh mương thủy lợi. 

2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư: 

TT Danh mục công trình 

I Trong giai đoạn thi công xây dựng 

1 Lắp đặt thiết bị giảm ồn cho máy phát điện dự phòng 

2 Hệ thống thu gom CTR, CTNH 

3 Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy  

4 Thực hiện tưới nước rửa đường trên tuyến vận chuyển  

5 Xây dựng trạm rửa xe  

6 Lập kế hoạch quan trắc môi trường  

7 Trang bị bảo hộ lao động  

8 Trang bị nhà vệ sinh di động trong khu lán trại nghỉ trưa của công nhân  

II Trong giai đoạn hoạt động 

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa  

2 Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước thải, Bể bastaf XLNT 

 

- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan 

trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục: 

+ Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục. 

+ Kế hoạch xây dựng lắp công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự 

án được thể hiện trong bảng sau: 
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TT Chương trình 
Thời gian   

thực hiện 

Thời gian hoàn 

thành/dỡ bỏ 

I Trong giai đoạn thi công xây dựng   

1 Lắp đặt thiết bị giảm ồn cho máy phát điện 

dự phòng 
Trong suốt giai 

đoạn thi công 

xây dựng 

Quý III/2025 

2 Hệ thống thu gom CTR, CTNH 

3 Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy  

4 Thực hiện tưới nước rửa đường trên tuyến 

vận chuyển  

5 Xây dựng trạm rửa xe  

Trước khi thực 

hiện thi công 

xây dựng 

Quý III/2025 

6 Lập kế hoạch quan trắc môi trường  

7 Trang bị bảo hộ lao động  

8 Trang bị nhà vệ sinh di động trong khu lán 

trại nghỉ trưa của công nhân  

II Trong giai đoạn hoạt động   

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa  

Lắp đặt song 

song với quá 

trình hoàn thiện 

Dự án 

Quý I/2026 

2 
Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước 

thải, Bể bastaf XLNT 

Lắp đặt song 

song với quá 

trình hoàn thiện 

Dự án 

Quý I/2026 

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:  

TT Chương trình 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

I Trong giai đoạn thi công xây dựng  

1 Lắp đặt thiết bị giảm ồn cho máy phát điện dự phòng 40 

2 Hệ thống thu gom CTR, CTNH 85 

3 Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy  300 

4 Thực hiện tưới nước rửa đường trên tuyến vận chuyển  50 

5 Xây dựng trạm rửa xe  300 

6 Lập kế hoạch quan trắc môi trường  100 

7 Trang bị bảo hộ lao động  500 
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TT Chương trình 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

8 Trang bị nhà vệ sinh di động trong khu lán trại nghỉ trưa của 

công nhân  
300 

II Trong giai đoạn hoạt động  

1 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa  800 

2 
Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước thải, Bể bastaf 

XLNT 
1000 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: 

Trong giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ 

môi trường đã đề ra trong nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

 + Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh công nghiệp. 

 + Thực hiện các giải pháp giảm thiểu môi trường không khí, trồng cây xanh trong 

khuôn viên KDC. 

 + Vận hành hệ thống thoát nước mưa. 

 + Vận hành hệ thống thu thoát và xử lý nước thải, khí thải 

 + Vận hành hệ thống thu gom rác thải. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT. 

3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, bụi, nước thải, chất thải rắn 

phát ra từ các hoạt động của Dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì được 

đánh giá dựa trên các căn cứ sau: 

- Các thông tin, số liệu mô tả Dự án là số liệu dự kiến, do chủ đầu tư là cung cấp; 

- Đánh giá môi trường nền của Dự án được phân tích trên cơ sở số liệu quan trắc thực 

tế tại khu vực Dự án, các vị trí quan trắc được lựa chọn trên cơ sở hướng gió chủ đạo và 

các Dự án khu vực xung quanh, lấy mẫu và phân tích theo TCVN hiện hành. Các thiết bị 

phân tích trong phòng thí nghiệm có độ chính xác cao và được kiểm chuẩn, do đó có độ tin 

cậy cao.  

- Các tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập báo cáo được đánh giá có mức độ 

tin cậy cao và có nguồn gốc rõ ràng. 

- Trong báo cáo sử dụng tài liệu, số liệu từ quá trình khảo sát hiện trạng môi trường 

tại khu vực Cơ sở; các kết quả phân tích chất lượng môi trường (không khí, nước mặt) 

được thực hiện trong phòng thí nghiệm chuyên ngành, một số chỉ tiêu môi trường nước 

được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILLAS. Đây là các số liệu được đánh giá 

độc lập bởi đơn vị tư vấn và được sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong 

quá trình thực hiện nên có mức độ tin cậy và độ chính xác cao.  
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

(Dự án không thuộc đối tượng) 
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu tái định cư cạnh dự án 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt của điểm dân cư 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 54 m3/ngày đêm 

- Dòng nước thải: Là dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý tại bể tự hoại cải tiến 

BASTAF, lưu lượng tối đa 54 m3/ngày. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: phải 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT mức B, với hệ số K = 1,0; cụ thể như sau: 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Mương nước thuộc xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương. 

+ Tọa độ điểm xả (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30): X(m) 

2320118; Y(m): 612573. 

+ Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: Xả thải liên tục 24/24h. 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc          

tự động,         

liên tục 

1 pH  - 5 - 9 

Không thuộc 

đối tượng  

Không thuộc 

đối tượng 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan  mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 40 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt  mg/l 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải: không thuộc đối tượng 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn phát sinh: Khu vực bể xử lý nước thải. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Toạ độ vị trí (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): 

   X(m) = 2320156, Y(m) = 612570 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) 
Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Yêu cầu quản lý CTR và CTNH: 

4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải  

Trạng thái  

tồn tại (Rắn, 

lỏng, bùn) 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNHH 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 16 19 06 01 

2 
Bóng đèn led, linh kiện 

điện tử thải 
Rắn 16 16 01 13 

3 
Bao bì thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn 14 18 01 02 

4 Giẻ lau dính dầu thải Rắn 3 18 02 01 

Tổng cộng  49  

4.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 84,68 tấn/năm. 
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Chương VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

Không thuộc đối tượng 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ 

đối với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc định kỳ đối với nước thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

 Căn cứ Khoản 2 Điều 97 và khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự 

án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: 

không. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: không 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu được 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

+ Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường 

+ Cam kết xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo 

đúng quy định 

 * Môi trường không khí: môi trường không khí khi thải ra môi trường bảo đảm đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn 7 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 

10/10/2002 về việc áp dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 26/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho 

phép vi khí hậu nơi làm việc. 

 * Tiếng ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn 

định của dự án sẽ đạt các tiêu chuẩn cho phép bao gồm: 

- QCVN 24/2016/BYT: - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 * Độ rung: Đảm bảo độ rung sinh ra từ quá trình thi công xây dựng và hoạt động ổn 

định của dự án sẽ đạt các quy chuẩn cho phép QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung; QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – 

giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

 * Nước thải: nước thải của dự án khi thải ra mương của khu vực bảo đảm đạt QCVN 

14:2008/BTNMT áp dụng mức B. 

 * Chất thải rắn: Thu gom và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn.  

 * Chất thải nguy hại: Tuân thủ đầy đủ các nội dung của các quy định về thu gom, 

xử lý chất thải nguy hại -  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 
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05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2022 

- Cam kết các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

+ Chủ đầu tư cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời gian 

quy định. 

+ Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra 

sự cố môi trường.  

+ Chủ đầu tư cam kết lập hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường nếu dự án có thay đổi 

về quy mô, loại hình kinh doanh, thay đổi công nghệ xử lý. 

+ Chủ đầu tư cam kết bồi thường thiệt hại cho các cơ sở lân cận khi có sự cố xảy ra 

và ảnh hưởng tới các cơ sở đó. 

+ Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã 

đề ra trong báo cáo. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở các công trình bảo vệ môi trường kèm theo thuyết minh về 

quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:               /SNN-TL
V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực 
hiện đánh giá tác động môi trường của 
dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư 

phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1) 
xã Hợp Tiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Công văn số 88/BQLDA-NV đề ngày     
04/11/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách về việc lấy 
ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự 
án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1) xã Hợp 
Tiến (có Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo).

Khu dân cư mới phía Nam thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách 
được UBND huyện Nam Sách phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 
3515/QĐ-UBND ngày 14/12/2022; được Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách 
phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến tại quyết 
định số 46/NQ-HĐND ngày 21/12/2023, số 29/NQ-HĐND ngày 09/8/2024.

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến nội dung liên quan 
đến lĩnh vực thủy lợi như sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 
Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), 

xã Hợp Tiến thuộc địa phận xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (diện tích quy hoạch là 
49.098m2); vị trí dự án liên quan trực tiếp đến kênh tưới, tiêu nội đồng trong và 
giáp ranh dự án do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hợp Tiến quản lý, khai thác.

2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư:
- Báo cáo đã đề cập đến hiện trạng kênh mương thủy lợi trong khu vực dự án 

(trang 30), kênh do Hợp tác xã DVNN xã Hợp Tiến quản lý, khai thác; đề nghị 
đánh giá ảnh hưởng của dự án đến từng công trình thủy lợi trong và ngoài ranh giới 
dự án; 

- Bổ sung tác động đến công trình thủy lợi trong giai đoạn thi công xây 
dựng dự án: Lắp đặt, xây dựng cửa xả nước mưa, nước thải làm ảnh hưởng đến 
nhiệm vụ, an toàn, vận hành kênh thủy lợi;

- Đề xuất việc khai thác, sử dụng đất hành lang (vùng phụ cận) công trình 
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thủy lợi (nếu có);
3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Đề nghị bổ sung 

biện pháp giảm thiểu đến công trình thủy lợi:
a) Về giải pháp thiết kế công trình giảm thiểu ảnh hưởng của dự án đến 

công trình thủy lợi: 
Thuyết minh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (trang 95) 

đề cập đến hoàn trả công trình thủy lợi (mương phía Tây bằng cống kích thước 
(2,0x2,0)m; mương xây phía Bắc bằng tuyến mương có tấm đan kích thước 
(1,2x1,2)m; mương phía Tây bằng mương xây B=1000 và mương phía Nam 
bằng mương xây B=500).

b) Giai đoạn thi công xây dựng dự án:
Bổ sung biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống công trình thủy lợi khi 

thực hiện thi công các công trình thủy lợi phải hoàn trả, cải tạo,… cửa xả nước mưa, 
nước thải đến an toàn, vận hành công trình thủy lợi.

c) Giai đoạn vận hành dự án:
- Kiểm soát chất lượng nước thải vào công trình thủy lợi đảm bảo không 

vượt giá trị các thông số ô nhiễm tối đa cho phép theo giấy phép môi trường 
được cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT;

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trong 
việc kiểm soát chất lượng nước thải, an toàn và vận hành công trình thủy lợi.

4. Các nội dung khác có liên quan: 
- Chấp hành nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật hiện 

hành; Trước khi có hoạt động đấu nối cửa xả nước mưa, nước thải vào công 
trình thủy lợi, và các hoạt động xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi, phải lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 
theo quy định. Trình tự, thủ tục cấp phép theo quy định tại Nghị định số 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2023/NĐ-CP 
ngày 27/6/2023 của Chính phủ);

- Lấy ý kiến của đơn vị khai thác công trình thủy lợi về các nội dung: Hiện 
trạng các công trình thủy lợi liên quan giáp ranh dự án và trong phạm vi dự án; 
ảnh hưởng của dự án đến hệ thống công trình thủy lợi; biện pháp giảm thiểu ảnh 
hưởng (hoàn trả, duy trì, cải tạo,....) công trình thủy lợi; nguồn tiếp nhận nước 
mưa, nước thải;

- Đề xuất quy mô kết cấu, thông số kỹ thuật (cao độ, khẩu độ,…) cửa xả nước 
mưa, nước thải đấu nối với công trình thủy lợi; 

- Đề nghị kiểm tra xác định nguồn tiếp nhận nước thải cho thống nhất (trang 
13 và 130 thuyết minh đề cập đến nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước 
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chung của khu vực; theo quy hoạch là cống hoàn trả (2,0x2,0)m phía Tây dự án); tại  
trang 18 thuyết minh nguồn tiếp nhận nước mưa là cống hoàn trả (2,0x2,0)m phía 
Tây dự án; đề nghị xác định nguồn tiếp nhận thuộc hệ thống trạm bơm nào, đơn vị 
quản lý, khai thác, đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận, vị trí, tọa độ 
điểm đấu nối cửa xả nước mưa, nước thải của dự án với công trình thủy lợi; 

- Bổ sung các bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa, nước thải đã được phê 
duyệt của dự án.

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT phúc đáp Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Sách để hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 
án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:               /SNN-TL
V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực 
hiện đánh giá tác động môi trường của 
dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư 

phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1) 
xã Hợp Tiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Công văn số 88/BQLDA-NV đề ngày     
04/11/2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Sách về việc lấy 
ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự 
án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1) xã Hợp 
Tiến (có Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo).

Khu dân cư mới phía Nam thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách 
được UBND huyện Nam Sách phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 
3515/QĐ-UBND ngày 14/12/2022; được Hội đồng nhân dân huyện Nam Sách 
phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ 
thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), xã Hợp Tiến tại quyết 
định số 46/NQ-HĐND ngày 21/12/2023, số 29/NQ-HĐND ngày 09/8/2024.

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến nội dung liên quan 
đến lĩnh vực thủy lợi như sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư: 
Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam, thôn Đầu Bến (giai đoạn 1), 

xã Hợp Tiến thuộc địa phận xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách (diện tích quy hoạch là 
49.098m2); vị trí dự án liên quan trực tiếp đến kênh tưới, tiêu nội đồng trong và 
giáp ranh dự án do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hợp Tiến quản lý, khai thác.

2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư:
- Báo cáo đã đề cập đến hiện trạng kênh mương thủy lợi trong khu vực dự án 

(trang 30), kênh do Hợp tác xã DVNN xã Hợp Tiến quản lý, khai thác; đề nghị 
đánh giá ảnh hưởng của dự án đến từng công trình thủy lợi trong và ngoài ranh giới 
dự án; 

- Bổ sung tác động đến công trình thủy lợi trong giai đoạn thi công xây 
dựng dự án: Lắp đặt, xây dựng cửa xả nước mưa, nước thải làm ảnh hưởng đến 
nhiệm vụ, an toàn, vận hành kênh thủy lợi;

- Đề xuất việc khai thác, sử dụng đất hành lang (vùng phụ cận) công trình 
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thủy lợi (nếu có);
3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Đề nghị bổ sung 

biện pháp giảm thiểu đến công trình thủy lợi:
a) Về giải pháp thiết kế công trình giảm thiểu ảnh hưởng của dự án đến 

công trình thủy lợi: 
Thuyết minh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (trang 95) 

đề cập đến hoàn trả công trình thủy lợi (mương phía Tây bằng cống kích thước 
(2,0x2,0)m; mương xây phía Bắc bằng tuyến mương có tấm đan kích thước 
(1,2x1,2)m; mương phía Tây bằng mương xây B=1000 và mương phía Nam 
bằng mương xây B=500).

b) Giai đoạn thi công xây dựng dự án:
Bổ sung biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống công trình thủy lợi khi 

thực hiện thi công các công trình thủy lợi phải hoàn trả, cải tạo,… cửa xả nước mưa, 
nước thải đến an toàn, vận hành công trình thủy lợi.

c) Giai đoạn vận hành dự án:
- Kiểm soát chất lượng nước thải vào công trình thủy lợi đảm bảo không 

vượt giá trị các thông số ô nhiễm tối đa cho phép theo giấy phép môi trường 
được cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT;

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trong 
việc kiểm soát chất lượng nước thải, an toàn và vận hành công trình thủy lợi.

4. Các nội dung khác có liên quan: 
- Chấp hành nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật hiện 

hành; Trước khi có hoạt động đấu nối cửa xả nước mưa, nước thải vào công 
trình thủy lợi, và các hoạt động xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi, phải lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 
theo quy định. Trình tự, thủ tục cấp phép theo quy định tại Nghị định số 
67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 40/2023/NĐ-CP 
ngày 27/6/2023 của Chính phủ);

- Lấy ý kiến của đơn vị khai thác công trình thủy lợi về các nội dung: Hiện 
trạng các công trình thủy lợi liên quan giáp ranh dự án và trong phạm vi dự án; 
ảnh hưởng của dự án đến hệ thống công trình thủy lợi; biện pháp giảm thiểu ảnh 
hưởng (hoàn trả, duy trì, cải tạo,....) công trình thủy lợi; nguồn tiếp nhận nước 
mưa, nước thải;

- Đề xuất quy mô kết cấu, thông số kỹ thuật (cao độ, khẩu độ,…) cửa xả nước 
mưa, nước thải đấu nối với công trình thủy lợi; 

- Đề nghị kiểm tra xác định nguồn tiếp nhận nước thải cho thống nhất (trang 
13 và 130 thuyết minh đề cập đến nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước 
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chung của khu vực; theo quy hoạch là cống hoàn trả (2,0x2,0)m phía Tây dự án); tại  
trang 18 thuyết minh nguồn tiếp nhận nước mưa là cống hoàn trả (2,0x2,0)m phía 
Tây dự án; đề nghị xác định nguồn tiếp nhận thuộc hệ thống trạm bơm nào, đơn vị 
quản lý, khai thác, đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận, vị trí, tọa độ 
điểm đấu nối cửa xả nước mưa, nước thải của dự án với công trình thủy lợi; 

- Bổ sung các bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa, nước thải đã được phê 
duyệt của dự án.

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT phúc đáp Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Nam Sách để hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 
án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh



rt 

I 

~I 
I 

300 

200 

100 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

:rr::trbs•• • 7 - I ' ¥ z:-

TRICH LUC BAN £)0 E>!A CHINH KHU 0AT 
DV AN: HA r.<NG I(\' lliuir D1£M DAN ell pHIA NAM, THON o.(u B~ (GIAI DOAN I), xJ.. HQP TI~ 

' CHU o.'.u TV: BAN auAN Ly DV AN orxo HUY~N NAM sACH 

DIA 01£M: xA HQP TI~N. HU~N NAM SAcH, TINH HAI DlJONG 

(du,,,c ph6 du)il lheo Ouyfl dlnh o6 3515/00-UBND ngAy 14/12/2022 cua UBND t,uytn N•111 5'ch •• Ni!hi quyft HQI Odng nhan dan oil 48/NQ-l-iOND n~y 21/12/2023 ala huyt,, Nam Stell) 

Trfch ~c Iii Ill ~n cl6 o6 10 (3315&4·9), 11 (331587-7) xi HQI> T1'n, hu)in Nam 5Ach '3 kllm lhoo Minh do dfc chlnh ly bin 06 d"ia chlnh Ou,,,c k9 du)il ngAy 12/12/2023 

OIODNt 

,...,__.._. ... ., ... 
_,.. ......... ,ow_Q 

J' I 

ToidfO 

. 
I 

+ 
rofllu 

+ 

+ 

+ 

l)lf,ltdltlilt;,.0,M:41.ca,o.::Z(Tf'Crtleatim,.o.a,...~MNl ......... 3&Kw) 

................ IGW_l)c 11.!01~"'2 
(O,I ... "" ......... __ , 

• 1 M6c.ed•..sc,_,._.._Nt,IOV.,. 
uclil ,,.....,.,_....,.., 

Ill •CJlliaM._ ... ., ... 

'"' , .................... ,Glol_Q 

D :DltftlcftOM. 

,.., ....... -........... 

100 

+ 

+ 

+ 

200 

+ 

-

tut.I.Ill 

II 
: I 

' 
/' mll!I 

ucli!I 

"' ,ucJi 
+, 

-: I --
wcV!J "" 

L__~-,--;= ... =-=-""·-·--·····-:--···-= .... ::-·. __ .. 'i ~ 
"'&ajl!'~------- ---=~--=·=-===== 

wcffi! 

/ 

+ 

+ 

300 

+ + 

+ + 

·-..... .... 
• ......... . 

·•. 

·:~~---.......... 
m 9or,,:- ._ 

+on 4'£·- .. -........... , 

+ 

+ 

,,v,... ......... __ _ + ... "",., • ..... __ _ 

OTT~ • • • -~-~• 

+ 

+ 

+ 
BANG TQ,t. oQ w6c RAHH GIOI 0V NI 

w6c 
2:S2MI0.10 5l7050.II 
23283:SU2 -79 
23211'4.IIO 1511n47.32 
232821111.IO 151173,1555 

GHl Ql(I c/.C THVA ~T NH6 2321121l5.73 151173,1994 

ThOloo6 "'' IIIJ IIIJ IIIJ 1111 
2328330.13 151172&113 
2328340 00 1511n,e 73 

Oltnllch ,, 
" " " " 

2321351 7t 15117227.55 
23211340.85 5117221 95 

Lool.,,., M on on on on 
'°""'' 

to 
11 

2328415.70 151171MIA7 
23211450.7• 151170&5.et 

1100 000 100 

""'1.llNng Jr ..., 202A 
'9,illh,lthltn Tf L~ 1:1000 

taa.,._..._,....,.,o,..._._.,. .. 
'teXeeT 'I' ~ T 

200 300 

Hgty.(I..Nnii I( nlffl 202• 

Vin phOng DKDO 1lnh Mil o...,g 
KT.Gi6m"6o ~ 

-;-y,,r/ 

,lGl.._,,,i,oc 

Timm ,11NII TUil'lt; 

a,400 

7 

"!oo 

,jOC) 

300 

200 

100 

"!loo 



' 
B

A
N

G
 T

O
N

G
 H

O
P

 D
IE

N
 T

iC
H

 
. 

. 
T

en
 d

l_l
· a

n
: 

H
~

 t
in

g
 k

y
 t

h
u

it
 d

i~
m

 d
an

 c
tr

 p
h

ia
 N

am
 t

h
o

n
 D

iu
 B

~
n 

(G
ia

i 
d

o
~

n
 I

),
 x

a 
H

91
> 

T
i~

n 

C
h

u
 d

iu
 t

tr
: 

B
an

 Q
u

an
 ly

 d
\f

 a
n

 d
iu

 t
tr

 x
ay

 d
11

ng
 h

u
y

in
 N

am
 S

ac
h

 

D
ia

 d
i~

m
: 

X
a 

H
Q

l>
 T

i~
n 

-
h

u
y

in
 N

am
 S

ac
h

 -
ti

n
h

 H
ai

 D
tr

o
n

g
 

T
ro

n
g

 d
o

 

T
cr

 
0

.,.
 

t'
 h

 
D

ie
n 

ti
ch

 
D

ie
n

 t
ic

h
 

D
ie

n
 t

ic
h

 
T

h
.. 

d
A

t 
T

" 
, 
..

. 
d 

.. 
1e

n 
1c

 
• 

.,.
 

• 
• 

S
T

T
 

b
.. 

m
l 

a 
en

 n
gt

rO
l S

U
' 

l}
ng

, q
u

an
 

: 
A

 
th

'!C
 h

1~
n 

th
tr

c 
h

ie
n

 
th

tr
c 

h
ie

n
 d

u-
D

if
n

 t
ic

h
 c

on
 

. 
$..

 
• 

, 
an

 
A

 
, 

A
 

th
o-

a 
d

at
 

, 
• 

• 
• 

• 
• 

. 
L

oa
1 

d
at

 
G

h1
 c

h
u

 
d

6 
s6

 
so

 
ly

 d
at

 
(m

2)
 

d
v

 ;
n

 
d

\f
 a

n
 (

G
ia

i 
an

 (
G

ia
i 

l;u
 (

m
l)

 
• 

(m
 )

 
<

10
,n

 I
) 

d
o

, n
 I

I)
 

(m
2)

 
(m

2)
 

,t.
,~

 "IB
.!f

< 
.
-
-
-
-
-
;
-
-
-
-
-
t
-
-
-
-
-
-
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,
f
-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
+

-
-
-
-
-
l
i
-
f
/
~

.
:
 ~
~
 p\-\0

~ 
1 

10
 

97
0 

L
e 

T
hi

 T
uf

ul
 

80
6 

19
8 

19
8 

60
8 

L
U

C
 

\ '
~

 )
~~

G 
\~

::
 

2 
10

 
97

1 
N

g
u

y
en

V
an

T
h

i~
u

 
49

9 
94

 
94

 
40

5 
L

U
C

 
~

N
~

,o
~

( 
a
s-

-
3 

10
 

9
7

2
 

N
gu

ye
n 

Th
i G

ai
 

48
4 

90
 

90
 

39
4 

L
U

C
 

~
 

,t
{ 

4 
10

 
97

3 
L

e 
v

an
 C

hi
€n

 
57

2 
0 

0 
57

2 
L

U
C

 
5 

10
 

9
7

4
 

U
B

N
D

 x
a 

3
4

 
0 

0 
3

4
 

N
T

D
 

6 
10

 
97

5 
N

gu
ye

n 
V

an
 Q

ua
ng

 
63

0 
28

3 
28

3 
34

7 
L

U
C

 
7 

10
 

9
7

6
 

L
e 

v
an

 T
uy

S
n 

48
2 

0 
0 

48
2 

L
U

C
 

8 
10

 
9

7
7

 
N

g
u

y
e
n

M
~

T
u

fu
l 

54
7 

0 
0 

54
7 

L
U

C
 

9 
10

 
97

8 
M

<
;1

.c
T

hi
Q

uy
en

(C
hu

ng
) 

63
0 

21
7 

21
7 

41
3 

L
U

C
 

10
 

10
 

9
7

9
 

N
gu

ye
n 
M

~
 T

uf
ul

 
43

7 
~ 

0 
0 

43
7 

L
U

C
 

11
 

10
 

98
0 

L
e 

V
an

 T
ha

nh
 (

T
ru

ng
) 

56
0 

0 
0 

56
0 

L
U

C
 

12
 

10
 

98
1 

L
e 

T
hi

 D
f>

ng
 (

Nh
<;

1.c
) 

53
3 

60
 

60
 

47
3 

L
U

C
 

13
 

10
 

98
2 

U
B

N
D

 x
a 

55
8 

20
4 

20
4 

35
4 

D
G

T
 

14
 

10
 

98
3 

U
B

N
D

 x
a 

24
1 

13
5 

13
5 

10
6 

D
T

L
 

I 
~
 ~

·
 



■
 

• 
_

..
_

,.
-'

l.
4

-
~
 

• ·
~

 

T
ro

n
g 

d
o 

.....
 

D
i~

n 
ti

ch
 

D
ie

n
 t

ic
h 

D
ie

n
 t

ic
h

 
Tc

r 
D

i~
n 

ti
ch

 
• 

. 
T

hi
ra

 d
dt

 
T

en
 n

gt
ro

i s
ir

 d
9n

g,
 q

u
an

 
th

vc
 h

i~
n

 
th

tr
c 

h
ie

n
 

th
 lfC

 h
ie

n
 d

 tr
 D

ie
n

 t
ic

h
 c

on
 

th
ir

a 
dA

t 
L

oa
i d

it
 

G
h

i c
h

ii
 

S
T

T
 

b
an

 
• 

• 
• 

• 
• 

. 
J. 

ly
 d

A
t 

d
v

a
n

 
l~

i (
m

2)
 

. 
:,,.

 
J. 

so
 

(m
2)

 
d

\f
 a

n 
(G

ia
i 

an
 (

G
ia

i 
d

o 
so

 
(m

2)
 

dO
fl

l I
) 

do
~n

 I
I)

 
(m

2)
 

(m
2)

 

15
 

10
 

98
4 

U
B

N
D

x
a 

22
8 

69
 

69
 

15
9 

D
G

T
 

16
 

11
 

11
71

 
U

B
N

D
x

a 
52

 
22

 
22

 
30

 
D

T
L

 

17
 

11
 

11
72

 
U

B
N

D
x

a 
74

0 
30

0 
30

0 
44

0 
D

T
T

 
18

 
11

 
11

73
 

U
B

N
D

x
a 

80
 

14
 

14
 

66
 

D
T

L
 

19
 

11
 

11
74

 
U

B
N

D
x

a 
23

 
23

 
23

 
0 

D
N

L
 

20
 

11
 

11
75

 
U

B
N

D
x

a 
28

 
28

 
28

 
0 

D
T

L
 

21
 

11
 

11
76

 
U

B
N

D
x

a 
32

 
32

 
32

 
0 

L
U

C
 

22
 

11
 

11
77

 
U

B
N

D
x

a 
65

 
65

 
65

 
0 

D
G

T
 

23
 

11
 

11
78

 
T

rf
ui

 V
an

 N
am

 (T
hu

) 
84

4 
84

4 
84

4 
0 

L
U

C
 

24
 

11
 

11
79

 
U

B
N

D
x

a 
26

8 
26

8 
26

8 
0 

D
T

L
 

25
 

11
 

11
80

 
U

B
N

D
x

a 
36

8 
11

6 
38

 
78

 
25

2 
D

T
L

 

26
 

11
 

11
81

 
L

eM
in

h
D

i~
m

 
57

1 
57

1 
57

1 
0 

L
U

C
 

27
 

11
 

11
82

 
N

gu
y~

n 
T

hi
 T

ha
nh

 
42

7 
42

7 
42

7 
0 

L
U

C
 

28
 

11
 

11
83

 
L

e 
V

an
 H

~u
 (

L
y)

 
46

5 
46

5 
25

1 
21

4 
0 

L
U

C
 

29
 

11
 

11
84

 
T

rc
ln

 V
an

 C
uo

ng
 

11
20

 
11

20
 

56
 

10
64

 
0 

L
U

C
 

30
 

11
 

11
85

 
N

gu
y~

n 
T

hi
 L

y 
(T

\lc
) 

48
5 

48
5 

48
5 

0 
L

U
C

 

31
 

11
 

11
86

 
U

B
N

D
x

a 
53

4 
53

4 
29

0 
24

4 
0 

N
T

S
 

32
 

11
 

11
87

 
N

g
o

V
a
n

H
~

 
84

4 
84

4 
11

7 
72

7 
0 

L
U

C
 



_
J , 

T
ro

n
g 

d
6 

T
cr

 
D

if
n

 ti
ch

 
D

if
n

 t
ic

h 
D

ie
n

 t
ic

h 
D

ie
n

 t
ic

h
 

• 
. 

S
T

T
 

b
an

 
T

hi
ra

 d
it

 
T

en
 n

gt
rc

ri
 s

ir
 d

yn
g,

 q
u

an
 

th
ir

a 
d

it
 

th
\l'

c 
h

if
n

 
th

tr
c 

hi
en

 
th

tr
c 

h
ie

n
 d

tr
 D

if
 n 

ti
ch

 c
on

 
L

oJ
i d

it
 

A
 

ly
 d

it
 

. 
. 

. 
. 

. 
G

h
i c

h
ii

 
' 

A
 

so
 

d\
l' 

an
 

d
i/

 a
n 

(G
ia

i 
an

 (
G

ia
i 

IJ
i (

m
2)

 
d

o 
so

 
(m

2)
 

(m
2)

 
d

o
fn

 I
) 

d
o

fn
 I

I)
 

(m
2)

 
(m

2)
 

33
 

11
 

11
88

 
U

B
N

D
x

a 
22

1 
22

1 
22

1 
0 

0 
C

L
N

 

34
 

11
 

11
89

 
N

gu
y~

n 
T

hi
 M

ui
 (

T
hi

nh
) 

39
8 

39
8 

39
8 

0 
L

U
C

 

35
 

11
 

11
90

 
L

e 
T

hi
 X

ua
n 

(S
an

g)
 

54
0 

54
0 

54
0 

0 
L

U
C

 

36
 

11
 

11
91

 
M

~c
 T

hi
 M

in
h 

(P
hu

on
g)

 
20

24
 

20
24

 
20

24
 

0 
0 

L
U

C
 

37
 

11
 

11
92

 
L

e 
V

an
 H

~u
 (

L
y)

 
16

14
 

16
14

 
12

36
 

37
8 

0 
L

U
C

 

38
 

11
 

11
93

 
L

e 
V

an
 H

un
g 

11
57

 
11

57
 

11
57

 
0 

L
U

C
 

39
 

11
 

11
94

 
M

~c
 T

hi
 M

in
h 

(P
hu

on
g)

 
11

92
 

11
92

 
11

92
 

0 
0 

L
U

C
 

40
 

11
 

11
95

 
L

e 
v

an
 Q

ua
n 

(H
a)

 
10

06
 

10
06

 
10

06
 

0 
0 

L
U

C
 

41
 

11
 

11
96

 
U

B
N

D
x

a 
10

69
5 

59
11

 
26

29
 

32
82

 
47

84
 

D
G

T
 

~
I 

~

..-:
:· 

J 
~
 

, e
1i.

1 
-:s ) 

42
 

11
 

11
97

 
U

B
N

D
x

a 
22

3 
17

7 
17

7 
0 

46
 

D
T

L
 

43
 

11
 

11
98

 
U

B
N

D
x

a 
91

2 
91

2 
91

2 
0 

0 
N

T
S

 
~
 

44
 

11
 

11
99

 
U

B
N

D
x

a 
16

15
 

14
95

 
10

45
 

45
0 

12
0 

D
T

L
 

45
 

11
 

12
00

 
P

h
~

 V
an

 S
au

 
14

14
 

14
14

 
14

14
 

0 
L

U
C

 

46
 

11
 

12
01

 
L

e 
T

hi
 H

o~
 

46
6 

46
6 

46
6 

0 
0 

L
U

C
 

47
 

11
 

12
02

 
M

~c
 T

hi
 T

ha
o 

(G
im

) 
63

3 
63

3 
63

3 
0 

L
U

C
 

48
 

11
 

12
03

 
N

go
 Q

ua
ng

 T
oa

n 
26

22
 

71
8 

71
8 

19
04

 
L

U
C

 

49
 

11
 

12
04

 
U

B
N

D
x

a 
43

4 
29

8 
51

 
24

7 
13

6 
D

T
L

 

50
 

1 1
 

12
05

 
U

B
N

D
x

a 
19

33
 

18
72

 
18

72
 

0 
61

 
D

T
T

 



T
ro

n
g 

d
6 

~
¥

 
-

''-
-

" 

D
if

n
 t

ic
h 

D
ie

n 
ti

ch
 

D
ie

n
 t

ic
h 

Tc
r 

D
if

n
 ti

ch
 

. 
. 

T
hi

ra
 d

it
 

T
en

 n
gt

rc
ri

 s
ir

 d
1_

ln
g,

 q
u

an
 

th
\l'

c 
h

if
n

 
th

tr
c 

hi
en

 
th

tr
c 

hi
en

 d
tr

 D
if

n
 ti

ch
 c

on
 

S
T

T
 

b
an

 
.r. 

ly
 d

it
 

th
fr

a 
d

it
 

. 
. 

. 
. 

. 
L

o~
i d

it
 

G
h

i 
ch

u
 

A
 

.f.
 

so
 

(m
2)

 
d\

l' 
an

 
d

lf
 a

n 
(G

ia
i 

an
 (

G
ia

i 
l~

i (
m

2)
 

d
o 

so
 

(m
2)

 
d

o
,n

 I
) 

d
o

,n
 I

I)
 

(m
2)

 
(m

2)
 

51
 

11
 

12
06

 
P

h
~

 V
an

SC
Yi

l 
84

0 
84

0 
84

0 
0 

LU
C

 

52
 

11
 

12
07

 
Le

 V
an

 T
oa

n 
(S

an
g)

 
65

5 
65

5 
62

9 
26

 
0 

LU
C

 

53
 

11
 

12
08

 
Le

 V
an

 Q
ua

ng
 

17
06

 
16

96
 

16
96

 
0 

10
 

LU
C

 

54
 

11
 

12
09

 
U

B
N

D
xa

 
23

8 
23

8 
23

8 
0 

0 
D

TL
 

55
 

11
 

12
10

 
Le

 V
an

 T
ha

 
13

93
 

34
0 

34
0 

10
53

 
LU

C
 

56
 

11
 

12
11

 
N

gu
y~

n 
Th

i H
ai

 
21

48
 

21
48

 
48

8 
16

60
 

0 
LU

C
 

(C
6 

30
6 

m
2 

df
rt 

co
ng

 d
i~

n)
 

57
 

11
 

12
12

 
Tr

fu
i T

hi
 M

ai
 

54
7 

54
7 

22
9 

31
8 

0 
LU

C
 

58
 

11
 

12
13

 
Tr

fu
i T

hi
 L

ie
m

 
98

4 
98

4 
98

4 
0 

0 
LU

C
 

59
 

11
 

12
14

 
Tr

fu
i T

hi
 C

hi
~n

 
82

2 
82

2 
82

2 
0 

LU
C

 

60
 

11
 

12
15

 
Le

 X
ua

n 
H

oa
 

10
99

 
10

99
 

6 
10

93
 

0 
LU

C
 

61
 

11
 

12
16

 
D

oa
n 

V
an

 Q
ua

n 
(L

uy
) 

14
88

 
11

29
 

11
29

 
35

9 
LU

C
 

62
 

11
 

12
17

 
U

B
N

D
xa

 
56

8 
53

1 
27

3 
25

8 
37

 
D

TL
 

63
 

11
 

12
18

 
U

B
N

D
xa

 
28

 
28

 
28

 
0 

D
TL

 

64
 

11
 

12
19

 
U

B
N

D
xa

 
31

2 
26

 
26

 
0 

28
6 

D
TL

 

65
 

11
 

12
20

 
N

gu
y~

n 
Th

i H
qp

 (
D

µc
) 

10
52

 
10

52
 

10
52

 
0 

LU
C

 

66
 

11
 

12
21

 
Tr

fu
i T

hi
 H

oa
i 

77
1 

59
8 

59
8 

17
3 

LU
C

 

67
 

11
 

12
22

 
Le

 Q
ua

ng
 N

am
 

83
6 

31
 

31
 

80
5 

LU
C

 



_
J ,. ·

r 
T

ro
n

g
d

6
 

T
u

 
D

i~
n 

ti
ch

 
D

if
n

 t
ic

h 
D

ie
n

 t
ic

h 
D

ie
n

 t
ic

h
 

• 
. 

S
T

T
 

b
an

 
T

hi
ra

 d
it

 
T

en
 n

gt
ro

i s
ir

 d
\l

n
g,

 q
u

an
 

th
tr

a 
d

it
 

th
tr

c 
hi

en
 

th
tr

c 
h

ie
n

 
th

tr
c 

h
ie

n
 d

tr
 D

if
 n 

ti
ch

 c
on

 
L

of
i d

it
 

G
hi

 c
bu

 
f..

 
ly

 d
it

 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

d&
 s&

 
so

 
d

\f
 a

n 
d

lf
 a

n
 (

G
ia

 i 
an

 (
G

ia
i 

lf
i (

m
2)

 
(m

2)
 

(m
2)

 
d

o
fn

 I
) 

dO
fD

 I
I)

 
(m

2)
 

(m
2)

 

68
 

11
 

12
23

 
P

h
~

 T
hi

 L
a 

(L
<)

c)
 

82
8 

82
8 

82
8 

0 
L

U
C

 

69
 

11
 

12
24

 
L

e 
M

in
h 

D
an

 
12

99
 

0 
0 

12
99

 
L

U
C

 

70
 

1 1
 

12
25

 
N

go
 Q

ua
ng

 H
oa

 
72

8 
72

8 
33

1 
39

7 
0 

L
U

C
 

71
 

11
 

12
26

 
M

~c
 T

hi
 T

ha
o 

74
9 

74
9 

74
9 

0 
L

U
C

 

72
 

11
 

12
27

 
U

B
N

D
x

a 
27

7 
27

7 
27

7 
0 

D
T

L
 

73
 

11
 

12
28

 
L

e 
T

ha
nh

 T
un

g 
83

6 
83

6 
83

6 
0 

L
U

C
 

74
 

11
 

12
29

 
U

B
N

D
x

a 
21

2 
13

4 
18

 
11

6 
78

 
D

T
L

 

75
 

11
 

12
30

 
N

gu
ye

n 
T

hi
 P

ha
ch

 (
B

~
) 

98
4 

0 
0 

98
4 

L
U

C
 

76
 

11
 

12
31

 
N

gu
y€

n 
V

an
 C

on
g 

14
40

 
0 

0 
14

40
 

L
U

C
 

77
 

11
 

12
32

 
L

e 
v

an
 C

ai
 

13
87

 
12

14
 

12
14

 
17

3 
L

U
C

 

78
 

11
 

12
33

 
L

e 
M

in
h 

H
6 

(C
hi

em
) 

10
72

 
14

7 
14

7 
92

5 
L

U
C

 

79
 

11
 

12
34

 
N

gu
ye

n 
Th

i X
ua

n 
(T

h6
ng

) 
13

50
 

0 
0 

13
50

 
L

U
C

 

80
 

1 1
 

12
35

 
L

e 
V

an
 D

un
g 

(O
an

h)
 

11
04

 
0 

0 
11

04
 

L
U

C
 

) 
81

 
11

 
12

36
 

U
B

N
D

x
a 

38
28

 
17

32
 

17
32

 
20

96
 

N
T

S
 

82
 

11
 

12
37

 
N

gu
y€

n 
V

an
 P

ho
ng

 
12

67
 

13
3 

13
3 

11
34

 
L

U
C

 

83
 

1 1
 

12
38

 
L

e 
V

an
 M

in
h 

(B
6n

) 
87

5 
0 

0 
87

5 
L

U
C

 

84
 

11
 

12
39

 
N

gu
ye

n 
T

hi
 V

it
 (X

uy
8n

) 
93

3 
0 

0 
93

3 
L

U
C

 
., 

T
on

g 
77

.9
42

,0
 

49
.0

98
,0

 
18

.5
01

,0
 

30
.5

97
,0

 
28

.8
44

,0
 

I ! " -!!ii :;
 
~
 ,: 



~
 

·
.
~

 

*/
 D

if
n

 ti
ch

 l
h

lf
c 

h
if

n
 d

lf
 ti

n 
(G

ia
i t

lo
tJ

n 
I)

: 
18

.5
01

,0
 

m
2 

G
6m

: 
-D

d
t c

hu
ye

n 
tr

6n
g 

Lu
a 

n
u

a
c 

(L
U

C
):

 
10

. 7
11

,0
 

m
2 

-
D

d
t x

a
y 

dl
:ll

lg
 c

a
 s

a
 th

i d
1:1

,c 
th

i t
ha

o 
(D

T
T

):
 

1.
87

2,
0 

m
2

 

-
D

dt
 tr

6n
g 

ca
y 

/a
u 

ni
im

 (
C

L
N

):
 

22
1,

0 
m

2
 

-
D

dt
 n

u6
i t

hu
y 

sa
n 

(N
T

S)
: 

1.
20

2,
0 

m
2

 

-
D

d
t g

ia
o 

th
on

g 
(D

G
T

):
 

2.
62

9,
0 

m
2

 

-
D

d
t t

hu
y 

lQ
'i 

(D
T

L
):

 
1.

86
6,

0 
m

2
 

N
ga

y 
th

an
g 

na
m

 2
02

4 
N

ga
y 

th
an

g 
na

m
 2

02
4 

N
gt

ro
i t

h
vc

 h
i~

n 
V

an
 p

ho
ng

 d
an

g 
k

y 
d

it
 d

ai
 ti

nh
 H

ai
 D

u
on

g 

-w 
G

ia
m

 d
6c

 /
 

--
--

f 
...._ /

,,
x

1
1

 o
u

~
 
~
 

ll ~' 

N
gu

y~
n 

X
ua

n 
Q

uy
~n

 
P

H
O

 G
IA

M
 o

o
c 

~
 

:'
R

IN
H

 M
IN

H
 T

U
d

N
G

 

l 



UBND riNH HAl DU'ONG
SOxAYDVNG

S6: )863 ISXD-QHPTDT
VIv gop y h6 sa Quy hoach chi tiet
xay dung Khu dan cu moi phia

Nam thon DAu Ben, xa Hqp Ti8n,
huyen Nam Sach

CONG HOA XX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
Doc lap - Tlf do - H~nh phuc

Hili Duong, ngay 02.5 thang 11ndm 2022

Kinh giri: Uy ban nhan dan huyen Nam Sach

Theo dS nghi cua UBND huyen Nam Sach tai Cong van s6 850/UBND­
KT&HT VIvi~c xin y kiSn tham gia Quy hoach chi tiSt xay dung tY l~ 11500Khu
dan cu moi phia nam then DAu BSn, xa Hop TiSn, huyen Nam Sach, tinh Hai
Duong cling h6 sa quy hoach chi tiSt va cac van ban lien quan kern theo.

Sau khi nghien ciru, Sa Xay dung co y kien sau:
1.Thong tin h8 SO'd~ ugh! SO-Xay d\lng tham gia y ki~n.
- Ten d6 an: Quy hoach chi tiSt xay dung tY l~ 1/500 Khu dan cir moi phia

Nam then DAuBSn, xa Hop TiSn.
- Vi tri quy hoach: xa Hop TiSn, huyen Nam Sach,
- Co quan t6 chirc l~p quy hoach: Uy ban nhan dan xa Hop TiSn.
- Dan vi tu vfuJ l~p quy ho~ch: Cong ty c6 ph~n tI1 v§n xay d\IDgva thuang

m~i Hoang Long Habico.
- Quy mo di~n tich quy ho~ch: 49.098,0 rn2; Dan s6 khoang: 536 nguo1.
2. V~ h8 SO', trinh tl}:', tho tyc, s\l phil hQ'pvai quy ho~ch cip tren:
DS nght UBND huy~n Nam Sach chi d~o ca quan chuyen mon thuQc VEND

huy~n, chu dAu tu, dan vi tu vfuJ va cac don vi lien quan fa soat, dam bao thl!C
hi~n dAy dti trinh tlJ, cac thanh phAn h6 sa theo hu6ng dful Clla So' Xay dgng t~i
Cong van s6 1831/SXD-QHPTDT ngay 19/1112021; d6ng thai fa soat, b6 sung
mQt s6 nQi dung sau:

- VS chu truong l~p quy ho~ch:
Qua ra soat, h6 sa giri xin y kiSn So' Xay d\ffig cua UBND huy~n Nam Sach

chua co chu truang, kS ho~ch l~p quy ho~ch theo quy diuh.
DS nghi UBND huy~n Nam Sach chi d~o b6 sung kS ho~ch, danh m1,lCl~p

quy ho~ch, chu truang l~p quy ho~ch theo quy djnh va Quy chS lam vi~c s6 01-
QC/TU ngay 22/0112021 cua Tinh uy Hai Duang, hl1<mgd§n s6 1705/HD-UBND
ngay 14/5/2021 cua UBND tinh Hai Duang va Th0ng bao s6 576-TB/TU ngay
10/01/2022 cua Ban Thuang V1). Tinh uy Hai Duang.

- VS trinh tlJ, thu t1,lc,S\I phli hqp vOi quy ho~ch xay d\Il1gc~p tren: DS nghi
UBND huy~n Nam Sach chi d~o:

+ Ra soat, danh gia Sl! phil hqp cua d6 an Quy ho~ch chi tiSt xay d\ffig khu



dan cu tre voi quy hoach xay dung c§.ptren dUQ'cduyet, Quy hoach chi ti8t khu
dan cu treiil chi duoc xem xet phe duyet khi da phil hQ'P,tuan thu Quy hoach xay
dung c§.p tiren, Quy hoach su dung d§.t va cac quy hoach khac co lien quan diroc
c§.pco th~ quyen phe duyet.

- Nga,hr26/5/2022, UBND tinh ban hanh Quyet dinh s6 1411/QD-UBND vJ
viec Phan~6 ,chi tieu mot s6 loai adt cdp tinh dJ aiJu chlnh quy hO.c;zchSIC dung ddt
cap huyen den ndm 2030 va phdn kj; thuc hien giai doan 2021-2025 tren dia ban
tinh, dS n : UBND huyen Nam Sach can cir chi tieu su dung d§.t, danh muc dir
an, cong ~ diroc phan b6 dS thirc hien thea yeu cAu cua UBND tinh tai DiSu 2
cua Quyet ,djnh s6 l~ll/QD-UBND neu tren. ~6ng thai, ngay 26/8/~022, So'Xay
dl).'llgco van ban. so 1321/SXD-QHPTDT Ve vi¢c ra SOGi,itj,p dieu chinh quy
hoc;zchxay dvng vimg huy¢n, quy hogch chung do thi tren dia bim tinh bao cao
UBND ti Rai Duong.

Can ~u yeu cAu cua UBND Hnh va nghien CUu cac nQi dung tren, dS nghj
UBND hur~n Nam. Sach t6 chuc xac djnh quy mo, d!~n t~ch cac dv an, dAu tu
(trong do 00 d\l an Khu dan cu m6i phia Nam thon Bau Ben, xa Hgp Tien) cho
phil h91', ~ bao su d\ll1g d§.t tiSt ki~m, hi~u qua; dang thm xem ~et thai diSm
phe duy~t ciIoan Quy ho~ch khu dan cu tren dam bao phil hgp v&i dieu chinh Quy
ho~ch su d~g d&tdSn nam 2030 (.sehoan thrum trinh UBND tinh phe duy~t trong
thm gian tt):

- L§.y~ kiSn (b~ng van ban) c~a cac cO'quan, dan vi:" ,
+ Sa fong nghi~p va Phat trien nong thon, cO'quan co th§.m quyen quan 1yve:

p~~ vi,bap"v~ an toan h~ lan~, giru.pha~ thi~: kS :iti 410 ho~c hoan tra cac tu~Sn
kenh thuy ong, muong, cong trinh thuy 191... hi~hco trong khu quy ho~ch (huang
tuySn, klch thu&c c6ng hoan tra, m~t c~t tuySn kenh, muang ...); vi tri cac diSm d§.u
n6i thoat n~6c fa ngoru moi truOng. , " ,

+ CO'quan quan 1y giao thong co th§.m quyen ve: h8nh lang, quy mo m~tdit
tuySn du~g tIVc xa (theo q,:y h~~ch chung xay d\l1lgxa l!<lP TiSn dugc duy~t); s6
lugng, vi trji va phuong an dau noi khu dan cu v6i cac tuyen dUOngtren.

+ CO'quan qum ly co thfun quySn vS: nhu cAu sir d\ll1g va phuong an c§.p
di~n; t6ng ang su§.t va s6 lUQllg,vi tri tr~m biSn ap; phuong an di chuySn, hoan
tra tr~ bian ap, du6ng day tai di~n 35kV di qua khu V\IC quy ho~ch cho phil hgp.

+ CO'~uan quan 1yphong chay chua chay vS phuong an quy ho~ch dS b6 tri
cac cong trinh, h~g lUl,lC ph\lc Vl). PCCC thea quy dinh.

+ LAyly kiSn c~a cac ca. quan co thfun quySn vS qu6c phong, an ninh dS dam
bao khang rang mac khi trien khai thlJC hi~n d\l an.

- Ra oat, tiSp thu, giai trinh dfiy dli cac y kiSn tham gia eua cac t6 chuc, ca
nhan, cQn dang dan cu,· cac So' nganh va don vi lien quan; chiu trach nhi~m vS
tinh chinh ac cua 86 1i~uhi~n tr~g, s6 li~u, chi tieu quy ho~ch va nang l\lc cua
don vi tu v:" l~p quy ho~ch thea quy djnh.
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- H6 sa quy hoach b3 sung: b3 sung quy dinh quan ly, phirong an bao v~ moi
tnreng then d6 an quy hoach then quy dinh.

3. M(>t sAn(>idung quy hoach cAn nghien CUU,. h8 sung, chinh sua:
3.1. vJ thuyJt minh, quy chuan, tieu chuan tip d'flng:
- Ra soat cac chi tieu quy hoach dam bao phil hop Quy chuan Quy hoach xay

dung QCVN Ol:20211BXD va cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh, B6 sung cac can
cu phap ly: Quy hoach xay dung cap tren va Quy hoach sir dung dAtduoc cap co
tham quyen phe duyet.

- NQi dung thuyet rninh c§n be, sung:
+ Thuyet minh lam fa vB su c§n thiet, cac dill eu l~p quy hoach chi tiSt khu

dan cu tren, chirc nang khu VlJCl~p quy hoach chi tiSt xay dung, khao sat, danh gia
vS nhu c~u phat trien nha a trong khu V\l'Cl~p quy hoach, lam co sa xac dinh quy
mo quy hoach cho phu hgp, tranh lang phi quy dat, dam bao su d\lIlg dat tiet ki~m.

+ Can cu quy mo dan s6 d\l' kiSn, chi tieu su d\Ulg dat, h~ t§ng xa hQi va h~
t~ng kY thu~t cho Khu dan cu quy ho~ch, de tinh toan nhu c~u va quy rno cac cong
trinh h~ tkg ley thu~t: cap nuac (sinh ho~t, PCCC ...), cap di~n, vi8n thong, nuac
thai, chat thai rtln..., danh gia moi truOng chiSn lugc de co giai phap h~ t§ng ley
thu~t phu hgp.

+ Ra soat, b6 sung n9i dung danh gia nhu c~u, sv c§n thiSt phai b6 tri nha a
xii h9i trong khu VlJCva Ian c~n, tren ca sa do nghien Clm, tinh toan, b6 tri quy dat
nha a xa h9i phu hgp vai nhu c~u t~i dia phuang va dam bao then quy dinh phap
lu~t vBnha a (nSu ck thiSt).

+H6 sa ban ve A3 dong kern theo thuySt minh quy ho~ch theo quy dinh.
+Dv kiSn nhu c~u v6n va xac dinh ngu6n l\l'c th\l'c hi~n quyho~ch.
3.2. Thanh phan ban viI:
DBnghi b3 sung ban ve: c~m m6c giai quy ho~ch; ban ve hi~n tr~g h~ th6ng

kY thu~t khu VlJCnghien Clml~p quy ho~ch then quy dinh.
3.3. PhU'O'ngan quy hOljlch:
a) Ranh gi6i, hi¢n tr(lng quy hO(lch:
- Ban dE>khao sat dia hinh va cac ban ve quy ho~ch phai the hi~n then h~ t9a

d9 qu6c gia VN2000.
- Ra soat ranh giai, di~n tich khu VlJCquy ho~ch de kh6p n6i, khong ch6ng

l:ln vai cae quy ho~ch, d\l' an, cong trinh, khu Vl!Cdan ClIhi~n c6 Ian c~, dfut dSn
phat sinh tranh ch~p, khong kha thi trong vi~c giai phong I'Il~tbfulg a buac thl,l'C
hi~n d\l'an thea quy ho~ch.

- Ra soat ban ve hi~n tr~g quy ho~ch dam bao: danh gill, the hi~n d~y du,
dUng kY hi~u hi~n ~g cac lo~i dat (dat nong nghi~p, dat a, nat nghia dia, m~t
nuac ...), h~ th6ng h~ t§ng kY th~t (giao thong, thuy lqi, dUOng di~n...) hi~n co.
D6ng thm c~p nh~t cac quy ho~ch chuyen nganh, lam ca sa tinh toan, thi@tkS



phirong an di chuyen, hoan tra ho~c khop n3i voi h~ th&ng ha tfrng ley thu~t (giao
thong, cA~thoat mroc, c§.pdi~n...) khu V\IC Ian c~, dam bao an toan cong trinh hien
trang, 6n dinh hoat de)ng giao thong, tieu thoat mroc, san xu§.t nong nghiep., cua
nhan dan .ong khu Vl!C.

- D@nghi UBND huyen Nam Sach ph6i hop voi cac co quan, don vi chuyen
rnon ra sqat, xac dinh quy mo true dirong xa phia B~c khu v.·u. c quy hoach lam ~a
s~ xac diph ra.n}1gioi, dien tich quy hoach khu dan cu moi phia Nam thon Dau
Ben, xa Hqp Tien.

b) Q~Yhoacn su dung aat, canh. quan, giao thong:
- Ra soat, tinh toan cac chi tieu quy hoach phil hop then Quy chuan QCVN

01:2021IBXD; ra seat, kiem tra tinh chinh xac cac s6li~u va chi tieu trong quy
hoach thep quy dinh; the hien cac ley hi~u, mau sAc cac lo~i d§.t then dUng Thong
tu 12/201f!TT-BXD.

- Ph ang an quy hO(;lchchinh:

+Ban d6 hi~n tr~g: d@nghi b6 sung hi~n tr~g h(;lt§ng Icy thu~t (giao thong,
c§.pdi~n, §.pnuac, thoat nuac ...).

+ D~ ngh! xac djnh Cl,lthe cae mon thS thao phil hqp vm nhu ciu t~p luy~n
chung cud nguai dan trong khu Vl!Cde xac dinh di~n tich, kich thuac 10 d§.t STT-
01 dam b .0 tieu chuftn, cap cong trinh va tiSp ki~m quy d§.t.

+ prang an quy h0~ch khong b6 tri d§.t giao dl,lc, dS nghi UBND huy~n
Nam Sac yeu ciu dan vi t6 chuc l~p quy ho~ch, dan vi tu vAnva cac dan vi lien
quan kha sat hi~n tr~g quy d§.tgiao d1)ctrong khu VlJC,danh gia nhu celuva dinh
huang ph t triSn d§.tgiao dl,lcdS tinh toan, b6 tri dil di~n tich ddt giao dl,lccho khu
dan cu qur ho~ch. TruCmg hqp quy d§.t giao dl,lcmb non trong khu Vl!C khong
dam ba? qvS di~n tich, ban kinh phl,lc Vl,l), phai b6 tri quy ¢§'t giao d\lc mftm non
trong do ap quy hO(;lchnay.

+ Tirlh toan, b6 tri du di~n tlch ba:i d6 xe, vi trl cac bai d6 xe dam bao ban
kinh phl,lcr then quy dinh.

+B, dd kien trUc, canh quan: B6 sung thiet kS mftu, thiSt kS kien trUc nhil a
ri~ng Ie \,dm ,~ac"ne)idung ~u: 86:.~ftn~cao: chi~u cao, con~ ~, ca~ de)thi~t ke
ne~, khoay~ lUi xay dl,l11g,hinh kho! kien trUc, hinh thuc }ciet; tnic chu d~o va d1,1'
kien mau sac m?t ngoai ... ) trong do an quy hO(;lchchi tiet de ap dl,lllgxay dl,l11g,
quan ly x~ dlJIlg then 9uy ho~ch duQ'c duy~t, dam bao 81,1'd6ng be), th6ng nh§.tva
nang cao Janb quan, kie~ trUckh~ dan cu maio

c) Q hor;zchh¢ thong hg. tang kY thuq,t:
- San nSn:

+ Ra ~mit, diSu chinh cao de)thiSt kS san nSn, tim duang giao thong khu quy
hO(;lchde Ifu6p n6i dang be)vai cac tuySn duang hi~n co, dl)'ki.8n quy ho~ch dam
bao tieu th at nuac chung cho khu Vl,l'C.

+ DS xrult ro phuong an quy ho~ch, thiSt kS ke chfuI (nen tinh t08n, thiet kS
I
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phirong an ke ch~ b5.ngd~pdit hoac ket hop ke da va dit d~p) tai nhtrng khu vue
co chenh l~ch dQcao 16'11(phia Tay B~c, Tay Nam va phia Dong Nam) dS dam bao
an toan cong trinh, my quan va tist kiem chi phi dAu tir.

- Giao thong:
+ Ra soat m~t c~t cac tuyen dirong giao thong tiSp giap, lien thong voi khu

vue quy hoach , phil hop voi Quy hoach chung xay dung xa Hop Tien.
+ B6 sung, thS hi~n dAydu m~t c~t cac tuyen duong quy hoach khu dan cu,

the hien toa d9 nut, cao d¢ thiSt ke tim dirong, chi gioi x§y dung.
- Thoat mroc mat, mroc thai:
+ DS nghi ra soat hien trang, dinh huang cac tuyen muong hien co dS tinh

toan, xac dinh phuong an hoan tra tuyen phil hop voi dinh huang thoat nuac thea
d6 an quy ho~ch chung va dam bao kha nang tieu thoat nuac cua khu V\!c, tiet
ki~m chi phi dAu tu. Dang thm, tinh toan phan chia khu \'\IC quy ho~ch thanh nhiSu
lUllV\l'C thoat nuac dSnang cao kha nang tieu thoat nuac cho khu dan eu tren.

+ B6 sung cao d9 thiSt kS dinh ga, day c6ng th0at nuac mua, nuac thai. B6
sung h~ th6ng thu gom, thoat nuac m?t t~i khu V\!CtiSp ghip khu dan cu, ngbia
trang hi~n hfru dS dam bao kha nang tieu thoat nuac chung cua khu V\lC.

- Vi~c d~u n6i h~ th6ng h~ tang Icy thu~t phai phil hgp vOi quy ho~ch, h~
th6ng chung t~i khu V\!C.

4. V~ ta chifc thl!C hi~n:
- DS nghi huy~n Nam Sach nghien eliu, can eu Quy chS lam vi~c s6 01-

QC/TU eua Tinh uy Hai Duong, huang dfu1s6 1705/HD-UBND ngay 14/5/2021
cua UBND tinh Hid DU<JIlg,chi d~o clia Tinh uy Hai Duong t~i Thong bao s6
576- TB/TU ngay. 1010112022 va phap lu~t co lien quan dS triSn khai thl,l'chi~n
thea dUng quy dinh, quy chS lam vi~c cua Tinh uy.

- Hi~n nay tren dia ban xa Hgp TiSn noi rieng va huy~n Nam Sach co r&t
nhi8u Dl,l'an Khu do tbi, Khu dan cu mai da va dang triSn khai thl,l'chi~n. Vi v~y,
UBND huy~n Nam Sach ck chi d?o ra soat, dauh gia nhu cau vS dfit a t~i dia
phuong, lam ro ly do, Sl,l'can thiet l~p quy ho?ch cac diSm dan cu mai, khu dan cu
mOi, khu do thi mm dS chi d?o t6 chuc l~p quy ho~ch cho phil hgp, hqp dS tr8.nh
du thira Im;m.gdit a qua lan, lam anh huang tieu Cl,l'CdSn thi truOng bit d9ng san;
su d\1ngd~t co hi~u qua, tiSt ki~m, tranh lang phi quy dit, ngu6n 19c dau tu. D6~g
thai, fa soat quy trinh, thli t\}c l~p kS ho~ch l~p quy ho~ch, 19a chQn don vi tu van,
t6 chuc l~p, th§.mdinh (nhi~m V\l, db an quy ho~ch) thea dUng quy dinh phap lu~t.

- UBND huy~n Nam Sach chi d~o co quan t6 chuc l~p quy ho?ch, dan vi t11
vin va cac dan vi lien quan ra soat cac n9i dung cua h6 so Quy ho~ch chi tiSt x§y
d1,lTIgKhu dan cu mai phia Nam thon Bau BSn, xa Hqp TiSn, huy~n Nam Sach:
chinh sua hoan thi~n thea y kiSn tham gia cua Sa Xay dvng va cac co quan, to
chuc, ca Man co lien quan; cac th1i t\1C,h6 so phai phil hgp vOi quy dinh phap
lu~t truac khi phe duy~t quy ho?ch. UBND huy~n Nam Sach chiu tfach nhi~m
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chi d~ vi~c t6 chirc l~p, thtrc hien thfun dinh, phe duyet theo thfun quyen.
- Sau khi phe duyet quy hoach, huyen Nam Sach chi dao:
(T6 chtrc cong bi>cong khai quy hoach, d6ng thai cong bi> tren trang thong

tin di~n ill Co sa dfr lieu quy hoach tinh Hill Duong tai dia chi
http://~uyhoach.haiduong.gov.vn tren; Cfun va quan 1y mBc gioi quy hoach dam
bao theo dung quy dinh,

+ Girl 01 bQ h6 sa dAy dli (hem vi + thuyet minh + quy ajnh quem ly quy
hoach + file mem + Quyit dinh phe duyet q~y hoach) vS SaXay dung d~phuc vu
cong tac luu tnr, thea doi, quan 1y quy hoach va quan ly cac du an dan cu tren dia
ban tl

ire hien quan 1y quy hoach; quan ly, giam sat ch~t che viec thirc hien dam
thu quy ho~ch xay dl;mgdugc phe duy~t va cac quy cijnh co lien quan.

- i~c thvc hi~n Quy ho~ch, D\I an xay d\l'llg Khu dan cu tren phiH dam b?lO
phil h.' v6i: Chuang trinh, KS ho~ch phM tri&n nha a cua tinh Rai Duong va
huy~n mam Sach; Quy ho~ch va kS ho~ch sa d\mg d§.t cua dia phuang dtrgc phe
duy~t; _lacquy djnh phap lu~t vS f)~u tu ho~c DAutu cong, f)§.u th~u, D&t dai, Nha
a va cad quy dinh phap lu~t hi~n harm.

Tr1n d~y leiY ~~n g~p y Clla~& X~y d~g v'A@d6 ~ Quy ho~c~ chi tiSt.~ay
d\lllg Kll.Ludan cu mOl phia Nam thon Bau Ben, de nght UBND hUYynNam Sach

hi " I, h ;;:1" Ing en. .0. iUU, t \IC yn.. 1 ..y'

Nuinh~n: KT. GIAM DOC
-NhutreR; PHO GIAM DOC
- UBND t nh; } bao cao
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- Uinh d~ Sa;
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